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Lời mở đều 


Trong suốt bốn mươi lăm năm thuyết giáo của đức Đạo 
sư, sau khi Ngài diệt độ côn để lại cho chúng ta một gia tải 
pháp ngữ đô sộ, được các đệ tử của Ngài tuyên thuyết độc tụng 
và ghỉ chép lại thành văn bản mãi cho đến ngày hôm 4ÿ, 
chúng ta biết được qua ba tạng giáo điển của Nam truyền và 
Bắc truyền thuộc hai hệ ngôn ngữ sanskrite (Hán tạng) và Pali 
(Đài: tạng). Hai tạng này hiện đang đại diện cho Phật giáo 
phát triển sau này là Đại thừa và Tiểu thừa. Những giáo pháp 
được đức Đạo sư nói ra không ngòai mục đích ban vui cứu khổ 
đưa đến an vui Niễt-bàn giải thóat, cho dù là thiên kinh vạn 
quyển được triển khai từ những lời dạy cơ bản của Ngài, 
nhưng ý nghĩa của chúng vẫn không ngoài ý nghĩa của những 
lời dạy cơ bản từ đức Đạo sư qua Mười hai nhân duyên, Bốn 
sự thật cùng Ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Ở đây chúng tôi cỗ 
gắng trình bày một cách tổng hợp qua hai quan điểm Đại và 
Tiểu thừa theo sự chứng đắc và ngộ giải của họ theo những 
chỗ đồng dị tùy thuộc vào căn cơ nhận thức của họ mà lý giải 
những giáo lý cơ bản này. 


Với thập nhị nhân duyên Ngài đã khám phả ra nguyên 
nhân chính yêu của vòng tròn sinh khởi và huỷ diệt khô đau 


của sinh tử luân hồi. Theo phương pháp quán thuận nghịch, 
tức là cách quán lưu chuyển và hoàn diệt của thập nhị nhân 
duyên. Trong 49 ngày đêm Ngài ngôi tư duy dưới bóng cây Bồ- 
đề không ngoài vấn để này. Vấn đề sinh, lão, bệnh, tử được 
Ngài đặt ra như là một tiên quyết là làm sao biết được vấn đề 
con người từ đâu sinh ra? Và khi chết sẽ đi về đâu? Đây là 
giáo nghĩa cơ bản của những lời dạy cơ bản của đức Phật đối 
với ngoại hàm trong cách giải thích mọi hiện tượng nhân 
duyên sinh khởi và biến dịch của nhân sinh cùng vũ trụ được 
Ngài triển khai rộng theo thời gian và không gian của ba đời 
theo luật tắc nhân quả, qua nhận thức quán chiếu lưu chuyển 
và hoan điệt theo định thức duyên khởi quản hay còn gọi là 
duyên sinh quán. Mười hai chỉ này làm nhân và duyên vào 
nhau mà hiện khởi theo chiều lưu chuyển sinh khởi hay ngược 
lại, làm nhân duyên cho nhau mà biến diệt theo chiều hòan diệt 
trong nhận thức quán lưu chuyển và hòan diệt. 

Với Tứ để là giáo nghĩa cơ bản nội hàm dùng để giải 
thích mọi hiện tượng nhân sinh vũ trụ được quy nạp từ thập nhị 
nhân duyên, là con đường trung đạo duy nhất giải thoát sinh tử 
luân hồi, là những lời dạy đại cương trên đại thể của giáo 
nghĩa nguyên thi của đức Phật cho cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa 
Sau nây. 


Với bốn phạm trù thân, thọ, tâm và pháp là nơi để hành 
giả tập trung tâm niệm vào một trong bồn điểm này khi tu tập, 
mục đích là đề phòng và, đình chỉ những tạp niệm vọng tưởng 
khởi lên. Đây là bốn loại phương pháp dùng để đạt chân lý 
trong pháp môn tu hành theo kinh điển Phật giáo Nguyên thi 
mà đức Đạo sư đã chỉ dạy. 


Với bốn Chánh cần này giúp hành giả siêng năng tỉnh 
tân (cân) đề có thê đoạn trừ (đọan) ác cùng mọi sự giải đãi 
biêng nhác của chúng ta trong việc hành thiện. 


Với bốn pháp thiên định này, là bốn thứ phương tiện giúp 
hành giả thành tựu các tam-ma-địa (samadhi-chánh định) 

Với năm căn là nên tảng có khả năng sản sinh và tăng 
thượng các thiện nghiệp, thì năm lực chính là sức mạnh để 
chận đứng, triệt tiêu các thế lực vô mình phiên não bắt thiện và, 
tác dụng các khả năng tăng thượng các pháp lành. 


Với bảy pháp như ÿ tục có khả năng làm trợ duyên trong 
việc triển khai trí tuệ giác ngộ cho hành giả để đạt đến Niế¡- 
bản an vui giải thóat. 

Và cuối cùng là tám con đường chân chánh này là một 
phương pháp chính xác để hành giả hướng đến Niễt-bàn giải 
thoát, là một con đường ngắn nhất đưa hành giả đến chỗ an 
vui tịch tĩnh, là con đường được Đạo sự nói ra lần đầu tiên sau 
khi Ngài thành Đạo tại vườn Nai cho năm anh em Kiêu Trần 
Nhự bạn tu của Ngài trước đó để tránh xa hai thái độ sống Cực 
đoan giữa đau khô (khổ hạnh) và, khoái lạc (hạnh phúc) đưa 
hành giả đến con đường Trung đạo không vướng mắc hai bên. 


lóm lại từ những pháp cơ bản này được đức Đạo sư 
triển khai ra thành vô lượng pháp môn để đối trị với vô lượng 
phiền não có được từ chúng sanh qua sự tạo tác của thân- 
khẩu-ÿ để tạo thành nghiệp nhân khổ cho kết quả trong ba cỗi 
sảu đường. Đó chính là cách quản của lưu chuyển sinh khởi 
trong luân hôi và, ngược lại là quán hòan diệt đề chấm dứt khổ 
sinh tử luân hồi qua những phương pháp tu tập như những 


pháp mà đức Đạo sư đã dạy như trên, đó gọi là tu hoan diệt 
quản; chúng cũng chính là con đường Trung đạo ngắn nhất để 
đưa hành giả đạt đến giải thóaf mọi trói buộc khô đau được 
MỌI Sự an Vui rong cuộc sống qua trạng thải Niết-bàn vắng 
lặng. 

Trọng Thu 2006 


Thích Đức Thắng 


MưỜI Hai NHÂN DuYÊN 
(dvädašãnñgaprafTtya-samutpäda) 
mm 


ười hai Nhân duyên là pháp được đức Đạo sư hiện 
M quán xuôi nghịch trong lúc Ngài tọa thiền dưới bóng 

cây Bodhivfksa (Bồ-đề) mà khám phá ra bộ mặt thật 
của các pháp là vô thường-khố-vô ngã; nhưng vì vô minh mê 
mờ nên chúng sanh không nhận ra được bộ mặt thật của chúng 
mà chấp vào chúng cho là thường còn bất diệt, để rồi từ vô 
minh mê mờ này mà tạo ra nghiệp nhân đau khổ rồi cảm quả 
trong ba cõi sáu đường. Sự khám phá bộ mặt thật của các pháp 
này là một sự kiện phát hiện mới về những nguyên nhân trói 
buộc chúng sanh vào con đường sinh tử luân hồi, và phương 
pháp để diệt trừ những khô đau mà chúng sanh phải gánh chịu. 
Đây là những điều mà trước kia Ngài đã từng cưu mang. Đạo 
lý giải thoát của Ngài được đặt nền tảng chính yếu qua thập nhị 
nhân duyên và tứ đề. 


Với thập nhị nhân duyên Ngài đã khám phá ra nguyên 
nhân chính yếu của vòng tròn sinh khởi và huỷ diệt khổ đau 
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của sinh tử luân hồi. Theo phương pháp quán thuận nghịch, tức 
là cách quán lưu chuyển và hoàn diệt của thập nhị nhân duyên. 
Trong 49 ngày đêm Ngài ngồi tư duy dưới bóng cây Bồ-đề 
không ngoài vấn đề này. Vấn đề sinh, lão, bệnh, tử được Ngài 
đặt ra như là một tiên quyết là làm sao biết được vấn đề con 
người từ đâu sinh ra? Và khi chết sẽ đi về đâu? 


Đây là giáo nghĩa cơ bản của những lời dạy căn bản của 
đức Phật đối với ngoại hàm trong cách giải thích mọi hiện 
tượng nhân duyên sinh khởi và biến dịch của nhân sinh cùng 
vũ trụ được Ngài triển khai rộng theo thời gian và không gian 
của ba đời theo luật tắc nhân quả, qua nhận thức quán chiếu lưu 
chuyển và hòan diệt theo định thức duyên khởi quán hay còn 
gọi là duyên sinh quán. Mười hai nhân duyên được dịch nghĩa 
từ tiếng Phạn đvãda$ãngapratiya-samufpada, còn gọi là mười 
hai duyên sinh, hay mười hai duyên khởi. Mười hai chi này làm 
nhân và duyên vào nhau mà hiện khởi theo chiều lưu chuyển 
sinh khởi hay ngược lại, làm nhân duyên cho nhau mà biến diệt 
theo chiều hòan diệt trong nhận thức quán lưu chuyên và hòan 
diệt. Theo kinh A-hàm thì mười hai chi nhân duyên này được 
thành lập như sau: 


Vô minh (avidy8) 
Hành (samskãra) 
Thức (viJñana) 

Danh sắc (nãma-rũpa) 


Lục xứ (sad-Ayatana) 
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Xúc (sparša) 
Thọ (vedanä) 
Ái (trsnã) 

Thủ (upadaäna) 
Hữu (bhava) 
Sinh (Jãt) 


Lão tử (Jarä-marana). 


A. NỘI DUNG VÀ Ý NGHĨA MƯỜI HAI CHI NHÂN 
DUYÊN. 


1/ Vô minh, Phạn ngữ gọi là avidya PälI gọi là avi//a, là 
một tiếng gọi khác của phiền não căn bản, tức là vì phiền não 
che lấp phủ kín nên chúng ta không nhận thức một cách như 
thật về sự vật và, không thông đạt được cái lý chân thật cùng 
khả năng lý giải rõ ràng về những trạng thái tinh thần qua sự 
tướng của sự vật cùng đạo lý chân thật của cuộc sống. Vô minh 
là chi thứ nhất của mười hai chỉ duyên khởi; vì phiền não hoặc 
chúng biến chúng ta thành những kẻ vô trí, ngu si đặc biệt 
chúng ta không nhận thức được đạo lý thế tục của những lời 
dạy đức Phật. Và, cuối cùng vô minh chính là một chi trong 
mười hai chi của mười hai nhân duyên mà chúng ta đang bàn 
đền. 
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Căn cứ vào trong mười hai duyên khởi mà giải thích thì 
vô minh chính là căn bốn của tất cả mọi thứ phiền não. 

Theo #inh 4-hàm đối với chân lý (bốn sự thật) của những 
lời dạy của đức Đạo sư vì không có trí tuệ nên nhận biết một 
cách sai lầm về chúng đó gọi là vô minh; hơn nữa nó còn câu 
hữu với khát ái trong quan hệ tạo ra si mê mà trong Tông Câu 
Xá và tông Duy Thức gọi là tác s1 (moha). Cũng vô mình này 
các nhà 7huyết nhất thiết hữu bộ dùng nhân quả lưỡng trùng 
qua ba đời để giải thích mười hai duyên khởi. Ở đây vô minh 
thuộc về cấp vị phiền não quá khứ của năm uẫn; vì tác dụng 
của vô minh mạnh nhất, cho gọi chung phiền não kiếp trước là 
vô minh. Nhưng theo Duy thức tông dùng nhân quả nhất trùng 
cho hai đời để giải thích vô minh cùng với hành có khả năng 
dẫn thức nên còn gọi là “năng dẫn chỉ” cùng với thức thứ sáu 
tương ưng với si mê, nên phát khởi nghiệp thiện ác gọi chúng 
là vô minh. 

Các nhà HZu bộ cùng Duy fhức đem vô minh phân ra làm 
hai: tương ưng vô minh và bất cộng vô minh. Tương ưng vô 
minh cùng với các loại tham căn bản phiền não tương ưng với 
nhau cùng sinh khởi, trong khi bất cộng vô minh không cùng 
tương ưng để duyên khởi, vì nó tự sinh khởi nên gọi là độc đầu 
vô minh. Duy Thức học còn khu biệt vô minh thành chủng tử 
và hiện hành. Ngoài ra vô minh còn phân ra căn bản vô minh 
và chỉ mạt vô minh, Cộng cùng bất cộng, tương ưng cùng bất 
tương ưng, mê lý cùng mê sự, độc đầu cùng câu hành, phú 
nghiệp cùng phát nghiệp. 
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Căn cứ vào kinh Thắng Man thì vô minh tương ưng cùng 
kiến hoặc và tu hoặc của ba cõi, gọi là hoặc của bốn trụ địa 
cộng với hoặc của vô thỉ vô minh trụ địa thành hoặc của năm 
trụ địa. Trong đây vô thỉ vô minh trụ địa là căn bản tất cả mọi 
thứ phiền não chỉ có trí giác ngộ của Như lai mới đọan được nó. 


Vô minh theo Đại thừa khởi tín luận thì vô minh là bất 
giác. Bất giác được phân ra làm hai: Căn bản vô minh và chỉ 
mạt vô minh. Căn bản vô minh tức chỉ cho tâm động vi tế mà 
các thứ hoặc, nghiệp, khổ đều lấy tâm nhất niệm khởi động này 
làm căn bản. Đây chính là vô thỉ vô minh hoặc trụ địa, còn chi 
mạt vô minh tạo ra chi mạt bất giác, tức là nó y vào căn bản vô 
minh mà khởi lên tâm nhiễm ô của chi mạt, gồm có nghiệp 
hoặc của ba tế, sáu thô. 


Theo tam quán (không-giả-trung) của các nhà Thiên thai 
thì, muốn đọan trừ vô minh hoặc (Kiến tư, trần sa và, vô minh 
hoặc) tức là muốn trừ mê lý đối với chẳng phải có, chăng phải 
không làm hoặc chướng ngại trung đạo thì phải dùng pháp 
quán trung để đọan trừ đối tượng vô minh hoặc. 


2/ Hành, Phạn ngữ gọi là samskara, PälI gọi là sankhára, 
dịch âm là san-ca-la, hay tăng-sa-ca-la, có nghĩa là hành động, 
tạo tác, cũng còn có nghĩa là biến hóa đời đổi, là chi thứ hai 
trong mười hai chi duyên khởi. 

a/ Tạo tác, có cùng nghĩa với nghiệp. Ở đây, trong mười 
hai duyên khởi thì, hành là chi thứ hai trong mười hai chi 
duyên khởi. Hành có khả năng chiêu cảm nghiệp nhân ba đời 
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trong quá khứ cho quả báo hiện tại. Hành cũng chỉ cho tât cả 
mọi họat động của thân và tâm của con người. 


b/ Biến hóa dời đổi, ở đây hành theo nghĩa hữu vi pháp, 
chúng lệ thuộc vào mọi hiện tượng hình thành và biến dịch của 
các pháp hữu vi, chúng do nhân duyên tạo tác mà hiện hữu hay 
biến dịch, cho nên chúng liên hệ và lệ thuộc vào luật tắc vô 
thường chỉ phối đối với các pháp hữu vi. Hành trong các hành 
vô thường chúng thuộc vào loại hành này. Cũng như hành uẫn 
trong ngũ uân chúng thuộc nghĩa thứ hai. Do đó hành không 
phải chỉ có nghĩa là tạo tác hành động không thôi mà hành 
cũng được định nghĩa như là biến dịch dời đổi từ trạng thái này 
sang trạng thái khác từ hình tướng này sang hình tướng khác 
dành cho các pháp hữu vi. Nhưng hành ở đây chỉ liên hệ đến sự 
tác nghiệp và sự chiêu cảm nghiệp nhân đưa đến nghiệp quả 
trong sự liên hệ qua mười hai chi duyên khởi, còn nghĩa thứ hai 
chúng ta chưa cần phải đề cập đến chúng trong tiêu đề này, 
mặc dù chúng cũng liên hệ đến năm thủ uẫn. 


3/ Thức, Phạn ngữ gọi là v/7ãna, PälI gọi là viññãna, ở 
đây EV¡ï có nghĩa là phân tích, phân biệt, phân chia; /7ãna có 
nghĩa là hiểu, biết, là chi thứ thứ ba trong mười hai chỉ duyên 
khởi. Theo nguyên ngữ của v//ana thì có nghĩa là phân tích, 
phân loại đối tượng để sau đó cho chúng ta nhận biết tác dụng 
về chúng trong những thời kỳ đầu khi đức Đạo sư còn tại thế; 
nhưng mãi đến những thời kỳ phát triển sau này, chúng có khi 
được định nghĩa như là một c7 (tâm) hay của một mmano (ý) 
cả Đại thừa lẫn Tiểu thửa cùng chấp nhận. Trong thời kỳ đức 
Phật còn tại thế Ngài tùy thuộc vào căn cơ, môi trường xã hội, 
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mà nói pháp nên chưa có bát cứ hệ thống nào, nên việc sử dụng 
mang tính cách hỗn hợp, tùy duyên tùy căn cơ, tủy thời tùy đối 
tượng mà nói. Đó là cách định nghĩa chung cho Thức trên mặt 
phổ quát; tuy nhiên thức trong những thời ký phát triển sau này 
qua các bộ phái thì chúng được sắp xếp trở lại có hệ thống hơn; 
hay cũng có những định nghĩa chuyên môn và lệ thuộc vào 
những thuộc tính mà những biểu thức, chúng muốn chúng ta đề 
cập đến sự lệ thuộc đó qua từng thuộc tính một. Như thức của 
tiền ngũ thức chúng mang bộ mặt của thức uấn chưa qua tác ý, 
nên chưa có sự phân biệt, phân tích hay phân chia, chỉ là một 
thứ rõ biết về sự hiện diện của một đối tượng như là chính nó 
chưa qua bất cứ danh tự hay danh xưng nào khác do tác ý can 
thiệp vào, nên mỗi thức tự mang thuộc tính của chính mình, 
như nhãn thức chỉ thuộc của thức về mắt thôi ... cho đến thân 
thức chỉ thuộc thức về thân thôi. Thức ở đây chỉ là những cảm 
giác đơn thuần tác dụng khi các căn của chúng ta tiếp xúc với 
các đối tượng bên ngoài sinh ra; nhưng chúng chưa đủ để có sự 
nhận thức phân biệt về đối tượng. Ở đây chỉ có đệ lục thức của 
ý mới tông hợp được những đối tượng của các pháp rơi rớt lại 
từ tiền ngũ thức cộng với ý tưởng khởi lên hình ảnh làm đối 
tượng cho ý duyên mà phát sinh ý thức có đầy đủ sự nhận thức 
phân biệt đối với các hiện tượng sự vật đó mà sinh ra tác dụng; 
nhưng vẫn còn dạng đơn thuần theo chức năng của ý thức. 


Như vậy đối với thức của tiền ngũ thức chỉ đơn thuần có 
được do sự tiếp xúc căn và cảnh mà sinh ra thức. Thức này 
được gọi là các biệt cảnh thức, thức thuộc về mỗi quang năng 
độc lập giao tiếp với đối tượng sinh ra thức độc lập. Trong khi 
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thức của đệ lục thì không chỉ tác dụng đối với chính nó đệ lục ý 
thức mà còn đồng khởi lên cùng với tiền ngũ thức nữa, nên 
thường gọi là nhất thiết cảnh thức, nó có khả năng biến duyên 
khắp tất cả cảnh nội cũng như ngoại bất luận là hữu hình hay 
vô hình trong ba thời, theo chức năng của nó. 

Đối với các nhà Đại và Tiểu thừa đều chấp nhận ý nghĩa 
thuyết lục thức tối sơ trong lục thức, tức là ý thức của lục thức. 
Sau này lục thức được triển khai theo xu thế phát triển các bộ 
phái thì lục thức được mang có đến mười tên gọi khác nhau tùy 
theo các bộ phái và nhận thức của từng khía cạnh thuộc tính 
của nó như: phú dư lục thức, ý thức, phân biệt sự thức, tứ trụ 
thức, phàn duyên thức, tuần cựu thức, ba lãng thức, nhơn ngã 
thức, phiền não chướng thức, phân đọan tử thức. Ngoài lục 
thức này ra, trong tông Duy thức còn đề cập đến Mạt-na thức 
và, A-lại-da thức thành lập thành tám thức và, tiền thất thức lấy 
A-lại-da thức làm chỗ dựa cho bảy thức trên mà duyên các 
cảnh chuyển khởi nên thường gọi là thất chuyên thức hay 
chuyền thức. Ở trên tiền lục thức có khả năng phân biệt rõ ràng 
đối tượng cho nên còn gọi là liễu biệt cảnh thức (thức phân biệt 
riêng từng đối tượng). Riêng thức thứ bảy gọi là tư lương thức 
(thức tư duy cân nhắc) và thức thứ tám A-lại-da gọi là dị thục 
thức (thức thể nhân quả nghiệp báo). Hành giả nào muốn tham 
cứu kỹ hơn thức theo các chủ trương của các kinh luận và các 
bộ phái khác xin đọc Kinh Tạp A-hàm 36, Câu xá luận 2, 9, 
Thành duy thức luận 5, Đại thừa khởi tín luận, Lăng già kinh 1, 
Nhiếp luận thích, Nhiếp luận tông v.v... 
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Riêng ở đây chúng tôi xin trình bày thức phù hợp với đề 
tài mười hai duyên khởi theo đức Đạo sư trong kinh Tạp 4-hàm 
39 Ð. 2, trang, 286 b thì, “Lúc bấy giờ ma Ba tuần nói kệ: 

Trên dưới cùng các phương 

Tìm khắp thần thức kia 

Đêu không thấy nơi này 

Củ-đê-ca ở đáu? ” 


Ở đây, thức được quan niệm như là chủ thê của tâm thức, 
tức chỉ cho tâm hay còn gọi là thần thức (xem kinh đã giới 
thiệu trên) sau khi thân hoại mạng chung sẽ tùy theo nghiệp 
thức mà đi nhận lãnh một thân mới trong ba cõi sáu đường và, 
có chỗ khác như kinh Nghĩa túc Đại 4, trang 179 a thì, thần 
thức được coI như là sinh mệnh: 

“Tất cả bỏ đời, đến nơi nào? Thân thức bỏ đi, danh còn ở 
đời.” 

Sự hiện hữu và biến dịch của một sinh mệnh luôn tùy 
thuộc vào nhân và duyên đủ để hình thành cộng vào với thời 
gian và không gian để hiện hữu và biến mắt qua thần thức. Đó 
là quan điểm có được từ các bộ kinh nguyên thi được chính 
đức Đạo sư nói ra. 


4/ Danh sắc, là từ ghép của nzmä (danh) và rữpa (sắc) là 
chi thứ tư của mười hai chi duyên khởi. Đây là chi gọi chung 
cho một sinh thê được kết hợp giữa tâm (tính thần) và vật (vật 
chất) trong một cá thể mà thuật ngữ chuyên môn gọi là ngũ uẫn 
(sắc chỉ cho hình sắc thân thể của một cá nhân, còn thọ, tưởng, 
hành, thức chỉ cho tâm thức không có hình thể để có thể nhận 
thấy như vật thể của sắc) có được từ sự kết hợp nhân duyên mà 
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hình thành và hiện hữu. Ở đây danh chỉ cho phương diện tâm, 
còn sắc chỉ cho phương diện vật chất. 


Quan hệ và ý nghĩa giữa danh và sắc thì theo các bộ phái 
phát triển sau này vẫn có những bất đồng về cách giải thích 
theo quan điểm nhận thức, vì trình độ căn cơ và việc tu chứng 
đẻ ra. Theo Hữu bộ thì, thai sinh (danh sắc) đã hình thành được 
căn cứ vào mười hai duyên khởi mà lý giải thì, trong mỗi chi 
như vậy đều lấy ngũ uẩn làm thê cho nó. Ở đây ngũ uẩn sẽ xuất 
hiện khi thần thức thác thai sinh ra kết quả trong vòng một sát- 
na tích tắc ban đầu, thời gian này còn gọi là thức, là chi thức 
trong mười hai chi. Sau khi thần thức thác thai xong, nhưng lúc 
đó bốn sắc căn chưa phát khởi và, trước khi lục xứ chưa đầy đủ. 
Trong thời gian này gọi là danh sắc hay còn gọi là chi danh sắc, 
trong khi đó theo các nhà Duy thức tông thì, cho rằng chủng tử 
của dị thục (quả báo) uân chính là danh sắc. Do vậy trong mười 
hai duyên khởi ngoại trừ chủng tử của thức gốc, lục căn, xúc và, 
thọ ra còn tất cả những chi khác đều thuộc vào danh sắc. 


5/ Lục xứ (nhập), tiếng Phạn gọi là saqd-ayafana chỉ cho 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và, ý, chính là sáu nơi (sáu căn) có khả 
năng tiếp thu sáu ngoại cảnh (lục xứ) ở bên ngoài và, làm chỗ 
nương cho lục thức sinh ra cho nên gọi là xứ. Còn lục căn là 
sáu nơi vào thuộc bên trong thân của một chủ thể và, lục cảnh 
là sáu đối tượng đi vào thuộc bên ngoài thân thường được gọi 
chung là mười hai nhập hay, mười hai xứ. 


Tóm lại nếu lục căn và lục cảnh hỗ tương phối hợp vào 
nhau mà sinh ra lục thức thì gọi là nhập; còn lục căn lục thức 
khi làm chỗ nương tựa cho lục thức phát sinh thì gọi là xứ. 
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Nhưng ở đây chúng ta chỉ bàn đến lục nhập là chi thứ năm 
trong mười hai chi duyên khởi thì, lục nhập có được nhờ duyên 
vào danh sắc để hình thành. Chính sự hiện hữu của lục nhập 
cũng là duyên để cho xúc hiện hữu cho nên lục nhập vừa là 
nhân của chính nó vừa là duyên để làm chỗ nương tựa (sở y) 
cho xúc hiện hữu. 


6/ Xúc, tiếng Phạn gọi là sparýa, Päli gọi là phassa, nó là 
hình thức tác dụng của tâm, là một trong những tâm sở, là chỉ 
cho sự giao tiếp tiếp xúc giữa các cơ quan truyền cảm của các 
cơ năng (căn) trong thân của một cá thể đối với các trần cảnh 
đối tượng bên ngòai để cho ra nhận thức (thức). Ba quan năng 
này khi hòa hợp với nhau sản sinh ra tác dụng của tinh thần; 
cũng chính là những cảm giác có được, được sản sinh ra bỡi do 
sự tiếp xúc giữa chủ thê và đối tượng, giữa chủ quan và khách 
quan. Như vậy theo trên chúng ta có sáu căn, sáu trần, sáu thức 
khi chúng tiếp xúc tiếp cận nhau tạo ra sáu xúc (lục xúc thân), 
chúng tùy thuộc vào sự tương ưng của nhiễm ô hay trong sạch 
mà có tên gọi khổ-vui hay không khổ không vui. 


Ở đây xúc thuộc chi thứ sáu, được chúng ta căn cứ vào 
mười hai duyên khởi mà giải thích thì, xúc theo các nhà Hữu 
bộ căn cứ vào phân vị của nó trong duyên khởi, nó thuộc vào 
thời kỳ còn là anh nhỉ trẻ thơ nên sự tiếp xúc của sáu căn trong 
thân, sáu trần cảnh bên ngoài, sáu thức sinh ra nhưng chưa có 
một tác ý vào nên chưa có sự phân biệt khác nhau được trong 
khổ đau hay khoái lạc khi tiếp xúc chúng, vì những cảm giác 
này chưa có sự can thiệp của ý. 
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7/ Thọ, Phạn ngữ gọi là vedana, có nghĩa là cảm thọ, cảm 
giác. Thọ được phát sinh từ sự duyên khởi liên hệ lệ thuộc hợp 
tác giữa sáu cảm quan ( sáu căn) trong thân mỗi cá thể, sáu đối 
tượng trần cảnh ở bên ngoài (sáu trần), cùng các chủ thể nhận 
thức (sáu thức) hòa hợp tiếp xúc vào nhau mà hiện khởi ra cảm 
thọ hay, cảm giác. Trong những trạng thái cảm thọ, cảm giác 
này có sự can thiệp của ý nên thọ ở đây có trạng thái buồn, vui, 
không khổ không vui phát sinh tùy theo thuộc tính cảm thụ của 
chúng. Ở đây trạng thái buồn vui tùy thuộc vào sự tác ý lãnh 
nạp thuận nghịch đối với mọi sự phân biệt của ý còn bản thân 
của căn trần, xúc không quyết định được những trạng thái này, 
mà chúng có được nhờ vào sự can thiệp của ý tác động thuộc 
tinh thần, nên có những cảm thọ hay những cảm giác khổ, vui, 
hoặc không khổ không vui. 


Theo kinh 7gp 4-hàm 17 thì, thọ có từ một, hai, ba, bốn, 
năm, sáu ... cho đến vô lượng thọ chúng tùy thuộc vào tự 
tướng từ khổ khô, hoại khổ, hành khổ, tất cả khổ của một thọ 
cho đến vô lượng thọ chúng hiện hữu trong quá khứ hiện tại và 
tương lai ba đời khác nhau. 


Theo Cáu xá luận T thì, sự lãnh nạp của thọ tùy thuộc 
vào xúc; còn theo Chánh lý luận 2 thì, cho rằng thọ được lãnh 
nạp từ cảnh sở duyên (trần cảnh bên ngoài) nên gọi là chấp thủ 
thọ; còn lãnh nạp từ sở tùy duyên thì gọi là tự tánh thọ. Theo 44- 
£)-đqf-ma tạng hiển tông luận 2 thì, nếu thọ lãnh nạp từ Sở 
duyên mà luận nghĩa thì trong nhất thiết tâm mọi tâm sở đều 
gọi là thọ cả, đặc biệt chỉ cho sự lãnh nạp tùy thuộc vào xúc. 
Theo Mgã sự T}-bà-sa luận quyên hạ thì, thọ được lãnh nạp từ 


14 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





cảnh sở duyên. Theo Thành Duy thức luận 3, Thành Duy thức 
luận thuật ký 3 thì, cho rằng thọ không thể duyên cùng xúc mà 
câu sanh, cho nên thọ lãnh nạp theo tướng của các cảnh giới 
thuận nghịch, đó là nghĩa của nó. 


Trên là nghĩa của thọ theo kinh luận, nhưng ở đây chúng 
ta luận theo nghĩa của mười hai chi duyên khởi, đối với thọ là 
chi thứ 7 của mười hai chi duyên khởi. Chi này chỉ cho thời thơ 
ấu thiếu niên của một cá thể đối với khổ, vui cùng các trạng 
thái cá thể nhận biết và phận biệt ra một cách rõ ràng. Theo 
Thuyết nhất thiết Hửu bộ đôi với phân vị duyên khởi mà nói thì, 
tuổi ấu thời tuy tri giác về khổ, vui, nhưng vẫn chưa sinh khởi 
dâm ái, lúc này mới gọi là thọ; ở đây liên hệ với thể của năm 
ấm mà không lấy thọ để làm thể. Theo các nhà 2y /hức thì, 
dùng vô minh và hành làm chi năng dẫn (dẫn đạo), còn thức 
cho đến thọ chỉ là chi tùy thuộc (sở dẫn); lại nữa vô minh và 
hành thuộc chủng tử chủ thể huân tập (năng huân), còn năm chị, 
thức cho đến thọ thuộc về chủng tử đối tượng huân tập (sở 
huân). Ở đây có nghĩa là thức, danh sắc, lục xứ, xúc... do vô 
minh, hành mà ảnh hưởng đến chủng tử của A-lại-da thức cho 
nên gọi là thọ. 


8 / Ái, Phạn ngữ gọi là #su2, PAlI gọi là ø¡iya, là chi thứ 
tám trong mười hai chi duyên khởi, có nghĩa là tham luyến 
chấp trước đối với tất cả mọi sự vật nói chung và con người nói 
riêng. Thông thường chữ ái được hiểu theo một nghĩa là 
thương yêu, tham luyến một chiều; nhưng đối với Phật giáo thì 
ái mang hai bộ mặt trái ngược nhau như kinh 7ăng ch¿ bộ thì ái 
được đức Đạo sư định nghĩa như sau: “đi? có thể sinh ra ái, 
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cũng có thể sinh ra ghét; ghét có thể sinh ra ái, cũng có thể 
sinh ra ghé.” Cho nên Phật giáo bảo yêu là ghét, ghét là yêu là 
từ ý nghĩa này. 

Như kinh Pháp cú trong kệ 212 đức Phật dạy: 

“Từ ái sinh lo âu 

Từ ái sinh sợ hãi 

Lìa ải không lo âu 

Nơi nào có sợ hãi? ” 

Từ ái nền tảng cơ bản này mà sinh ra bốn loại ái khác 
nhau: Thân ái (pem42), dục lạc (rz/), ái dục (kđma), khát ái 
(zanha). Về phương diện khác thì ái là một trong chín kết còn 
gọi là tùy thuận kết, tức là đối với cảnh sinh tham luyến nhiễm 
trước phiền não. Đó là đối với phiền não ác, còn đối với phiền 
não thiện tức là chỉ cho tâm không nhiễm ô thì ái lạc pháp (yêu 
pháp vui) hay, yêu mến sư trưởng cũng thuộc về ái đối với giải 
thóat vẫn là pháp chướng ngại đạo. Theo Câu xá luận 4 thì, “Ái 
có nghĩa là ái lạc, thể của nó là lòng tin, song ái có hai: 'một 
là có nhiễm ô, hai là không nhiễm ô. Có nhiễm ô gọi là tham, 
như yêu vợ con .. Không nhiễm gọi là tín, như yêu sư 
trưởng"... ” 


9 / Thủ, Phạn ngữ gọi là øđđãna, là một tên gọi của 
phiền não, nó là chỉ thứ 9 trong mười hai chi duyên khởi, tức là 
chỉ cho lòng chấp trước vào đối cảnh từ chi thứ 8 tức là ái chủ 
động thúc đây dẫn sanh đưa đến hiện hành mọi họat động nhiệt 
thành tích cực hơn trong việc chấp thủ. 
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Theo 7¡ huyết nhất thiết Hữu bộ thì vẫn đề phân vị của thủ 
trong mười hai duyên khởi cho rằng: Thủ là chỉ cho thời kỳ 
thanh niên của một sinh thể hiện hữu đối với dâm, thực vấn đề 
khát ái trở nên đòi hỏi và thúc đầy nhiều hơn, cho nên việc tìm 
cầu để thõa mãn nó thì chúng sinh không biết mệt mỏi, giai 
đọan này gọi là thủ (chấp thủ: năm giữ không để mắt). Nhưng 
đối với Kinh bộ thì, dựa vào nghĩa sát-na duyên khởi mà định 
nghĩa thủ là chỉ cho dục tham cùng các thứ phiền não; cho đến 
vì hành tướng của nó mạnh mẽ sắc bén có thê khiến cho lửa 
nghiệp cháy bừng mà giải thích nghĩa cho nó. 


Theo các nhà Đại /hừa Duy thức tông thì, lẫy thủ nhiếp 
giữ đối với chi năng sinh mà liên hệ với các thể phiền não 
thông suốt đối với các chủng tử hiện hành. 

Ngòai ra, thủ còn phân ra làm bốn loại: là Dục thủ, kiến 
thủ, giới cắm thủ, ngã ngữ thủ. Vì chúng sanh là chủ thể nên 
được gọi là năng thủ; đối lại với đối tượng ngoại tại là khách 
thể, nên gọi là sở thủ. 


10/ Hữu, Phạn ngữ gọi là bava, có nghĩa là tồn tại, sinh 
tồn, sự hiện hữu. Trong Phật giáo hữu được sử dụng rất rộng 
rãi về ý nghĩa cũng như cách phân loại phần nhiều không giống 
nhau trong chủ trương của các bộ phái phát triển sau này. Tuy 
nhiên trên đại thê vẫn có tiếng nói chung chủ yếu chỉ chung thể 
của quả dị thục của các chúng sanh hữu tình cùng khả năng 
chiêu cảm các nghiệp của thể quả dị thục này cũng phát xuất từ 
nghiệp nhân thiện ác, để từ đó chiêu cảm quả báo khổ-vui, các 
loại nhân quả báo ứng này luôn luôn tương tục không mất cho 
nên gọi là hữu. 
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Theo Câu xá luận 9, Thành Duy thức luận 8 thì, nghiệp 
hay dẫn dắt quả báo trong tương lai chúng ta gọi nó là “hữu” 
Đây chính là “chi hữu” trong mười hai duyên khởi. 


Hữu theo Thuyết nhất thiết hữu bộ thì các pháp tồn tại 
thật hữu trong ba đời; nhưng theo các nhà 2y /hức thì lấy các 
pháp Y tha khởi tự tánh làm “giả hữu” lấy Viên thành thật tự 
tánh làm “thật hữu”, chỉ có thật hữu này cùng với thật hữu ba 
đời của Thuyết nhất thiết hữu bộ thì ý nghĩa không đồng, vì 
theo các nhà Duy thức học chỉ có thật tánh (chân như) của các 
pháp là thường tồn tại không bị sinh diệt chi phối, còn mọi hiện 
tượng do duyên sinh và do duyên diệt thì sự hiện hữu của 
chúng là giả hữu, cho nên các nhà Duy thức đặc xưng là diệu 
hữu hay chân hữu. 


Tóm lại hữu được các bộ phái sau này tùy theo quan 
điểm và cảm thụ sở đắc của họ đối với những lời dạy của đức 
Phật, nên từ đó hữu được phân ra làm nhiều loại: Tam hữu (dục, 
sắc, vô sắc giới), Thất hữu (địa ngục, ngạ quý, súc sinh, nhơn, 
thiên, nghiệp, trung hữu), Nhị thập ngũ hữu (bao quát chỉ tiết 
từ ba đường ác, bốn châu, các tầng trời, các cõi thiền... cho 
đến vô sắc giới thiên.), Nhị thập cửu hữu ... nói chung là tất cả 
các loài hữu tình chịu sinh tử luân hồi trong ba cõi sáu đường 
đều thuộc vào sự lệ thuộc của Hữu. 


11 / Sanh, Phạn ngữ gọi là 7a, Päli gọi là 7đ, có nghĩa 
là sinh khởi từ nghiệp lực quá khứ đưa đến kết quả trong tương 
lai một cách chính xác theo nghĩa của chi thứ mười một trong 
mười hai chi duyên khởi. Theo Cáu xá luận 9 thì, sự quan hệ 
này chỉ cho thác thai vào đời vị lai từ một sát-na được kết sinh. 
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Song theo duy thức tông thì, sự giải thích nghĩa của nó lại rộng 
hơn, chấp nhận từ “trung hữu' đến “bốn hữu' chưa có trung 
gian của lão suy nên chỉ sanh thâu nhiếp cả. 


- Sanh là một trong bốn tướng (sanh, trụ, dị, diệt) là hiện 
tượng hiện khởi tương tục qua bốn tướng, tức pháp hữu vi sanh 
từ thời vị lai cho đến thời hiện tại. 

- Sanh này là một hiện tượng của sức mạnh sanh xuyên 
suốt, sức mạnh này do thật thể mang lại cho chúng ta lý giải từ 
sanh trụ dị diệt trong duyên khởi. 


- Sanh là một trong bốn hữu, tức sanh hữu, là sanh trong 
hiện tại, sát-na khi thác thai thọ sanh vẫn sanh tồn không biến 
mất, nó được gọi là kết sanh hay là thọ sanh. 


- Sanh còn chỉ cho nghĩa sanh tồn của cuộc sống. Cuộc 
sinh tồn trong hiện tại được gọi là kim sanh; sự sanh tồn trong 
quá khứ, vị lai thì được gọi là tha sanh. 


- Chúng sanh y vào sự sai khác của thọ sanh tùy theo đó 
mà chúng ta có thể phân loại. Như thai sanh, thấp sanh, nõan 
sanh, hóa sanh, đó là bốn loại sanh. NgòaI ra còn có hữu sắc, 
vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng ở 
trong chín loài sanh hay mười hai loài sanh. 


12 / Lão tử, Phạn ngữ gọi là jara-marana, là hai từ ghép 
lại với nhau từ Jarä, tức là già và, từ maranqa có nghĩa là chết, 
chúng là từ ghép thuộc chi thứ mười hai trong mười hai duyên 
khởi, chỉ cho lúc chúng sanh cá thể Suy biến đưa đến họai diệt. 
Căn cứ vào nhân quả hai lớp ba đời mà nói thì, sinh chi và lão 
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tử chi là hai quả của đời vị lai, đối với đời hiện tại sau khi bỏ 
thân mạng, đó chính là lúc bắt đầu hình thành thân mạng mới 
trong thời gian một sát-na để năm uấn tích hợp trở lại, lúc này 
gọi là chi sanh; ở đây sát-na thức sanh khởi trở về sau theo đó 
danh sắc xuất hiện, lục xúc bắt đầu họat động, thọ, ái dần dần 
tăng thêm cho đến khi nào tất cả đều biến đổi diệt đi thì gọi là 
lão tử. Ở trong đây, lão là trạng thái suy biến của sắc và tâm, 
còn tử là thọ mạng đã hết nên diệt hoại. 


Ngoài ra, các nhà 2y /hức lấy nhân quả một lớp hai đời 
đối với mười hai duyên khởi thì sanh cùng lão tử là chỉ sở sanh, 
từ ba chỉ ái, thủ, hữu đối tượng sanh ra sự suy biến của quả báo 
năm uần cùng thân hoại mạng chung mời là chỉ lão tử. 


Theo 7ành duy thức luận S thì, trong bốn hiện tượng 
sanh, lão, bệnh, tử, thành lập sanh là một chi, lão và tử hợp 
nhau lại thành một chi, còn bệnh thì không không đưa vào 
trong chỉ nào là do bệnh không mang tính phổ quát cho tất cả 
mọi loài chúng sanh, còn lão thì tự thân nó vẫn mang tính phổ 
quát cho mọi chúng sanh không ai tránh khỏi lão cho nên lập 
nó vào một chi với tử. 

Trên là tất cả mọi ý nghĩa và nội dung có được của mười 
hai chi duyên khởi với ý nghĩa riêng và chung của chúng. Dưới 
đây chúng tôi sẽ trình bày phần liên hệ lệ thuộc vào nhau để 
chúng hiện khởi trong sinh diệt theo hai chiều lưu chuyển và 
hòan diệt của mười hai duyên khởi. 
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B. SỰ LIÊN HỆ DUYÊN KHỞI CỦA MƯỜI HAI 
CHI NHÂN DUYÊN. 


Theo 7zưởờng A-hàm 10, trong kinh Đại duyên phương 
tiện thì: 

Duyên si nên có hành, duyên hành nên có thức, duyên 
thức nên có danh sắc, duyên danh sắc nên có lục nhập, duyên 
lục nhập nên có xúc, duyên xúc nên có thọ, duyên thọ nên có ái, 
duyên ái nên có thủ, duyên thủ nên có hữu, duyên hữu nên có 
sanh, duyên sanh nên có lão tử, ưu, bị, khổ não họan lớn tích 
hợp, đó chính là duyên khổ ấm lớn. Trong mười hai chỉ này chỉ 
trước làm nhân sinh khởi cho chi sau và, ngược lại nếu chỉ 
trước diệt thì chi sau cũng diệt, cho nên trong Trưởng A-hàm 
10 kinh Đại duyên phương tiện, Phật dạy: “Này có nên kia có, 
này sanh nên kia sanh, ... này không nên kia không, này diệt 
nên kia diệt.” nói rõ về tướng của nó dựa vào sự đối đãi mà có 
sự quan hệ. Tức là tất cả tướng mọi sự vật đều câu hữu dựa vào 
tánh mà hiện hữu, đều do nhân và duyên thành lập cho nên nói 
là vô thường, khổ, vô ngã. 


Theo kinh Tạp A-hàm 12 của Tiểu thừa' thì cho rằng 
pháp duyên khởi là chân lý vĩnh hằng thực hữu bất biến, chính 
đức Phật đã nhờ quán sát chân lý này mà giác ngộ, và cũng vì 
chúng sanh mà khai thị pháp này, theo hai cách quán lưu 
chuyền và hoàn diệt. 

a. Liên hệ duyên khởi theo lưu chuyển và hòan diệt Quán: 





'Ð. 2, Tạp A-hàm kinh, q. 12, kinh 334, tr. 92b-92c. 
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Về sự thành tựu liên hệ khổ đau của con người trong 
cuộc sống bằng cách nảo, và bằng cách nào để hủy diệt chúng? 
Đức Phật dạy: 

«Thế nào là pháp nhân duyên”? Là cái này có nên cái kia 
có, nhự duyên vô mình nên có hành, duyên hành nên có thức, 
cho đến, tụ tập thuân một khối khổ lớn như vậy. 


“Thế nào là pháp duyên sanh `? Là vô mình, hành ... Dù 
Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì pháp này 
vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp gióÉ. Pháp này Như lai đã tự 
giác tri, thành Đăng chánh giác, vì người diễn nói, chỉ dạy, 
hiển bày rằng: Duyên vô mình có hành, cho đến, duyên sanh 
nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, não, khổ. 


“Dù Phật có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian thì 
pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, pháp giới. Pháp này Như 
lai đã tự giác trị, thành Đăng chánh giác, vì người diễn nói, chỉ 
dạy, hiển bày rằng: duyên sanh nên có già, bệnh, chết, ưu, bi, 
não, khổ. 





? Nhân duyên pháp, hay lý duyên khởi. Päli: paticcasamuppãda. 

3 Duyên sanh pháp, hay duyên dĩ sanh. Päli: paticcasamuppanna dhamma. 

* Pãli: uppäãdã vã tathãgatãnam anuppädãä vã tathãgatãnam, thitã va sã dhãtu 
dhammatthitatä dhammaniyamatä idappaccayata, Các Như lai xuất hiện hay 
không xuât hiện, giới này (đạo lý này) vôn thường trú; đó là tính a n trụ của 
pháp (pháp trụ tánh), tính quyêt định của pháp (pháp vị tánh), và tính y 
duyên (tương y tương duyên). 
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“Các pháp này pháp trụ, pháp không, pháp như, pháp 
nhĩ, pháp chẳng lìa như, pháp chẳng khác như, chân đề, chân 
thật, không điên đảo. tùy thuận duyên khởi như vậy, đó gọi là 
pháp duyên sanh”. Tức là: vô mình, hành, thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ. 
Đó gọi là pháp duyên sanh. 


“Đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân duyên và pháp 
duyên sanh này bằng chánh tri mà thấy rõ như thật, không truy 
tìm về đời trước” mà nói rằng: 'Tôi trong đời quá khứ hoặc có, 
hay không có? tôi trong quá khứ là loài gì, tôi trong quá khứ 
như thế nào?” Không truy tìm tương lai mà nói rằng: 'Tôi ở 
đời vị lai hoặc có, hay [84b] không có? tôi là loài gì, tôi sẽ như 
thế nào?' Bên trong chẳng do dự:” 'Đây là những thứ gì? tại 
sao có cải này? Trước đây chúng là cái gì? Sau này chúng sẽ 





” Pháp trụ, pháp không 3EšfE, ÿ*:Z#; trong bản Päli: đhammätfhitatã (pháp 
trụ tánh), đhammaniyama (pháp vị tánh, pháp định tánh). 

° Pãli: katame ca, bhikkhave, paticcasamuppannä dhammã? jarãmaranam, 
bhikkhave, aniccam samkhatam paticcasamuppannam khayadhammm 
vayadhammam vraägadhammam nirodhadhammam, các pháp duyên sanh 
(duyên sanh pháp) là gì? Già chêt là vô thường, hữu vi, do duyên mà khởi, 
chịu quy luật đảo thải, tiêu vong, ly tham, diệt tận. 

7 Hán: tiền tế Äí[ỨÃ, Pãli: pubbantam 

Š Pali: ahosim nu kho aham atfamaddhãnam, nanu kho ahosim 
attamaddhaãnam, kim nu kho ahosim attamaddhanam, katham nu kho 
ahosm_ atfamaddhanam, km hutvã kim ahos nu kho aham 
aittamaddhanam, quá khứ tôi hiện hữu hay không hiện hữu? Quá khứ tôi là 
gì, tôi là thê nào? Quá khứ, do hiện hữu cái gì mà tôi hiện hữu? 

? Pãli: etarahi paccuppannam addhãnam ajjhattam kathamkathT bhavissati, 
hoặc ở đây trong đời hiện tại mà nên trong có nghi hoặc. 
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là cải gì? Chúng sanh này từ đâu đến? ở đây mát rồi sẽ đi về 
đâu?"” 


“Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn nào khởi các kết sử kiến” 
phàm tục, tức là, kết sử của ngã kiến, kết sử của chúng sanh, 
kết sử của thọ mệnh, hoặc kết sử của kiến chấp cữ kiêng tốt 
xấu. 1? Khi tất cả những điều đó được đoạn tận, được biến tri, 
cắt đứt gốc rễ, như chặt ngọn cây đa-la, ở đời vị lai thành pháp 
bất sanh. Đó gọi là đa văn Thánh đệ tử đối với pháp nhân 
duyên và pháp duyên sanh bằng chánh trí mà như thật khéo 
thấy, khéo tỉnh giác, khéo tu tập, khéo thể nhập. ” 


Theo các nhà Tiểu thừa thì pháp duyên sinh này dù có 
Phật ra đời hay không ra đời pháp này vẫn thường trụ, pháp trụ, 
pháp giới. Pháp này Như Lai đã tự giác tri thành Đẳng chánh 
giác, vì chúng sanh mà diễn nói chỉ dạy, hiển bày, rằng: 


- Chúng sanh từ vô thỉ cho đến nay, vì vô minh hoặc 
nghiệp các phiền não theo đó mà khởi, nên đối với thật sự, thật 
lý không nhận thức một cách rõ ràng minh bạch. Đó gọi là vô 
minh. 


- Vì đối với thật sự, thật lý không biết rõ nên tạo ra các 
tác nghiệp. Đó gọi là hành. 





!° Pali: aham nu kho'smi, no nu kho' smi, kim nu kho'smi, katham nu 
kho”smi, ayam nu hko sattä kuto ãgato, so kuhim gamissatTti, ta đang hiện 
hữu, hay không đang hiện hữu? ta đang là cái gì? ta đang là thê nào? Chúng 
sanh này từ đâu đên? Rôi nó sẽ đi đâu? 

!! Hán: kiến sở hệ R,jï#š. Pali: ditthi-samyojana. 

'? Ky húy cát khánh kiến sở hệ ? Eš8# #ï R# jijJr## 
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- Khi nghiệp nhân quá khứ mang thần thức đi thác thai 
trong sát-na ban đầu. Đó gọi là thức. 


- Sau khi nhập thai, thì cá thể kia có đầy đủ hai yếu tố là 
sắc (chỉ cho thân xác), và phi sắc (chỉ cho thọ, tưởng, hành, 
thức); nhưng lúc này sáu giác quan chưa hoàn thành. Đó gọi là 
danh sắc. Danh (thọ, tưởng, hành, thức) sắc (chỉ cho xác thịt). 


- Sau khi nhập thai xong, sáu giác quan của thai nhi bắt 
đầu dần dần tăng trưởng hình thành. Đó gọi là lục nhập. 


- Sau khi thai nhi ra đời, thời gian từ I tuổi cho đến 3 
tuổi là thời gian đứa trẻ bắt đầu dùng sáu giác quan (lục căn) 
của mình tiếp xúc với hoàn cảnh chung quanh (lục trần) của 
mình để phát sinh biết (lục thức). Trong thời gian này, tuy có 
sự tiếp xúc, có phát sinh ra biết, nhưng những cảm giác đối với 
việc khổ việc vui chưa nhận ra rõ ràng minh bạch được. Đó gọi 
là xúc. 

- Khi đứa bé lên 4 tuổi và cho đến 15 tuổi, đây là thời 
gian đối với những việc khổ, vui đứa bé bắt đầu có cảm giác 
phân biệt rõ ràng, từ đó sinh ra tri giác; nhưng thời gian này 
chưa khởi lên tham dục. Đó gọi là thọ. 

- Con người theo thời gian càng lớn, ham muốn dục vọng 
càng tăng trưởng. Lòng dục thúc đẩy (Ý) được thể hiện ra 
ngoài hành động (thân, khẩu), nhưng vẫn chưa tìm cầu sâu 
rộng lắm. Đó gọi là ái. 
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- Khi tuổi hoàn toàn trưởng thành, con người muốn đạt 
được tât cả mọi thứ mong câu, nên đi khắp nơi tìm kiêm đem 
về cho mình. Đó gọi là thủ. 


- Vì có sự tìm câu, chứa nhóm cho mình, nên các hoặc 
nghiệp cũng từ đó phát sinh. Đó gọi là hữu. 


- Do nghiệp lực hiện tại, nên sau khi từ bỏ xác thân này, 
lại phải tiếp tục dẫn khởi thần thức ở trong sát-na đầu thai vào 
trong tương lai. Đó gọi là sanh. 


- Mỗi sát-na, từ khi sinh cho đến khi từ bỏ thân mạng, 
giai đoạn thời gian này gọi là lão tử. 


Đó là cách quán lưu chuyển hay còn gọi là quán thuận 
qua mười hai nhân duyên, ngược cách quán này gọi là quán 
hoàn diệt hay còn gọi là quán nghịch bắt đầu từ vô minh khát ái 
diệt bằng không tạo ra tác nhân thì thọ quả hành cũng 
không, ... cho đến sanh, lão tử cũng không hiện hữu, và như 
vậy vòng xích mười hai nhân duyên không còn nữa. Đó là cách 
giải thích thông thường quán thuận nghịch theo kinh nguyên thỉ 
của các nhà Tiểu thừa. 

Còn theo các nhà Đại thừa thì cách quán của mười hai 
duyên khởi cũng giống như cách quán của bốn sự thật (Tứ để) 
về thuận và nghịch hay còn gọi là lưu chuyên quán hay hòan 
diệt quán. Theo /„yện Thích tôn nhờ cách quán thuận nghịch 
mười hai nhân duyên này mà khai ngộ chứng quả Vô thượng 
Chánh đăng Chánh giác. Theo 4-/)-đ/-ma tạp tập luận 4, cũng 
y cứ vào chỉ vô minh lấy làm nguyên nhân đầu phát sinh cho 
sự duyên khởi quán trong quán mê lưu chuyên theo chiều 
nghiệp lực sinh khởi trong tạp nhiễm quán, đối với chúng sanh 
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hữu tình trong ba cõi sáu đường. Đây là con đường mê sinh 
khởi bát đâu từ vô minh vọng động mê mờ tôi tăm bât giác 
khởi lên, đê đưa đên hành động tạo nghiệp liên tục trong chiêu 
thuận dòng sinh tử bât tận, mà chiêu cảm cho quả khô trong 
tương lai, qua sự thác thai đê tiệp tục hành trình theo sự dân dắt 
của vô minh vọng động trong suôt chiêu dài quá trình sinh hóa 
lưu chuyên luân hôi, không đâu không cuôi trong u u minh 
minh của kiêp sông. 

Ở đây vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên của 
vòng luân hồi sinh hóa biến diệt này đâu, mà vô minh chỉ là 
một trong mười hai chi được đức Đạo sư nhận diện và tạm thời 
lấy nó làm nguyên nhân đầu trong một vòng tròn mắc xích này 
mà thôi, nên vô minh được tạm thời lấy làm nguyên nhân chính 
trong quán pháp lưu chuyển này. Cũng theo đức Đạo sư muốn 
diệt được vòng tròn mắc xích vô minh sinh khởi này thì tạm 
thời lấy lão tử làm kết quả cuối cùng để tìm ra nguyên nhân 
duyên khởi tạo ra nó và, được coi như là mắt xích kết quả cuối 
cùng trong cách quán hòan diệt hay, còn gọi là quán nghịch 
chiều sinh tử. Ở trong cách quán này cũng giống như pháp 
quán trong bốn sự thật thì, diệt đế củng là nguyên nhân đầu 
cũng là nguyên nhân cuối để tiêu diệt khổ và cũng là kết quả 
chứng đắc Niết-bàn an vui cuối cùng để chấm dứt sinh tử, còn 
trong mười chi duyên khởi thì lão tử cũng làm nhiệm vụ như 
vậy, vừa làm nhân duyên đầu vừa làm kết quả cuối cùng trong 
việc điệt tận sinh tử luân hồi. Từ lão tử theo thứ tự quán nghịch 
lên trở lại cũng theo chiều sanh khởi như quán thuận cho đến 
khi nào chi vô minh không còn nữa thì, phương pháp quán gọi 
là nghịch quán hay còn gọi tạp nhiễm nghịch quán. Đối với 
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cách quán nghịch này, nói chung chúng ta bắt đầu từ chỉ nào 
cũng được, vì trong vòng xích mười hai duyên khởi này, nếu 
bất cứ một mắc xích nào đó mà bị vô hiệu hóa chức năng sinh 
diệt của chúng thì tòan bộ vòng tròn mắc xích đó bị phá tung. 
Ở đây chữ nghịch có nghĩa là nghịch lại với sinh tử chứ không 
nghịch với duyên khởi lưu chuyển. Vì chúng ta cũng có thể 
quán nghịch sinh tử tức là hòan diệt quán bắt đầu từ chi vô 
minh cũng được. Nếu chúng ta bắt đầu quán hòan diệt từ chỉ vô 
minh xuôi xuống lão tử thì lối quán này được gọi là thuận quán 
của hòan diệt, còn nếu chúng ta bắt đầu từ lão tử nghịch lên vô 
minh thì gọi là nghịch quán hòan diệt. Đây là cách quán thuận 
hòan diệt: Do vô minh diệt nên hành diệt và duyên khởi như 
vậy cho đến lão tử diệt, đó là cách quán thuận để đưa hành giả 
đến việc chấm dứt sinh tử chứng ngộ Niết-bàn thành tựu trong 
hiện quán, còn gọi là thanh tịnh thuận quán. Và đây là cách 
quán nghịch của hòan diệt: Do lão tử diệt nên sinh diệt và 
duyên khởi như vậy cho đến vô minh diệt, đó là cách quán 
nghịch để đưa hành giả đến việc chấm dứt sinh tử chứng ngộ 
Niết-bàn thành tựu hiện quán, cách quán này còn gọi là thanh 
tịnh nghịch quán. 

Theo Đại 7}-bả-sa luận 24 thì, phương pháp quán mê 
lưu chuyên sinh khởi trong mười hai chi phải trừ hai chị vô 
minh và hành ra vì chúng thuộc hai chi quá khứ, còn quán hòan 
diệt đê đưa đên việc châm dứt mê thành tựu hiện quán thì phải 
dùng hêt mười hai chi. 

Trên là cách nhận thức về mười hai duyên khởi, chúng 
liên hệ trong nhân duyên sanh khởi như thế nào qua mười hai 
chỉ tạo thành dòng sinh mệnh khổ đau qua nhân quả ba đời, và 
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cách quán thuận nghịch để trước hết nhận chân ra bộ mặt thật 
của các pháp trong đó ngã pháp được hình thành ra sao và biến 
dịch ra sao? Chiều nảo là thuận đường sinh tử khổ đau, chiều 
nào là nghịch dòng sinh tử giải thóat khổ đau đưa hành giả đến 
chứng đắc Niết-bàn an vui giải thóat? 


b. Mười hai duyên khởi và vẫn đê nhân quả. 


Vấn đề nhân quả luôn tùy thuộc vào thời gian, cho dù là 
thời gian ngắn, nhỏ nhiệm đến đâu nhân quả cũng có mặt. 
Trong mười hai chi duyên khởi cũng tùy thuộc vào thời và 
nhân quả để hình thành hiện hữu tồn tại biến dịch qua luật tắc 
vô thường chỉ phối. Do đó mười hai nhân duyên sinh khởi cũng 
tùy thuộc vào thời gian ngắn dài mà nhân quả của mười hai 
duyên khởi được định hình theo đó. Theo sự liên hệ giải thích 
qua mười hai duyên khởi của Kinh 7zưởng 4-hàm như trên đã 
cho hành giả chúng ta một cái nhìn căn để cơ bản về sự hình 
thành nhân quả qua mười chi duyên khởi như thế nào rồi. Theo 
đây chúng tôi sẽ trình bày nhân quả qua mười hai chi duyên 
khởi theo các bộ phái như thế nào. 


Theo Câu xá luán 9 thì, mười hai duyên khởi được giải 
thích theo bốn cách nhân quả khác nhau theo thời gian như sau: 


1/ Sát-na duyên khởi: tức một sát-na trong tâm khi chúng 
ta khởi lên thì chúng đầy đủ cả mười hai chi cùng lúc, ví dụ 
như nhân vào tâm tham của mình khởi lên tâm sát sinh, ngay 
trong thời gian đó trong tâm nó đã có đầy đủ ngu si vô minh, 
cho nên khi vô minh có mặt tức là hành có mặt, mà hành có 
mặt thì thức có mặt, thức có mặt thì danh sắc có mặt, danh sắc 
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đã có mặt thì lục nhập có mặt và như thế cả mười hai chi có 
mặt cùng trong một thời gian sát-na khởi lên, vì theo nguyên 
tắc duyên khởi như Đức Đạo đã dạy về duyên khởi như trên thì: 
“Đây có nên kia có, đây sanh nên kia sanh; ... đây không nên 
kia không, đây diệt nên kia diệt. ” 


2! Liên phược duyên khởi: Đây là nguyên tắc thời gian 
gần trong việc hình thành nhân quả trong hiện tại của mười hai 
chi duyên khởi qua nguyên tắc nhân quả tiền nhân hậu quả đi 
theo sau đó tức thời. Như mvậy thì mười hai chi này liên tục 
duyên khởi không có bất cứ một thời gian nào gián đọan xen 
vào, chúng hình thành mười hai duyên khởi lệ thuộc vào tiền 
nhân hậu quả trong quan hệ theo thứ tự. 


3/ Phân vị duyên khởi: Phần vị mười hai chỉ duyên khởi 
là biểu thị quá trình cùng trạng thái lưu chuyến sinh tử của 
chúng sinh hữu tình qua thời gian, tùy thuộc vào nghiệp lực 
của nghiệp nhân mạnh hay yếu trong việc thọ quả nhanh hay 
chậm. 

4/ Viễn tục duyên khởi: Ở đây căn cử vào thời gian lâu 
dài để giải thích sự hiện hữu của chúng theo hệ thống nhân quả 
chiêu cảm từ đời trước qua đời này và hình thành quả mãn của 
quá khứ trong hiện tại và, tạo tác nhân mới cho sự chiêu cảm 
quả trong tương lai nữa mà thuật ngữ chuyên môn gọi là tam 
thế lưỡng trùng nhân quả để giải thích hay có thể nhiều đời tùy 
thuộc vào tác nhân nghiệp đã tạo ra trong quá khứ. 


Riêng theo các nhà ##u bộ dùng thuyết phần vị duyên 
khởi trên mà chủ trương về nhân quả hai lớp ba đời, tức vô 
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minh cùng với hành là phần vị của các loài hữu tình khi tạo 
nghiệp phiền não thuộc đời quá khứ, chỉ cho thân tâm mà nói. 
Y cứ vào hai nhân thời quá khứ này mà thần thức trong sát-na 
mới thác thai vào bụng mẹ, phần vị của hữu tình bấy giờ là 
thức; trong sát-na thứ hai của thác sinh trở về sau, lúc này phần 
vị lục căn chưa đầy đủ gọi là danh sắc; khi phần vị lục căn 
trong thai đầy đủ rồi thì gọi là lục xứ; sau khi ra khỏi thai cho 
đến ba tuổi, thời gian này chỉ có tiếp xúc giữa căn và cảnh sinh 
ra xúc giác nhưng chưa có sự tác ý; thời gian từ bốn tuổi cho 
đến mười lăm tuôi là thời gian cảm thọ, cảm giác chín mùi vì 
có sự tác ý phân biệt lấy bỏ nên phần vị lúc này là thọ: giai 
đọan từ phần vị thức cho đến phần vị thọ được gọi là năm quả 
trong hiện tại. Thời gian 16 - 30 tuổi là thờ gian ái dục mạnh 
mẽ, nên lúc này ở vào phần vị ái; thời gian từ 30 trở về sau là 
giai đọan tâm tham trước mạnh mẽ, nên lúc này ở vào phần vị 
thủ; như vậy mà tạo ra nghiệp thì gọi là phần vị hữu; ba phần VỊ 
trên là ba nhân hiện tại đời này. Do nhân này mà cảm quả phần 
vị đời vị lai là sanh; và từ đó cho đến khi thân hoại mạng chung 
là phần vị lão tử. Hai chi này chính là hai quả của đời vị lai. Sự 
phân loại này phân ra là ba đời quá, hiện và, vị lai, lập lại hai 
lớp nhân quả, đó gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả như trên 
chúng tôi đã trình bày. 

Theo D„y /hức luận 8 thì, từ vô minh cho đến hữu là 
nhân, sanh, lão tử là quả, cho nên các nhà Dwy (hức tông chỉ 
lập một lớp nhân quả mà thôi. Vì hai chi vô minh, hành liên hệ 
với nhân của năm chi từ thức cho đến thọ trong chức năng dẫn 
dắt: hai chi vô minh, hành là năng dẫn, trong khi năm chi từ 
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thức cho đến thọ là sở dẫn; bảy chỉ này gọi chung là nhân dẫn 
dắt. Vì nhân của ba chỉ ái, thủ, hữu làm năng sinh cho hai chỉ 
sanh, lão tử trong tương lai, nên ba chi này gọi là chi năng sanh 
hay, nhân sanh khởi; còn hai chi sanh, lão tử gọi là chi sở sanh 
hay, sở dẫn sanh. 


Đó là những chủ trương và những quan niệm của các bộ 
phái sau này về cách nhìn theo nhân quả đối với mười hai 
duyên khởi; tuy sự phân chia khác nhau về thời gian tính và tùy 
thuộc vào thuộc tính của các chức năng phần vị trong từng chỉ 
một; nhưng tựu trung chúng chỉ khác nhau về quan niệm thời 
gian, chậm nhanh, dài, ngắn để hình thành quan niệm của mỗi 
bộ phái về nhân quả qua mười hai duyên khởi. Ở đây chỉ có 
sát-na duyên khởi là không tùy thuộc vào thời gian qua luật tắc 
nhân quả; nhưng vì thời gian quá nhanh để mắt thường tình 
chúng sanh hữu tình như chúng ta không thấy được, tuy vậy 
chúng ta cũng có thê y cứ vào nhứt niệm thời gian hiện hữu thì 
vô lượng thời gian hiện hữu trong nhau, nên ở đây chúng ta có 
thể có một quan niệm về đồng thời nhân quả từ sát-na sinh diệt 
hiện hữu qua mười hai duyên khởi có được. 

Tóm lại, mười hai duyên khởi như chúng tôi đã y cứ vào 
các kinh điển nguyên thi, các kinh điển bộ phái phát triển sau 
này của Đại thừa và Tiểu thừa cho hành giả chúng ta một nhận 
thức về sự hình thành một nhân sinh quan cùng vũ trụ quan qua 
sự sinh khởi biến dịch của nhân duyên. Qua đó nhân quả duyên 
khởi được biểu hiện rõ nét qua từng thuộc tính cá biệt đặc thủ 
sai biệt và tính phổ quát hỗ tương nhau trong việc hình thành 
nghiệp nhân và nghiệp quả khổ đau trong ba cõi sáu đường, 
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theo phần vị thời gian kích động của nghiệp lực mà tạo thành 
một vòng tròn mắc xích sinh hóa trong chiều biến dịch của lưu 
chuyển nhiễm ô thuận quán. Cũng từ trong hiện quán nhiễm ô 
lưu chuyên thuận quán này theo đức Đạo sư nếu hữu tình 
chúng sanh muốn vượt ra khỏi vòng tròn sinh hóa biến dịch lưu 
chuyển của khổ đau này thì, chỉ cần hành giả quán nghịch lại 
con đường sinh hóa đó bằng hai cách quán thanh tịnh dù thuận 
hay nghịch với chiều sinh tử cũng khiến hành giả vượt ra khỏi 
mê lộ để trở về chánh lộ thanh tịnh giải thóat đạt an vui Niết- 
bản trong tịch tịnh ngay trong hiện quán." 
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Bq MưƯƠI BảY PHẩM TRỢ ĐO 


VI 8# 
BỒN Sự THẬT 


(catur-vidham satyam) 
TA —=—..-. 


vườn Lộc đã cho năm người bạn cũ đã tu khổ hạnh trước 

đó với Ngài, sau khi Ngài thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Tứ đề là giáo nghĩa cơ bản dùng để giải thích mọi 
hiện tượng nhân sinh vũ trụ được quy nạp từ thập nhị nhân 
duyên, là con đường trung đạo duy nhất giải thoát sinh tử luân 
hồi, là những lời dạy đại cương trên đại thể của giáo nghĩa 
nguyên thi của đức Phật cho cả Tiều thừa lẫn Đại thừa sau này. 


† để là pháp đầu tiên được đức Phật chuyển pháp luân nơi 


Bốn sự thật đó là: 

KHÔ ĐỀ (Dukkha-satya) 
TẬP ĐỀ (Samudaya-satya) 
DIỆT ĐỀ (Nirodha-satya) 
ĐẠO ĐỀ (Marga-satya) 
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I- SỰ THẬT VỀ KHÔ (đu)kha-safy4): 


Đức Phật đã căn cứ vào những hiện tượng duyên khởi- 
hiện hữu-vô thường-biến dịch của nhân sinh và vũ trụ mà xác 
nhận rằng thế gian là giả tạm, bất toàn, trống rỗng, là Dukkha. 
Ngay đến những trạng thái mà người đời cho rằng hạnh phúc 
an vui cũng luôn bị luật vô thường chi phối nên chúng chỉ là 
những trạng thái có được giả tạm không thật hữu, nên chúng 
cũng thuộc về Dukkha. Do đó, Dukkha bao gồm tất cả mọi ý 
nghĩa được quan niệm có được phát xuất từ ba phương diện: 
Khổ-khổ (Dukkha-dukkha), hoại-khổ (viparinäma-dukkha), và 
hành-khổ (samkhãra-dukkha). 


a) Khố-khổ chỉ cho những trạng thái khổ não bức bách 
thân tâm phát xuất từ sanh-lão-bệnh-tử và khi tiếp xúc với 
những liên hệ duyên khởi đối với mọi hoàn cảnh sống chung 
quanh chúng ta phát sanh ra những thứ tình cảm buồn-đau của 
nghịch ý (oán tắng hội); và phải lia xa những người chúng ta 
thương yêu quí mến và những hoàn cảnh yêu thích của ta (ái 
biệt ly); cùng những gì mà chúng ta mong muốn đạt được 
nhưng chúng không thuận tình với mong ước của chúng ta (cầu 
bất đắc); và tất cả những đau khổ về thê xác cũng như tinh thần 
khi năm ấm chúng không điều hòa được, sinh ra xung đột (ngũ 
ấm xí thạnh). Những thứ đau đớn khổ sở này phát xuất từ tám 
thứ khổ mà bắt cứ ai trong chúng ta cũng có thể nhận rõ bộ mặt 
thật của chúng là dukkha cả. Dukkha ở đây thuộc nghĩa khổ 
thông thường, nó chính là khố-khô. 
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b) Hoại-khổ là cái khổ phát xuất từ trạng thái tâm lý cả 
những cảm giác hoan lạc, hạnh phúc nào đó đã được chúng ta 
kinh qua nhưng những trạng thái cảm giác hoan lạc, hạnh phúc 
vui sướng này chúng không trường cửu và thực hữu như ý 
muốn của chúng ta. Chúng sẽ qua đi và bị thay đối bởi luật vô 
thường. “Trong Kinh Tăng chi bộ (Anguttara-nkàya), một 
trong năm tạng kinh nguyên thỉ bằng tiếng Pali, chứa đựng 
những bài thuyết pháp của đức Phật, có những bảng kê những 
hạnh phúc (sukkàm), như hạnh phúc của cuộc đời ấn sĩ và hạnh 
phúc của cuộc sống gia đình, hạnh phúc của khoái lạc giác 
quan và hạnh phúc của sự từ bỏ thế tục, hạnh phúc của sự ràng 
buộc và hạnh phúc của sự giải thoát, hạnh phúc vật lý và hạnh 
phúc tâm linh v.v... Ì Nhưng tất cả những điểu này đều bao 
gốm trong dukkha. Cả đến những cảnh giới tâm linh rất thuẫn 
khiết của thiên (dhyảna - suy tư, tĩnh lự), đạt được nhờ thực 
hành Thiên quán, hoàn toàn thoát khỏi cả đến bóng dáng của 
khô đau theo nghĩa thông thường, những cảnh giới có thể gọi 
là hạnh phúc thuần túy cũng như cảnh giới thiển đã vượt khỏi 
những cảm giác vừa lạc (sukkha), vừa khổ (dukkha), và chỉ còn 
là thức thuân tịnh - cả đến những cảnh giới tâm linh rất cao 
siêu đó, cũng được bao hàm trong dukkha. Trong một quyển 
Kinh của bộ Majj?hima-nikaya (cũng thuộc một trong năm tạng 
nguyên thì), sau khi ca tụng hạnh phúc tâm linh của những 
cảnh thiên ấy, đức Phật dạy rằng “chúng đêu là vô thường, 
khổ (dukkha), và phải chịu đổi thay (aniccà dukkhà 
viparimàmadhammà) ”. Theo đức Phật, như vậy những gì đổi 





Ệ Anguttara-nikäya (Colombo) 1929, p. 49 
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thay, biến đổi, nó phát sinh ra mọi đau khổ và bất hạnh đối với 
chúng ta, cho dù đó là những cảnh giới hạnh phúc chúng ta đạt 
được của Thiền định tối cao đi nữa, chúng vẫn bị lệ thuộc vào 
vô thường và mang mầm mống của dukkha, vì chúng còn nằm 
trong vòng cảnh giới được thủ đắc bởi chúng ta, huống chi là 
những cảm giác khoái lạc, hạnh phúc tình thường của thế gian, 
hay những cảm giác đau khổ khác mà chúng ta gánh chịu trong 
cuộc sống. Dukkha ở đây thuộc về nghĩa hoại-khô. 


Đó là hai hình thức dukkha (khổ) mà mỗi người trong 
chúng ta ai cũng có thể hiểu được và không một ai có thể chối 
cãi rằng chúng không phải dukkha thông thường hằng ngày 
chúng ta kinh nghiệm đối với sự thật khổ thứ nhất. 


c) Hành-khổ, đây là hình thức quan trọng nhất đối với 
khía cạnh triết lý trong sự thật thứ nhất. Theo đức Phật chữ 
“hành” ở đây chỉ cho năm tích hợp (ngũ uầấn) cho ra một “thực 
thể”, một “cá thể”, hay “ngã”. Như vậy cái mà chúng ta gọi là 
thực thể, cá thể, hay bản ngã chính là sự phối hợp các năng lực 
của tâm vật lý được gọi là ngũ uân (pañcakkhandha) này, đức 
Phật cho là dukkha. Như Samkhittena pancupàdànakkhandhà 
dukkhà đức Phật dạy: “7ó lại, năm uấn trói buộc là dukkha. ” 
Và có nơi đức Phật lại định nghĩa một cách rõ ràng: “Dukkha 
là gì? Phải nói rằng đấy là ngũ uẩn. ” Qua những lời dạy của 
đức Phật cho chúng ta hiểu một cách rõ ràng rằng năm hành 
uấn chính là dukkha, và ngược lại dukkha chính là năm hành 
uẩn, chúng không phải là hai cũng không phải là khác. Như 
vậy, dukkha ở đây chính là hành-khố. Muốn hiểu rõ ràng và 
tường tận về hành-khổ thì bắt buộc chúng ta phải thấu hiểu về 
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năm hành uẫn phối hợp cấu tạo ra cái mà chúng ta gọi là bản 
ngã, cái tôi hay thực thê như thê nào? Và năm uân là gì? 


DƯỚI ĐÂY LÀ NĂM UẦN: 
1/ Sắc uấn 

2/ Thọ uẫn 

3/ Tưởng uẫn 

4/ Hành uẫn 

5/ Thức uẫn. 

1. Sắc uẫn: 


(Skrt: rũpa-skandha, Päli: rũpakkhandha). Uẫn thứ nhất 
là chỉ cho thế giới vật thể có thể thấy được, rờ mó động chạm 
được thuộc về ngoại giới hay có thể hình dung được qua ký ức 
những hình ảnh còn tồn đọng rơi rớt lại trong nội tâm, và còn 
có một vài quan điểm ý nghĩ hay tư tưởng ở trong phạm vi là 
những đối tượng của ý. Chúng bao gồm bốn đại là: đất, nước, 
lửa, gió, (địa, thủy, hỏa, phong) và những chất do từ bồn đại 
tạo ra. Trong những sắc chất do từ bốn đại tạo ra nầy gồm có 
năm căn (mắt, tai, mũi, lưỡi, thân) khi tiếp xúc với những đối 
tượng ngoại giới tương đương với năm căn chính là năm cảnh 
(hình sắc, âm thinh, mùi, vị), những vật có thể động chạm khi 
tiếp xúc (sắc, thinh, hương, vị, xúc). Tất cả thế giới vật thể, 
thuộc nội tâm cũng như ngoại giới như vậy, chúng đều được 
xếp Vào trong sắc uấn. 
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Sắc uấn được quan niệm như vậy, không những chỉ cho 
thế giới vật chất, chúng ta có thê nhận thấy qua những hình ảnh 
bằng mắt, bằng xúc chạm đối với thế giới bên ngoài, mà còn 
mang những hình ảnh biểu tượng cho đối tượng của tâm thức 
qua ký ức nữa. Những hình sắc biểu tượng này theo đức Phật 
dạy trong Kinh Tạp A-hàm q. 1, Ð. 1, phẩm 1, Tương ưng l, 
Ngũ uấn. Từ kinh 1 đến kinh 7, đức Phật dạy các Tỳ-kheo là 
hãy quán sát và tư duy chân chánh về sắc uẫn một cách rõ ràng 
là vô thường. Tỳ-kheo nào đối với sắc không biết, không rõ, 
không đoạn tận, không ly dục thì không thê đoạn trừ khổ não; 
tâm không giải thoát, thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, 
già, bệnh, chết. Tỳ-kheo nào đối với sắc mà yêu thích, thì đối 
với khổ cũng yêu thích. Tỳ-kheo nào đối với sắc, không biết, 
không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ 
không vượt qua khỏi - sự sợ hãi về sanh, giả, bệnh, chết. Tỳ- 
kheo nào yêu thích sắc, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích 
khổ thì đối với khổ không được giải thoát. Và cũng trong kinh 
Tạp A-hàm q. 1, Ð. 1, phẩm 2, Tương ưng I, phần Ngũ uẩn, từ 
kinh 8— 12, đức Phật cũng dạy các Tỳ-kheo, sắc quá khứ, vị lai 
là vô thường huống chi là sắc hiện tại. Sắc là vô thường. Vô 
thường tức là khổ. Khổ tức là chăng phải ta. Cái gì chẳng phải 
ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát như 
vậy gọi là chân thật chánh quán. Hay sắc là vô thường. Vô 
thường tức là khổ. Khổ tức là chăng phải ta. Cái gì chẳng phải 
ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát như 
vậy gọi là chân thật chánh quán. Hoặc sắc là vô thường. Nhân 
và duyên sanh ra các sắc, chúng cũng vô thường. Vậy, các sắc 
được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là 
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thường được? Hay sắc là vô thường. Nhân và duyên sanh ra 
các sắc chúng cũng vô thường. Vậy, các sắc được sanh từ nhân 
và duyên vô thường, làm sao có thê là thường được? Đó chính 
là những lời dạy của đức Phật cho các Tỳ-kheo về sắc uẫn, qua 
đây sắc uân chính là đối tượng của quan sát và xúc chạm khi 
năm giác quan tiếp xúc với năm trần cảnh bên ngoài như là 
chính nó, chưa mang lại cho chúng ta tác ý hay phân biệt nào 
thì những hình ảnh biểu tượng này, chúng chỉ là những huyễn 
tướng, chúng mang tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Chúng 
phải được chúng ta quan sát và tư duy một cách chân chánh về 
chúng như vậy, và sau khi chúng ta quan sát tư duy chân chánh 
như vậy rồi thì buộc chúng ta phải xa lìa chúng, vì bản thân 
chúng chính là vô thường, khổ, vô ngã, không có sở hữu. 
Chúng chính là khổ trói buộc, nên chúng ta muốn giải thoát 
khổ trói buộc thì phải xa lìa chúng. Xa lìa chúng chính là xa lìa 
sinh-già-bệnh-chết trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


2. Thọ uẫn: 


(Skt: vedanä-skandha, Päli: vedanàkkhandha). Uấn thứ 
hai là chỉ cho cảm giác. Trong uẫn này bao gồm tất cả những 
cảm giác vui, khổ, hoặc không vui không khổ, cảm giác được 
sinh ra từ cảm nhận do sự tiếp xúc giữa những cảm quan vật lý 
(6 căn) với thế giới bên ngoài (6 cảnh). Những cảm giác này có 
6 loại: những cảm giác phát sinh khi mắt xúc tiếp với những 
hình sắc, tai với âm thanh, mũi với mùi, lưỡi với vị, thân thê 
với những vật cứng mềm, và ý (mà trong triết học Phật giáo 
được xem là quan năng thứ sáu) với những đối tượng của ý 
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thức như tư tưởng, ý nghĩ. Tất cả mọi cảm giác vật lý và tâm lý 
của ta đều bao hàm trong uẫn này. 


Thọ uẫn được quan niệm như vậy, không những chỉ cho 
cảm giác có được về thế giới vật chất, chúng ta có thể nhận biết 
qua những trung gian bằng mắt... bằng xúc chạm đối với thế 
giới bên ngoài nhờ có tác ý, mà còn mang lại những cảm giác 
đó trở thành đối tượng của tâm thức qua ký ức nữa. Và những 
cảm giác này theo đức Phật dạy trong kinh Tạp A-hàm q.1, Ð. T, 
phẩm 1, Tương ưng I, Ngũ uẩn. Từ kinh 1 đến kinh 7, đức Phật 
dạy các Tỳ-kheo là hãy quán sát và tư duy chân chánh về cảm 
giác (thọ uấn) một cách rõ ràng là vô thường. Tỳ-kheo nào đối 
với cảm giác không biết, không rõ, không đoạn tận, không ly 
dục thì không thể đoạn trừ khổ não; tâm không giải thoát, thì 
không vượt qua khởi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Ty- 
kheo nào đối với cảm giác mà yêu thích, thì đối với khổ cũng 
yêu thích. Tỳ-kheo nào đối với cảm giác, không biết, không rõ, 
không lìa tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ không vượt qua 
khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Tỳ-kheo nào yêu thích 
cảm giác, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích khổ thì đối với 
khổ không được giải thoát. Và cũng trong Kinh Tạp A-hàm q. 1, 
Ð. 1, phẩm 2, Tương ưng I, phân Ngũ uẩn, từ kinh 8 - 12 đức 
Phật cũng dạy các Ty-kheo, cảm giác quá khứ, vị lai là vô 
thường huống chỉ là cảm giác hiện tại. Cảm giác là vô thường. 
Vô thường tức là khổ. Khổ tức là chăng phải ta. Cái gì chẳng 
phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát 
như vậy gọi là chân thật chánh quán. Hay cảm giác là vô 
thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì 
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chẳng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào 
quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Hoặc cảm giác là 
vô thường. Nhân và duyên sanh ra các cảm giác, chúng cũng 
vô thường. Vậy, các cảm giác được sanh ra từ nhân và duyên 
vô thường, làm sao có thê là thường được? Hay cảm giác là vô 
thường. Nhân và duyên sanh ra các cảm giác chúng cũng vô 
thường. Vậy, các cảm giác được sanh từ nhân và duyên vô 
thường, làm sao có thể là thường được? Đó chính là những lời 
dạy của đức Phật cho các Tỳ-kheo về thọ uấn, qua đây, thọ uân 
chính là những cảm giác vui, khổ, hoặc không vui không khổ, 
cảm giác được sinh ra từ cảm nhận do sự tiếp xúc giữa những 
cảm quan vật lý (6 căn) với thế giới bên ngoải (6 cảnh), sinh ra 
bởi sự tác ý của ý thức mà có được. Những cảm giác này chúng 
cũng mang tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Chúng phải được 
chúng ta quan sát và tư duy một cách chân chánh về chúng như 
vậy, và sau khi chúng ta quan sát tư duy chân chánh như vậy 
rồi thì buộc chúng ta phải xa lìa chúng, vì bản thân chúng chính 
là vô thường, khổ, vô ngã, không có sở hữu. Chúng chính là 
khổ trói buộc, nên chúng ta muốn giải thoát khổ trói buộc thì 
phải xa lìa chúng. Xa lia chúng chính là xa lìa sinh-già-bệnh- 
chết trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


3. Tưởng uấn: 


(Skt: samJña-skandha, PälI: sannàkkhandha). Chỉ cho tri 
giác, cũng như “thọ uân”, “tưởng uẫn” (tri giác) cũng bao gồm 
sáu căn bên trong và sáu cảnh bên ngoài. Cũng như những cảm 
giác (thọ), “tri giác” được phát sinh do sự tiếp xúc giữa sáu căn 
nội giới với sáu trần (cảnh) ngoại giới. Chính những tri giác 
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nầy, nhận biết sự vật là vật lý hay tâm linh. Tưởng uấn được 
quan niệm như vậy, cũng như cảm giác, tri giác có được về thế 
giới vật chất, chúng ta có thể nhận biết qua những trung gian 
bằng mắt... bằng xúc chạm đối với thế giới bên ngoài, không 
những chỉ có tác ý thôi mà cộng thêm vào phân biệt nữa và còn 
mang những tri giác đó trở thành đối tượng của tâm thức qua 
ký ức nữa như thọ uẫn. Và những tri giác này theo đức Phật 
dạy trong Kinh Tạp A-hàm q. 1, Ð. 1, phẩm 1, Tương ưng l, 
Ngũ uấn. Từ kinh 1 đến kinh 7, đức Phật dạy các Tỳ-kheo là 
hãy quán sát và tư duy chân chánh về tri giác (tưởng uẫn) một 
cách rõ ràng là vô thường. Tỳ-kheo nào đối với tri giác không 
biết, không rõ, không đoạn tận, không ly dục thì không thể 
đoạn trừ khổ não; tâm không giải thoát, thì không vượt qua 
khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Tỳ-kheo nào đối với tri 
giác mà yêu thích, thì đối với khổ cũng yêu thích. Tỳ-kheo nào 
đối với tri giác, không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm 
không giải thoát thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, 
già, bệnh, chết. Tỳ-kheo nào yêu thích tri giác, thì cũng yêu 
thích khổ. Ai yêu thích khổ thì đối với khổ không được giải 
thoát. Và cũng trong kinh Tạp A-hàm q. 1, Ð. 1, phẩm 2, Tương 
ưng I, phần Ngũ uấn, từ kinh 8 — 12, đức Phật cũng dạy các 
Tỳ-kheo, tri giác quá khứ, vị lai là vô thường huống chỉ là tri 
giác hiện tại. Tri giác là vô thường. Vô thường tức là khổ. Khổ 
tức là chẳng phải ta. Cái gì chắng phải ta thì cũng chẳng phải 
sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát như vậy gọi là chân thật 
chánh quán. Hay tri giác là vô thường. Vô thường tức là khổ. 
Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì cũng chăng 
phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát như vậy gọi là chân 
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thật chánh quán. Hoặc tri giác là vô thường. Nhân và duyên 
sanh ra các tri giác, chúng cũng vô thường. Vậy, các tri giác 
được sanh ra từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là 
thường được? Hay tri giác là vô thường. Nhân và duyên sanh ra 
các tri giác chúng cũng vô thường. Vậy, các tri giác được sanh 
từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là thường được? 
Đó chính là những lời dạy của đức Phật cho các Tỳ-kheo về 
tưởng uẫn, qua đây tưởng uẩn chính là những tri giác biết phân 
biệt đối với nhận biết sự vật là vật lý hay tâm linh vui hay, khổ, 
hoặc không vui không khổ đối với mọi sự vật chung quanh 
chúng ta: nào tốt xấu, đúng sai, thành bại v.v... tri giác được 
sinh ra từ cảm nhận do sự tiếp xúc giữa những cảm quan vật lý 
(6 căn) với thế giới bên ngoài (6 cảnh) sinh ra bởi sự tác ý và 
phân biệt của ý thức mà có được. Những tri giác này chúng 
cũng mang tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Chúng phải được 
chúng ta quan sát và tư duy một cách chân chánh về chúng như 
vậy, và sau khi chúng ta quan sát tư duy chân chánh như vậy 
rồi thì buộc chúng ta phải xa lìa chúng, vì bản thân chúng chính 
là vô thường, khổ, vô ngã, không có sở hữu. Chúng chính là 
khổ trói buộc, nên chúng ta muốn giải thoát khổ trói buộc thì 
phải xa lìa chúng. Xa lia chúng chính là xa lìa sinh-già-bệnh- 
chết trong quá khứ, hiện tại và tương lai. 


4. Hành uẫn: 


(Skt: vijñãna-skandha, Pãli: samkhảrakkhandha). Uấn thứ 
tư là chỉ cho những sự tạo tác của tâm thức hay các hoạt động 
của ý chí, gồm xấu hay tốt. Những tác nhân do tâm ý tạo ra 
thuộc nội tâm thì thường được gọi là nghiệp, chúng thuộc vào 
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uẩn này. Như chính đức Phật đã định nghĩa về nghiệp như sau: 
“Hỡi các Tỳ Kheo, chính ý muốn ta gọi là nghiệp. Khi đã muốn, 
thì người ta liền thực hành bằng thân, miệng, ý. Ý muốn là sự 
tạo tác bằng tâm ÿ, hoạt động tâm linh. Công việc của nó là 
dắt dẫn tâm ý trong phạm vì những hoạt động xấu, tốt hoặc 
không xấu không tốt” (trang 19, säd). Cũng như cảm giác (thọ) 
hay tri giác (tưởng), hành cũng gồm sáu loại, tương quan với 
lục căn (sáu quan năng nội giới) và sáu cảnh (6 đối tượng ngoại 
giới tương ứng) cho cả vật lý và tâm lý. Ở đây, cảm giác và tri 
giác không phải là những hoạt động ý chí, vì chúng không phát 
sinh những nghiệp quả, chỉ có những hoạt động do ý chí mới 
phát sinh nghiệp quả. Có tất cả 52 tâm sở (những hoạt động 
tâm ý) như thế, tạo nên hành uẫn. 


Hành uân ở đây được quan niệm như là những hoạt động 
của ý chí vậy. Cũng như cảm giác, tri giác, ý chí có được về thế 
giới vật chất, chúng ta có thê nhận biết qua những trung gian 
bằng mắt... bằng xúc chạm đối với thế giới bên ngoài, không 
những chỉ có tác ý thôi mà còn cộng thêm vào phân biệt nữa và 
còn mang những tri giác đó trở thành đối tượng của tâm thức 
qua ký ức nữa như thọ uấẫn, tưởng uân. Nhưng ở đây, ý chí 
khác với cảm giác và tri giác ở chỗ: cảm giác và tri giác không 
phát sinh ra những nghiệp quả, còn hoạt động của ý chí phát 
sinh ra nghiệp quả. Và những ý chí này theo đức Phật dạy 
trong kinh Tạp A-hàm q. 1, Ð. 1, phẩm 1, Tương ưng I, Ngũ 
uấn. Từ kinh I đến kinh 7, đức Phật dạy các Tỳ-kheo là hãy 
quán sát và tư duy chân chánh về ý chí (hành uẫn) một cách rõ 
ràng là vô thường. Tỳ-kheo nào đối với ý chí không biết, không 
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rõ, không đoạn tận, không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ 
não; tâm không giải thoát, thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về 
sanh, già, bệnh, chết. Tỳ-kheo nào đối với ý chí mà yêu thích, 
thì đối với khổ cũng yêu thích. Tỳ-kheo nào đối với ý chí, 
không biết, không rõ, không lìa tham dục, tâm không giải thoát 
thì sẽ không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. 
Tỳ-kheo nào yêu thích ý chí, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu 
thích khô thì đối với khổ không được giải thoát. Và cũng trong 
kinh Tạp A-hàm q.1, Ð.1, phẩm 2, Tương Ung I, phần Ngũ uẩn, 
từ kinh 8 — 12, đức Phật cũng dạy các Tỳ-kheo, ý chí quá khứ, 
vị lai là vô thường huống chi là ý chí hiện tại. Ý chí là vô 
thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì 
chẳng phải ta thì cũng chẳng phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào 
quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Hay ý chí là vô 
thường. Vô thường tức là khổ. Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì 
chẳng phải ta thì cũng chắng phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào 
quán sát như vậy gọi là chân thật chánh quán. Hoặc ý chí là vô 
thường. Nhân và duyên sanh ra các ý chí, chúng cũng vô 
thường. Vậy, các ý chí được sanh ra từ nhân và duyên vô 
thường, làm sao có thể là thường được? Hay ý chí là vô thường. 
Nhân và duyên sanh ra các ý chí chúng cũng vô thường. Vậy, 
các ý chí được sanh từ nhân và duyên vô thường, làm sao có 
thể là thường được? Đó chính là những lời dạy của đức Phật 
cho các Tỳ-kheo về hành uần, qua đây hành uân chính là những 
ý chí. Ý chí này chính là ý muốn, là sự tạo tác bằng tâm ý, nói 
chung đó là hoạt động tâm linh. Công việc của nó là dắt dẫn 
tâm ý trong phạm vi những hoạt động xấu, tốt hoặc không xấu 
không tốt. Những ý chí tạo ra nghiệp này chúng cũng mang 
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tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Chúng phải được chúng ta 
quan sát và tư duy một cách chân chánh về chúng như vậy, và 
sau khi chúng ta quan sát tư duy chân chánh như vậy rồi thì 
buộc chúng ta phải xa lìa chúng, vì bản thân chúng chính là vô 
thường, khổ, vô ngã, không có sở hữu. Chúng chính là khổ trói 
buộc, nên chúng ta muốn giải thoát khổ trói buộc thì phải xa lìa 
chúng. Xa la chúng chính là xa lìa sinh-già-bệnh-chết trong 
quá khứ hiện tại và tương lai. 


5. Thức uẫn: 


(Skt: vijñãna-skandha, Päli: vinnànakhandha). Uấn thứ 
năm là thức, là một phản ứng có căn bản, phát xuất từ sự phối 
hợp giữa sáu căn và sáu cảnh để có được sáu thức, là một trong 
sáu giác quan, và đối tượng tương ứng của một trong sáu giác 
quan là một trong sáu hiện tượng ngoại gIới. Chẳng hạn, nhãn 
thức có được nhờ con mắt tiếp xúc với một hình sắc thấy được 
làm đối tượng... và cho đến ý thức có được là nhờ có tâm ý làm 
căn bản, một sự vật thuộc tâm giới, như một ý niệm hay tư 
tưởng (pháp), làm đối tượng, để phát sinh ra sáu thức. Như vậy, 
thức liên quan với những quan năng khác và cũng như thọ, 
tưởng, hành, thức gồm sáu loại tương quan với sáu căn và sáu 
cảnh. 


Như vậy rõ ràng thức không nhận ra một đối tượng là gì 
chỉ vì thức ở đây chưa qua tác ý, chỉ là một thứ rõ biết về sự 
hiện diện của một đối tượng mà thôi. Như khi mắt xúc tiếp với 
một màu xanh chẳng hạn, nhãn thức liền phát sinh, nhưng chỉ 
là một sự ý thức về sự hiện diện của màu sắc, chứ không nhận 
ra đây là màu xanh. Ở đoạn này chỉ xuất hiện có thấy đối tượng 
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như là chính nó, chứ chưa qua tác ý nhận thức là gì, tức là 
không có sự nhận thức. Chỉ khi nào có sự can thiệp của tri giác 
mới nhận ra rằng đấy là màu xanh. Vậy “nhãn thức” là một từ 
ngữ triết học ám chỉ cùng một ý như chữ thấy, nghe, ngửi mùi, 
nếm vị, xúc chạm, ý, thông thường. Thấy không có nghĩa nhận 
biết. Các loại khác của thức (nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức) cũng vậy. Như đức Phật đã dạy cho một vị đệ tử tên là 
Sati (What the Buddha Taught, by Ven. Walpola Rahula (1959, 
1974) Thích nữ Trí Hải dịch Saigon 1966 - trang 20): “7c 
được gọi tên tùy theo bất cứ điểu kiện đối tượng nào nhờ đấy 
nó phát khởi: nhờ con mắt và những hình dáng mà một thức 
phát sinh, và nó được gọi là nhãn thức; nhờ tai và âm thanh 
mà một thức phát sinh và nó được gọi là nhĩ thức; nhờ mũi và 
mùi mà một thức phát sinh và nó được gọi là tỷ thức; nhờ lưỡi 
và vị mà một thức phát sinh và nó được gọi là thiệt thức; nhờ 
thân thể và những sự vật sở mó được mà một thức phát sinh và 
nó được gọi là thân thức; nhờ tâm ý và những đối tượng tâm 
giới (tư trởng hoặc ý nghĩ) mà một thức phát sinh, và nó được 
gọi là ý thức. ” Và những thức này theo đức Phật dạy trong 
Kinh Tạp A-hàm q. 1, Ð. 1, phẩm 1, Tương Ung I, Ngũ uẩn. Từ 
kinh 1 đến kinh 7, đức Phật dạy các Tỳ-kheo là hãy quán sát và 
tư duy chân chánh về thức (thức uấn) một cách rõ ràng là vô 
thường. Tỳ-kheo nào đối với ý chí không biết, không rõ, không 
đoạn tận, không ly dục thì không thể đoạn trừ khổ não; tâm 
không giải thoát, thì không vượt qua khỏi sự sợ hãi về sanh, 1à, 
bệnh, chết. Tỳ-kheo nào đối ý chí mà yêu thích, thì đối với khổ 
cũng yêu thích. Tỳ-kheo nào đối với thức, không biết, không rõ, 
không lìa tham dục, tâm không giải thoát thì sẽ không vượt qua 
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khỏi sự sợ hãi về sanh, già, bệnh, chết. Tỳ-kheo nào yêu thích 
thức, thì cũng yêu thích khổ. Ai yêu thích khổ thì đối với khổ 
không được giải thoát. Và cũng trong Kinh Tạp A-hàm q.1, ÐĐ.1, 
phẩm 2, TươngUng I, phần Ngũ uẩn, từ kinh 8 8 -12, đức Phật 
cũng dạy các Tỳ-kheo, thức quá khứ, vị lai là vô thường huống 
chỉ là thức hiện tại. Thức là vô thường. Vô thường tức là khổ. 
Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì chẳng phải ta thì cũng chăng 
phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát như vậy gọi là chân 
thật chánh quán. Hay thức là vô thường. Vô thường tức là khô. 
Khổ tức là chẳng phải ta. Cái gì chăng phải ta thì cũng chăng 
phải sở hữu của ta. Tỳ-kheo nào quán sát như vậy gọi là chân 
thật chánh quán. Hoặc thức là vô thường. Nhân và duyên sanh 
ra các thức, chúng cũng vô thường. Vậy, các thức được sanh ra 
từ nhân và duyên vô thường, làm sao có thể là thường được? 
Hay thức là vô thường. Nhân và duyên sanh ra các thức chúng 
cũng vô thường. Vậy, các thức được sanh từ nhân và duyên vô 
thường, làm sao có thể là thường được? Đó chính là những lời 
dạy của đức Phật cho các Tỳ-kheo về thức uân, qua đây thức 
uẩn chính là những ý thức. Ý thức này chúng cũng mang tính 
chất vô thường, khổ, vô ngã. Chúng phải được chúng ta quan 
sát và tư duy một cách chân chánh về chúng như vậy, và sau 
khi chúng ta quan sát tư duy chân chánh như vậy rồi thì buộc 
chúng ta phải xa lìa chúng, vì bản thân chúng chính là vô 
thường, khổ, vô ngã, không có sở hữu. Chúng chính là khổ trói 
buộc, nên chúng ta muốn giải thoát khổ trói buộc thì phải xa lìa 
chúng. Xa la chúng chính là xa lìa sinh-già-bệnh-chết trong 
quá khứ, hiện tại và tương lai. 
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Qua ngũ uân như chúng tôi trình bày ở trên, cho thấy cái 
mà ta gọi là một "linh hồn" hay "cá thể" hay "tôi", chúng cũng 
chỉ là một cái tên gọi, một nhãn hiệu chúng ta đặt cho một sự 
tích hợp của năm uẫn đó, để phân biệt với cái khác cùng lúc 
hiện hữu với nó. Nhưng nếu năm tích hợp này đứng độc lập thì 
cái mà chúng ta gọi là linh hồn, bản thể, cá thể, hay cái tôi 
chúng sẽ không hiện hữu. Như vậy sự hiện hữu có được của nó 
là một hiện hữu giả tạm trên mặt tích hợp, do nhân duyên hòa 
hợp nương vào nhau mà sinh khởi và biến dịch theo luật vô 
thường. Tất cả chúng đều vô thường, tất cả đều hằng biến. “Bất 
cứ cái gì vô thường đều là khổ”. Đó là ý nghĩa chân chính của 
lời Phật dạy: “7óm lại, Ngũ uẩn trói buộc là khổ” (trang 421, 
sđd). 


Tóm lại, về ý nghĩa của đề thứ nhất khổ, là chúng ta phải 
hiểu sự thật thứ nhất này một cách rõ ràng và chính xác, bởi vì 
như đức Phật dạy: “Người nào thấy rõ được khổ cũng thấy 
luôn nguyên nhân của khổ, cũng thấy luôn sự diệt khổ và cũng 
thấy luôn con đường đưa đến sự diệt khổ” (Trang 21 sđd). Vậy 
thì khổ theo như đức Phật đã dạy ở trên thì điều này không làm 
cho Phật tử chúng ta buồn rầu phiền muộn, để rồi đưa đến bi 
quan yếm thế như một vài người lầm tưởng. Mà ngược lại, 
Phật tử chân chính chúng ta sẽ là những người hạnh phúc nhất 
trần gian. Bởi vì chúng ta sẽ không phải chịu khổ đời đời, kiếp 
kiếp nữa, nếu chúng ta thấy được khổ của chính chúng ta, để từ 
đó chúng ta thấy luôn nguyên nhân của khổ; thấy được sự diệt 
khổ, sẽ được thực hiện qua việc chúng ta thấy rõ con đường 
đưa đến sự diệt khổ và theo đó chúng ta thực hành thì khổ đối 
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với chúng ta không còn là gì nữa. Đối với nó, chúng ta không 
sợ hãi lo lắng và dao động nữa. Chúng ta sẽ có một cuộc sống 
an bình thanh thoát và sẽ không bị bất cứ tai nạn hay biến 
chuyển nào làm cho chúng ta điêu đứng đảo điên, vì chúng ta 
đã thấy mọi sự vật đúng như thật. Mặc dù cuộc sống chúng ta 
có bất hạnh khổ đau, nhưng một Phật tử chúng ta không nên 
thất vọng và buồn đau vì nó, và cũng không nên oán hận hay 
thiếu kiên nhẫn vì nó. Theo đức Phật, oán hận hay thù ghét là 
một trong những điều xấu xa nhất ở đời. Vì nó là tiền đề đưa 
chúng ta đến những hành động gây bất hạnh và đau khổ cho 
chính chúng ta và chúng sanh khác. Nếu chúng ta có thái độ 
thiếu kiên nhẫn trước khổ đau là một thái độ sai lầm. Sự thiếu 
kiên nhẫn hay oán hận trước khổ đau không làm cho đau khổ 
biến mất. Mà ngược lại sẽ tăng thêm rối ren và làm mọi việc 
trở nên trầm trọng trước một hoàn cảnh vốn đã khó chịu đối 
với chúng ta. Điều quan trọng ở đây không phải là oán hận hay 
thiếu kiên nhẫn, mà chúng ta phải thấu đạt rõ ràng vấn đề khổ 
đau, nó đã được phát sinh thế nào, làm sao chúng ta xua đuôi 
nó ra khỏi cuộc sống, và tùy đó mà hành động theo tám phương 
cách chân chánh (bát chánh đạo) như chính đức Phật đã dạy, 
với ý chí kiên nhẫn, có nghị lực, sáng suốt và quả quyết. Cứu 
cánh cuối cùng của Phật giáo là an vui, tự tại. Theo đức Phật 
muốn đạt được an vui tự tại thì phải giải thoát tất cả mọi thái 
độ tư tưởng buồn đau, phiền muộn, u ám và chúng ta xem đó là 
một trở ngại cho việc thực hiện chân lý đạt Niết-bàn, chúng ta 
cần phải loại trừ chúng. 
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II - SỰ THẬT VÉ TẬP (samudaya-safy4): 


Còn gọi là nguyên nhân của khổ: Nhận thức đúng về tất 
cả nghiệp hoặc phiền não, chúng có khả năng nhóm họp tích 
chứa quả khổ sinh tử ba cõi luân hồi. Sự thật về Tập là sự thật 
chỉ cho quan hệ duyên khởi cùng căn nguyên nguồn gốc mọi 
thứ khô của chúng sanh ở trong thế gian này. Sự thật thứ hai là 
sự thật tập khởi về sự phát sinh hay nguồn gốc của khổ 
(Dukkhasamudaya - ariyasacca). Định nghĩa về chân lý thứ hai, 
được đức Đạo sư giảng dạy cho đồ chúng rải rác trong ba tạng 
giáo điển; trong giáo lý khởi nguyên cũng như giáo lý phát 
triển sau này của các bộ phái, trong đó có cả Tiểu thừa lẫn Đại 
thừa. Chúng ta tìm thấy sự thật này qua các văn bản được kết 
tập lại sau này. Trong rất nhiều bản kinh nguyên thủy cũng như 
phát triển sau này đều ghi nhận ái (Skr. trsnã, priya; PälI. Piya, 
tanhã) là đầu mối trực tiếp phát sinh ra sự tái sinh của tất cả 
chúng sanh trong ba cõi, sáu đường. Như trong kinh 7ạp 4- 
hàm 49, kinh số 1307, Ð. 2, tr. 259, đức Phật đã định nghĩa về 
sự thật thứ hai đối với sắc tập khởi: “7hế nào là sắc tập khởi? 
là tham ái đối với hữu vi vị lai câu hữu với tham, hỷ, mê đắm 
nơi này hay nơi kia. Đó gọi là sự tập khởi của thể giới. ” Qua 
đó, tùy thuộc vào căn cơ của tất cả chúng sinh trong ba cõi mà 
ái được đức Đạo sư trình bày giảng dạy: 


I- Đầu tiên ái là một chi trong mười hai chi được đức 
Phật đề cập trong mười hai nhân duyên, chỉ cho lòng tham 
luyến chấp trước đối với tất cả mọi sự vật trên đời nói chung: 
ngay đến vấn đề yêu-ghét cũng đều từ gốc ái mà phát sinh, như 
Tăng-chi-bộ kinh đức Phật dạy: “Ái có thể sinh ra ái (yêu), 
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cũng có thể sinh ra ghét; và ghét có thể sinh ra yêu, cũng có 
thể sinh ra ghới. ” Do đó ở đây, ái phục vụ cho cả ba độc tham, 
sân, si, là nguyên nhân trực tiếp gây ra nghiệp nhân, khiến cho 
tất cả mọi chúng sanh luân hồi tái sinh trong ba cõi sáu đường 
theo chiều lưu chuyển của mười hai nhân duyên. Vì sự ham 
muốn, khao khát, thèm thuồng, xuất hiện dưới nhiều hình thức 
của ái, nên đã phát sinh không biết bao nhiêu hình thái khổ đau 
của sanh tử. Nhưng đấy chỉ là nguyên nhân trực tiếp chứ chưa 
phải là nguyên nhân đầu tiên; vì theo Phật, mọi sự vật đều 
tương quan, tương liên phụ thuộc vào nhau, nên không có bất 
cứ một nguyên nhân đầu tiên nào. Ngay cả ái được xem như 
nguyên nhân phát sinh hay nguồn gốc của đau khổ, nhưng nó 
cũng tủy thuộc vào một cái khác để phát sinh ra nó, đó là “thọ” 
(vedanä), và “thọ” muốn hiện hữu cũng phải tùy thuộc vào 
“xúc” (sparéa) và cứ thế nối tiếp nhau trên một vòng tròn mà 
thuật ngữ Phật học gọi là Duyên sinh (Skt: pratiya-samutpäada; 
Päli: Paticca-samuppäda). 


Tuy ái, không phải là nguyên nhân đầu hay nguyên nhân 
duy nhất của sự phát sinh ra khổ đau, nhưng nó là nguyên nhân 
trực tiếp và rõ ràng nhất mà chúng ta có thể nhận thấy trong 
chính cuộc sống của chúng ta, cũng chính là nguyên nhân 
chính yếu và phố quát nhất. Trong những nguyên bản Pãli tạng, 
và Hán tạng của Phạn văn định nghĩa về Tập bao gồm cả 
những xấu xa bất tịnh, và kế cả những gì tốt đẹp trong sạch 
cũng được thêm vào “ái” lúc nào cũng được nêu ra trước như 
trong 7: ăng-chỉ- bộ kinh đã dẫn ở trên. Trong giới hạn bài này, 
ta chỉ cần nhớ rằng trọng tâm của “ái” này là ý niệm chấp thủ 
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sai lầm về ngã và pháp phát sinh vì vô minh nên chúng ta phải 
chịu lưu chuyền tái sinh trong ba cõi sáu đường. 


Và cũng từ ái này chuyên sinh ra thân ái (pema), dục lạc 
(rat), dục ái (kaãma) tùy theo các duyên quan hệ mà ái phát sinh. 
Nếu quan hệ tình cảm thương yêu theo thân tộc huyết thông đối 
với cá nhân mỗi người thì gọi là ái; đối với tình cảm bạn bè 
thân hữu không phải là dòng họ bà con thì gọi là thân ái; đối 
với một ai đó mà mối quan hệ tình cảm yêu thương đặc biệt 
dẫn đến khoái lạc đam mê vật chất thì gọi là dục lạc; đối với 
những khát khao mong muốn về những khoái lạc giác quan nói 
chung trong tính quan hệ tình cảm thương yêu thì gọi là dục ái. 
Đó chính là những đầu mối đưa đến sự tái sinh của mọi chúng 
sanh trong ba cõi. 


2- Thứ hai ái là một trong chín kết (cửu kết) gọi là ái kết. 
Là kết đầu trong chín kết, hay còn gọi là tùy thuận kết. Theo 
định nghĩa trong Đại 7}-bà-sa luận thì: Ái kết chỉ cho lòng 
tham của ba cõi; nhưng lòng tham của ba cõi ở trong chín kết 
gọi chung là ái kết, và trong sáu tùy miên thì tùy miên đầu là 
tham. Tùy miên được phân ra làm hai: dục tham tùy miên (chỉ 
cho dục giới) và hữu tham tùy miên (chỉ cho sắc và vô sắc giới), 
nên còn gọi là bảy tùy miên. Nhưng theo một số kinh khác thì 
thiết lập tam ái: Dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Vì vậy cho nên lòng 
tham của ba cõi gọi chung là ái kết. Có kinh đức Phật còn dạy 
có ba ái như dục ái (kãma-frsua) chỉ cho lòng khát khao ham 
muốn, chấp giữ che dấu, tham đăm ái nhiễm trong cõi dục; hữu 
ái (bhava-trsnã) chỉ cho lòng khao khát ham muốn, chấp giữ 
che dấu, tham đắm ái nhiễm các cõi sắc và vô sắc; và vô hữu ái 
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(vibhava-frsua) có nơi còn gọi là diệt ái chỉ cho lòng khát khao 
ham muốn pháp Niết-bàn chân không. 

3- Thứ ba chỉ cho hai ái: không nhiễm ô và nhiễm ô. Tâm 
không nhiễm ô là chỉ cho yêu thích pháp, yêu mến thây và các 
bậc tôn trưởng, nơi mọi người đặt niềm tin vào đó để mong cầu 
đưa đến an vui hạnh phúc; tâm nhiễm ô là chỉ cho lòng ham 
thích vợ chồng con cái và các thứ dục lạc trên đời về tinh thần 
lẫn vật chất, mà chúng có thể kéo chúng ta đi đến khổ đau sau 
đó. 

Đó là ba sự thể hiện trong sự có mặt của ái trong cuộc 
sống của chúng ta. Như vậy, từ “ái” không những chỉ bao gồm 
sự ham muốn, đam mê trói buộc nhau qua những khoái lạc giác 
quan, tài sản và thế lực thuộc về vật chất mà còn là sự ham 
muốn, ràng buộc về tỉnh thần với những tư tưởng, ý nghĩ, quan 
niệm, lý thuyết, khái niệm và sự tin tưởng về những gì mà 
chúng ta ham muốn được sở hữu. Theo đức Phật, tất cả mọi thứ 
rắc rối xung đột và tranh chấp trên thế gian đều xuất phát từ 
những sự va chạm vụn vặt trong gia đình giữa cá nhân với cá 
nhân, phát sinh từ tự ái cá nhân cho đến tự ái tập thể về màu da, 
sắc tộc, tôn giáo, ý thức hệ chính trị; theo đó những cuộc khủng 
bố lẫn nhau về cả hai mặt vật chất và tinh thần cùng những 
cuộc chiến tranh tàn khốc giữa các quốc gia với nhau, đều phát 
sinh do lòng tự “ái” vị kỷ này. Tất cả mọi vấn đề kinh tế, chính 
trị và xã hội đều bắt nguồn từ cội rễ do lòng tham vị kỷ mà ra. 
Và những thành tựu của chúng về mặt vật chất có những tiến 
bộ vượt bực, nhưng bên cạnh đó chúng nảy sanh ra những tệ 
hại và bất ôn khác về tinh thần càng ngày càng trở nên sâu sắc 
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hơn, trong những mưu đồ bất chính qua những thủ đoạn càng 
ngày càng tinh vi về mọi mặt, chúng có thể giết người hàng 
loạt, có thể tiêu diệt mọi thứ trong nháy mắt. Những tự ái cá 
nhân trước kia, bây giờ chúng núp dưới những chiêu bài tự ái 
tập thể, để có thể nhân danh chân lý này, chân lý nọ mà thực 
hiện những cuộc chiến tranh, những cuộc khủng bố đẫm máu 
về vật chất, cũng như những khủng bố về tinh thần, làm cho 
con người không còn tự làm chủ chính mình được nữa mà phải 
cúi đầu vâng dạ làm theo những dục vọng điên cuồng của bọn 
ma đầu trục lợi. Chúng nuôi lớn những dục vọng cá nhân của 
chúng qua dục vọng tập thể. Cho dù có những nhà đại chính 
khách muốn dàn xếp những tranh chấp quốc tế giữa các quốc 
gla VỚI Các quốc gia, nhưng họ chỉ đứng trên mặt hiện tượng 
mà giải quyết và dàn xếp thì những việc làm này cũng chỉ đi 
phớt bên ngoài, trong lúc những di hại từ gốc rễ của chúng lại 
không giải quyết. Như đức Phật đã dạy Rattapàla: “Thế gian 
thiếu thốn, khát khao và bị nô lệ cho dục vọng. '(sđd, tr. 24) 


Vậy, theo đức Phật, muốn giải quyết vấn đề này, là phải 
giải quyết ngay gốc rễ của chúng đó, chính là lòng khát ái dục 
vọng. Dầu cho vật chất của thế giới này tiện nghỉ tiến bộ đi đến 
đâu đi nữa, nhưng so với lòng dục vọng tham muốn khát khao, 
của con người vẫn không sao lấp đầy được, vì lòng. tham này là 
lòng tham không đáy. Cũng do điều này mà mọi vấn đề rắc rối 
luôn luôn hiện hữu, những giải quyết như vậy lúc nào cũng đi 
theo sau đuôi chúng. Thật ra vấn đề này, nhìn vào những hiện 
tượng bên ngoài, ai cũng có thể đánh giá được mọi tệ nạn xấu 
xa hiện đã và đang tràn lan trên khắp thế giới. Chúng đều phát 
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sinh từ lòng dục vọng ích kỷ mỗi người nói riêng và tập thê nói 
chung, điều này ai cũng có thê hiểu được không khó. Nhưng ở 
đây, làm sao lãnh hội được khát ái dục vọng, ham muốn ấy lại 
có thể phát sinh ra sự tái sinh luân hồi và giải quyết để chấm 
dứt nguồn gốc phát sinh ra chúng? Đây mới là vấn đề cốt lõi 
chính để chúng ta bàn về chúng. Ở đây, chúng ta muốn bàn về 
chúng cần phải đề cập đến khía cạnh triết lý sâu xa của sự thật 
thứ hai, và chúng phải tương ứng với khía cạnh triết lý của sự 
thật thứ nhất. Đó là sự quan hệ giữa nhân (sự thật thứ hai) và 
quả (sự thật thứ nhất) trong thuyết luân hồi nghiệp báo. Vì ở 
đây, việc tái sinh của khát ái dục vọng được bắt nguồn trực tiếp 
vào thức ăn nuôi dưỡng chúng, nên trong bốn loại thức ăn này, 
đoàn thực (kavagimkarahara) là loại thức ăn vật chất thông 
thường như chúng ta dùng hằng ngày; xúc thực 
(sparsakarahara), thức ăn có được nhờ sự tiếp xúc gIiữa các 
giác quan, kế cả ý thức với ngoại giới; Tư niệm thực (manaj]- 
samcefanakarahara), và Thức thực (vỹñanakarahara), ÿ chí 
hay ý muốn là thức ăn của tâm thức. Loại thức ăn thứ ba là loại 
thức ăn trực tiếp, chính là ý chí muốn sống, muốn tôn tại, tái 
sinh, tương tục, tăng trưởng nuôi lớn kế tục khát ái dục vọng đi 
vào tương lai của chúng ta, đó là Tư niệm thực. 


Từ ý chí muốn sống, muốn hiện hữu, muốn tôn tại, muốn 
tái sinh tương tục này, mà qua thân khẩu ý, khát ái dục vọng đã 
tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện, ác 
(kusalàkusalahama). Nó cũng như ý chí ( - cefảna), là 
nguyên nhân trực tiếp tạo ra nghiệp nhân khổ trong quá khứ để 
trong hiện tại chúng ta nhận quả khổ của nhân quá khứ, và 
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trong hiện tại chúng ta tạo nhân nghiệp cho quả khổ trong 
tương lai Như đức Phật đã bảo chính ý chí là nghiệp, như 
chính đức Phật đã dạy trong Hành uân ở trên đã định nghĩa. 
Nói đến tư niệm thực vừa kế trên, đức Phật đã dạy: “Khi người 
ta hiểu t niệm thực, người fa sẽ hiểu được ba thứ ái. ” (sđd, tr. 
24) Qua đây, chúng ta nhận thấy những từ ngữ ái, ý chí, tư 
niệm, hay nghiệp, tất cả chúng đều ám chỉ cho cùng một thứ 
dục vọng, ý muốn hiện hữu, tồn tại, tái sinh, trở thành, tăng 
trưởng, tích hợp, là nguyên nhân, là nguồn gốc trực tiếp phát 
sinh ra khổ đau. Chúng luôn hiện diện và được tìm thấy trong 
hành uẫn, một trong năm uấn hình thành sự hiện hữu của một 
hữu tình chúng sinh. 


Vậy quả khổ của chúng ta trong hiện tại có được, chúng 
phát xuất từ nhân khổ đã tập khởi trong quá khứ, do chính 
chúng ta tạo ra bởi những hành động chấp trước sai lầm. Chính 
khát ái dẫn đắt mà chúng ta đã tái sinh vào cuộc đời này để thọ 
quả khổ do nhân sai lầm trước kia mang lại. Vậy việc sinh ra 
trong hiện tại của chúng ta hay tái sinh trong tương lai, chúng 
đã và đang mang mầm mồng của đau khổ ngay trong bản chất 
của chính nó (đau khổ), và cũng chính trong mầm mống khổ 
đau được sinh ra này, chúng cũng đều thuộc về bản chất của 
diệt, như chính đức Phật đã từng dạy: “Yazn kinci samudaya 
dhammam sabbantam nirodha dhammam - Bất cứ cái gì 
thuộc về bản chất của sinh đều cũng thuộc về bản chất của 
diệt.” (sđd, tr. 25) Vì bản chất của khổ đau là vô thường, vô 
ngã. Dù chúng có hiện hữu sinh ra đi nữa, thì sự hiện hữu phát 
sinh của chúng cũng chỉ là một sự hiện hữu do nhân duyên hòa 
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hợp sinh ra. Vì vậy, chúng chỉ là một sự hiện hữu phát sinh giả 
hợp, không có thật. Chúng được sinh ra nhờ duyên thì chúng 
diệt đi cũng nhờ duyên để diệt. Bất cứ một vật nào hiện hữu 
được nhờ sự sinh khởi của các duyên, thì chính ngay trong bản 
chất của sự sinh khởi này đã có sẵn bản chất, mầm mống của 
sự chấm dứt và hủy diệt. Như vậy, đau khổ có trong nó, bản 
chất phát sinh ra nó, và cũng có luôn trong nó bản chất hủy diệt 
của nó. Theo đức Phật, chính điều này có được nên chúng ta 
mới có tu đạo, có đoạn trừ đề chấm dứt những thứ vô minh sai 
lầm mang lại khổ đau cho chúng sinh. Và điều này chúng tôi sẽ 
trình bày lại trong sự thật thứ ba („zzrodha-safya). 


Như trên chúng ta đã đề cập đến ý chí có thể tạo ra 
nghiệp thiện hay ác tương đối. Và cũng từ đây phát sinh nghiệp 
lực thiện thì sẽ tùy theo sức mạnh của nghiệp nhân thiện mạnh 
hay yếu mà phát sinh thiện quả nhanh hay chậm, và nghiệp lực 
ác phát sinh quả ác nhanh hay chậm, chúng tùy thuộc vào năng 
lực này. Lòng tham dục, ý chí, nghiệp dù thiện hay ác đều có 
một năng lực đưa đến kết quả tùy thuộc vào độ chín mùi của 
nhân nghiệp đã thuần thục hay chưa mà thôi. Năng lực tiếp tục 
này chính là sức mạnh của nghiệp - tiếp tục trong chiều hướng 
thiện hay ác. Dù thiện hay ác, nó đều là tương đối, đều ở trong 
vòng luân hồi ba cõi sáu đường. Trong khi một vị A-la-hán, 
mặc dù có hành động như chúng ta, những chúng sanh hữu tình, 
nhưng vẫn không tạo ra nghiệp nhân, để rồi nhận lấy nghiệp 
quả như một chúng sanh hữu tình; bởi vì vị ấy đã thoát khỏi ý 
tưởng sai lầm về ngã, và pháp, thoát khỏi lòng tham muốn tiếp 
tục tái sinh và hiện hữu, nên thoát khỏi tất cả mọi sự trói buộc 
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bất tịnh nhiễm ô khác. Đối với vị ấy không còn luân hồi tái 
sinh nữa. 

Thuyết luân hồi nghiệp báo lệ thuộc vào luật tắt nhân quả 
trong hành động và phản ứng có điều kiện. Chúng không dính 
dáng can hệ gì đến ý tưởng công bằng hay thưởng phạt như 
quan niệm của một số tôn giáo nhất thần, cùng những giáo điều 
luân lý của một xã hội nào đó. Ở đây chỉ căn cứ vào hành động 
do ý muốn tạo ra để đưa đến kết quả hay hậu quả tốt, xấu của 
nó mà đánh giá. Như vậy, việc nhận lãnh hậu quả này không 
phải do sự thưởng hay phạt của một bàn tay nào ngoài bàn tay 
chúng ta quyết định về hậu quả của nó. Bởi vì những hậu quả 
tất yếu mà mọi người đang gánh chịu là do những hành vi tạo 
tác trước kia của chúng ta đã tạo ra chúng, chứ không phải là 
sự công bằng, hay thưởng phạt do một người nào hay một 
quyền năng nào ngồi phán xét hành vi của chúng ta, mà đó 
chính là bản chất nhân quả của riêng nó, và là luật lệ của chính 
nó. Khát ái, ý chí, sự ham muốn, dục vọng, lòng khao khát hiện 
hữu, tiếp tục tăng trưởng, là một năng lực có khả năng dời đổi 
toàn thê mọi đời sống cá nhân hay tập thể và ngay cả thế giới 
vũ trụ. Theo Phật giáo, sức mạnh này liên tục nối tiếp nhau như 
dòng chảy của thác nước, không dừng nghỉ, cho dù xác thân có 
bị biến hoại theo duyên diệt qua hình thức chết đi nữa; nhưng 
chúng lại tiếp tục thể hiện trong một hình thức khác, đề tiếp tục 
phát khởi sự tái sinh mà chúng ta gọi là luân hồi ba cõi sáu 
đường của dòng sống. 

Một đứa trẻ được sinh ra, ban đầu mọi khả năng vật chất, 
tâm linh đều yếu ớt non kém, nhưng trong chúng đã có sẵn 
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tiềm năng để trở thành một người lớn đầy đủ về vật chất cũng 
như tinh thần. Vì không có bất cứ một cái gì gọi là bất biến và 
vĩnh cửu nên một hữu thể hiện hữu, luôn luôn được thay đổi 
theo thời gian để trưởng thành biến đổi và đưa đến hoại diệt, 
trong một khoảng thời gian nào đó chúng tự cho phép theo sức 
mạnh của sức sống của một nghiệp lực. Bởi thế, vì hiển nhiên 
không có cái gì trường cửu hay bất biến nên tự chúng cũng có 
thể lưu chuyển trong luân hồi từ đời này đến một đời sau. 
Chúng là một chuỗi dài nối tiếp không gián đoạn, biến đối từ 
sát na này sang sát na khác. Sự chuyên dịch đó giống như một 
dòng thác tiếp nối nhau liên tục không gián đoạn, do sinh diệt 
biến đổi tạo ra xuyên suốt từ vô thi cho đến vô chung, chuyền 
động xê dịch một vòng tròn mắt xích. Chúng không phải cùng 
là một giọt nước, nhưng chúng cũng không phải khác. Cũng 
vậy, một đứa trẻ lớn lên thành một người già tám, chín mươi 
tuổi, và hiện tại là một người già chín mươi tuổi, trên mặt hình 
tướng dĩ nhiên cụ không phải là một đứa trẻ chín mươi năm về 
trước nhưng cũng không thê bảo cụ là khác được. Cho nên một 
người chết ở nơi này tái sinh nơi khác vào kiếp kế tiếp đương 
nhiên chúng ta không thể bảo người chết kia với người tái sinh 
ra lúc này và nơi đây là người đó được, nhưng ở đây chúng ta 
cũng không thê bảo là khác được. 


Tóm lại, qua những trình bày trên, Tập chính là ý chí 
muốn sống, tái sinh của một sinh mệnh như là một dòng chuỗi 
liên tục, lúc nhanh lúc chậm tùy theo sự chi phối sức mạnh của 
nghiệp, là hiện tượng sinh khởi: Niệm này có thì niệm kia có, 
niệm này diệt đi thì nọ cũng diệt đi, và cứ như thế niệm niệm 
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sinh diệt biến đổi liên tục không dừng như một vòng tròn lửa. 
Ban đầu là một đốm lửa và sau đốm lửa đầu khởi lên làm tiền 
đề quyết định cho đốm lửa kế tiếp và cứ như thế trở thành một 
vòng tròn lửa liên tục không có sự gián đoạn. Mỗi ý nghĩ của 
chúng ta cũng vậy, niệm này khởi lên để quyết định cho niệm 
kế tiếp và như thế, sự sống đang hiện hữu như một dòng sống 
liên tục. Do đó, trong giáo lý của đức Đạo sư, vấn đề đời trước, 
đời sau không phải là một chuyện thần thoại huyền bí gì cả. 
Đối với người Phật tử hiểu biết chân chánh, họ sẽ không bao 
giờ băn khoăn vấn đề này. Khi mà chúng sinh còn sự khát khao 
hiện hữu trở thành, còn khát ái, muốn tái sinh thì vòng luân hồi 
vẫn tiếp tục. Chúng chỉ dừng lại khi nào sức mạnh dẫn dắt đó, 
sự khát ái, bị đoạn trừ nhờ vào trí huệ thấy rõ bộ mặt như thật 
của chính mình, thì sự chi phối và bị lệ thuộc vào vòng sinh tử 
luân hồi sẽ không còn trói buộc được nữa. 


II - SỰ THẬT VẺ DỨT KHÔ (Nirodha-satya): 


Là chỉ cho quả chứng Niết-bàn. Theo luật tắc nhân quả 
thì hai sự thật trước của Tứ đề gọi là nhân quả thế gian, còn hai 
sự thật sau thì gọi là nhân quả xuất thế gian. Sự thật thứ ba là 
kết quả sau khi chúng sanh hữu tình đã diệt trừ và chấm dứt 
được dục ái nguồn gốc của mọi khổ đau và ngay từ trong cái 
khổ nối kết tương tục không dứt này mà mọi loài hữu tình 
chúng sanh đạt được mọi giải thoát tự do. Sự thật thứ ba là nơi 
có một lối thoát cho khổ đau, ra khỏi sự tiếp nối của chính nó. 
Đó gọi là sự thật về sự chấm dứt khổ, là Niết-bàn, mà thuật ngữ 
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Päli Phật giáo Tiêu thừa gọi là Nibbãna và thuật ngữ Phật giáo 
Đại thừa, Phạn ngữ gọi là Nirvăna. 

Định nghĩa về chân lý thứ ba, được đức Đạo sư giảng dạy 
cho đồ chúng rải rác trong ba tạng giáo điển; trong giáo lý khởi 
nguyên cũng như giáo lý phát triển sau này của các bộ phái 
trong đó có cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa, mà chúng ta tìm thấy 
qua các văn bản được kết tập lại sau này trong rất nhiều bản 
kinh nguyên thủy cũng như phát triển sau này đều ghi nhận ái 
(Sr. trgna, priya,; Pali. Piya, tanh) là đầu mối trực tiếp phát 
sinh ra sự tái sinh của tất cả chúng sanh hữu tình trong ba cõi 
sáu đường. Nên muốn trừ diệt đau khổ một cách hoàn toản, 
chúng ta phải diệt trừ tận cội gốc chính của đau khổ đó là lòng 
dục khao khát hay tham ái “ah”, như ta đã thấy ở trên. Vì 
vậy, Niết-bàn còn gọi là diệt ái, sự diệt trừ dục vọng hoàn toàn 
không còn để sót. 


Vì tình trạng căn cơ cảm thụ của các loài hữu tình chúng 
sanh khác nhau, nên những định nghĩa cho phù hợp với chúng 
trở nên đa thù sai biệt và để tránh đi những tình trạng hiểu lầm 
qua luận lý ngôn ngữ, đức Đạo sư thường dùng những danh từ 
phủ định cho những việc dạy bảo của Ngài hơn là khẳng định. 
Cảnh giới của tự chứng Niết-bàn vượt ra ngoài phạm vi ngôn 
ngữ bình thường của con người nên những định nghĩa về nó 
nếu có cũng chỉ là những định nghĩa tạm thời, tùy thuộc vào 
căn cơ của chúng sanh mà Ngài sử dụng. Vì vậy Niết-bàn ở 
đây, dù được nhiều bộ kinh luận có đề cập đến đi chăng nữa thì 
đó cũng chỉ là một biện pháp phương tiện tạm thời. Nếu chúng 
ta không năm rõ được điều này thì mọi định nghĩa về nó cũng 
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chỉ làm cho chúng ta hoang mang thêm mà thôi, chứ không 
giúp gì cho chúng ta trong việc hiểu và làm sáng tỏ. Biện pháp 
hợp lý duy nhất và khả dĩ để chúng ta có thể tiếp cận được một 
cách trực tiếp là phải trải qua kinh nghiệm tâm linh cá biệt 
trong thực nghiệm siêu việt, chứ không thể nào có được giải 
đáp đầy đủ và thỏa đáng bằng danh từ qua ngôn ngữ, vì ngôn 
ngữ con người quá nghèo nàn, không đủ khả năng để diễn đạt 
bản chất thực sự của chân lý tuyệt đối, hay thực tại tối hậu là 
Niết-bàn được. Ngôn ngữ chúng ta dùng được con người tạo ra 
và để sử dụng trong việc giao tiếp cùng, diễn tả những sự vật 
và ý tưởng mà những giác quan và ý thức chúng ta đã kinh qua 
cuộc sống thường nghiệm. Trong khi một kinh nghiệm siêu 
việt không phải là một thường nghiệm, như kinh nghiệm về 
thực tại tuyệt đối, không thuộc vào phạm trù thường nghiệm thì, 
làm sao chúng ta có thể dùng chúng để diễn đạt một phạm trù 
khác (siêu nghiệm) mà chúng chưa từng kinh qua. Vì vậy ngôn 
ngữ mà chúng ta đang sử dụng không có những từ ngữ để diễn 
đạt về kinh nghiệm thuộc phạm trù này, cũng như con cá không 
có trong từ vựng “đi” trong ngôn ngữ của chúng khi mà con 
rùa đã dùng từ vựng “đi” này để nói với nó, trong việc dùng từ 
vựng này để diễn tả tính chất của đất cứng trên đất liền mà con 
rùa đã từng kinh qua. Con rùa nói với con cá bạn của nó rằng, 
nó vừa mới “đi” dạo trên đất liền và đã trở về hồ đây! Và lúc 
này con cá với lối hiểu thường nghiệm kinh qua của nó thì “anh 
bảo là anh đã bơi lội trên ấy chứ gì?” Con rùa giải thích rằng, 
người ta không thể “bơi” hay “lội” trên đất cứng được, và 
người ta “đi” trên đó. Nhưng con cá vẫn một mực khăng khăng 
bảo rằng không có chuyện như vậy được, mà trên đó phải là 
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chất nước lỏng như hồ ao này, có sóng nước nơi đó “người ta” 
có thê nhào lộn và bơi lội tự tại như ở đây vậy. 


Ngôn ngữ văn tự cũng chỉ là những ký hiệu dùng diễn đạt 
những sự vật và ý tưởng mà ta biết được qua thường nghiệm 
trong chính cuộc sống, và những ký hiệu này được đặt ra để 
phân biệt so sánh các sự vật bên nhau trong giao tiếp tạm thời. 
Như vậy chúng cũng không mang bản chất đích thực của sự vật 
ngay cả những sự vật thông thường. Vì chúng chỉ là những sự 
vật tương đối hiện hữu và sẽ biến dịch theo luật vô thường nên 
ngôn ngữ văn tự cũng được xem như là tương đối, chúng có 
khả năng lừa dối và làm sai lạc trong vấn đề tìm hiểu chân lý. 
Vì vậy cho nên chính đức Đạo sư đã từng dạy trong kinh Lăng- 
già (Lankàvatàra-suira) rằng, người ngu bị dính chặt vào danh 
từ cũng như một con voi bị sa lầy. Do đó ngôn ngữ văn tự 
chúng cũng như một con dao hai lưỡi có thể giúp được chúng 
ta giao thiệp tiếp cận nhau trong giao tiếp và cũng có thể làm 
hại chúng ta trong vấn đề giải thoát, nếu con người coi chúng 
như là một giải pháp cứu cánh. 

Tuy nhiên, về mặt tương đối chúng ta không thể không 
cần đến ngôn ngữ văn tự, vì nếu thiếu chúng thì chúng ta khó 
bề tiếp cận với cảnh giới tự chứng của chúng được. Do đó đối 
với Niết-bàn luôn luôn đức Đạo sư dùng từ ngữ phủ định và 
thường tránh đi cách diễn đạt và giải thích bằng những từ ngữ 
khẳng định. Vì nếu dùng những từ khẳng định đối với cảnh 
giới tự chứng siêu nghiệm thì, chúng ta chấp ngay vào những 
từ ngữ mà chúng ta áp đặt lên một ý tưởng nào đó, và cho rằng 
nó là như vậy, rồi an tâm cho rằng Niết-bàn là như vậy, là như 
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vậy, nhưng kỳ thực chúng có thê hoàn toàn mâu thuẫn lại với 
cảnh giới Niết-bàn. Bởi vậy, Niết-bàn thường được đức Đạo sư 
diễn tả bằng những từ ngữ phủ định, khiến cho mọi người ít 
ngộ nhận và hiểu lầm hơn là khăng định, đó là một hình thái ít 
nguy hiểm và an toàn hơn. Cho nên Niết-bàn thường được đức 
Đạo sư nhắc đến qua nhiều kinh luật luận bằng những danh từ 
phủ định như: 7znhakkhaya là diệt ái, nghĩa là dục vọng bị tiêu 
diệt; 4samnkhaa là vô vi, nghĩa là không bị kết hợp, không bị 
giới hạn; V7rzäga là vô tham, nghĩa là không tham; Mrodha là 
sự chấm dứt; Nibbảna là tịch diệt, nghĩa là sự thôi tắt, hay sự 
tắt hắn. Tất cả những từ ngữ này được đức Phật dùng với mục 
đích là nhằm phủ định những khẳng định bị giới hạn lệ thuộc 
vào trong trói buộc, ngược lại với tinh thần tự tại giải thoát của 
Ngài chủ xướng. 

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số kinh luận mà đức 
Phật có đề cập đến vấn đề Niết-bàn của Tiểu thừa và Đại thừa. 

1- Niết-bàn theo quan điểm Tiểu thừa: 

Dưới đây là một vài định nghĩa và mô tả về cảnh giới 
Niết-bàn được tìm thấy trong các nguyên bản Päli: 

Niết-bàn ở đây được đức Phật quan niệm như là sự chấm 
dứt, vứt bỏ, chối từ, thoát khỏi, rứt ra một cách rốt ráo của 
chính dục vọng, đức Phật dạy: 


“Đầy là sự chấm dứt rốt ráo của chính dục vọng: vứt bỏ 
nó, chối từ nó, thoát khỏi nó, rứt ra khỏi nó”. Mhvg. P.10; SV. 
P. 421 (sđd, tr. 28) 
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Và chỗ khác đức Phật đạy: 


“Sự im bặt của mọi sự vật bị giới hạn, sự dứt bỏ mọi xấu 
xa, sự điệt “dục vọng”, sự giải thoát chấm dứt, Niết-bàn” SL. p- 
136 (sđd, tr. 29). Ở đây, Niết-bàn được đức Phật xem như là sự 
im bặt của mọi sự vật, sự vất bỏ mọi thứ xấu xa, diệt dục VỌNØ, 
đó chính là giải thoát, Niết-bàn. 

Chỗ khác, đức Phật dạy: 

“Hỡi các Tỳ-kheo, thế nào là cái tuyệt đối không bị giới 
hạn (Asamkhata)? Đấy là, này các Ty-kheo, sự diệt tắt của ham 
muốn (ràgakkhayo), sự diệt tắt của hận thù (dosakkhayo), sự 
diệt tắt của vọng tưởng (mohakkhayo). Này các Tỳ-kheo, đấy 
gọi là cái tuyệt đối”. SIV, p. 359 (sđd, tr. 29). Ở đây, đức Phật 
bảo các Tỳ-kheo về cái tuyệt đối không bị giới hạn, đó chính là 
sự diệt tắt các thứ ham muốn, hận thù, vọng tưởng, đó chính là 
cái tuyệt đối Niết-bàn. 

Ở chỗ khác đức Phật dạy: 


“Này Radha, sự tiêu tan của dục vọng là Niếi-bàn ” SIIL 
p. 190 (sđd, tr. 29). Niết-bàn ở đây chính là sự tiêu tan của dục 
vọng. Và ở chỗ khác đức Phật dạy các Tỳ-kheo: 


“Này các Tỳ-kheo, dù có những pháp (sự vật) bị giới hạn 
hay không bị giới hạn, trong số ây pháp giải thoát (viràga, thoát 
khỏi dục vọng) là cao cả nhất. Ấy: nghĩa là giải thoát khỏi kiêu 
mạn, trừ diệt lòng tham, nhồ gốc rễ sự trói buộc (hệ phược), cắt 
đứt sự tiếp tục, diệt hắn dục vọng, giải thoát, chấm dứt, Niết- 
bàn”. A (PTS) II, p. 34 (sđd, tr.29). Ở đây đức Phật lại dạy dù 
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là pháp bị giới hạn hay không bị giới hạn thì pháp nào giải 
thoát khỏi dục vọng thì pháp giải thoát cao cả nhất đó chính là 
Niết-bàn. Cũng ở nơi khác đức Phật dạy: 


“Sự từ bỏ, phá tan dục vọng và lòng tham ái đối với ngũ 
uấn: đấy là sự chấm dứt duk&ha ” MI (PTS), p. 191 (sđd, tr. 29). 
Ở đây đức Phật lại đề cập đến sự chấm dứt khổ, sau khi hành 
giả từ bỏ, phá tan dục vọng và lòng tham đối với năm thủ uần. 


Cuối cùng, nói đến Niết-bàn, đức Phật dạy: 


“Hỡi các Tỳ-kheo, có cái không sinh, không tăng trưởng, 
không bị giới hạn. Nếu không có cái không sinh, không tăng 
trưởng và không bị giới hạn, thì sẽ không có lối thoát cho cái 
sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Bởi vì có cái không sinh, 
không tăng trưởng, không bị giới hạn, cho nên có lối thoát cho 
cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn”. Ud, p. 129 (sđd, tr. 29). 
Ở đây đức Phật dạy có cái không sinh, không tăng trưởng, 
không bị giới hạn. Chính nhờ những cái này mà có lối thoát 
cho cái sinh, cái tăng trưởng và bị giới hạn. Đó chính là Niết- 
bàn bất sinh, bất diệt, bất tăng, bất giảm của con đường trung 
đạo giải thoát. Và tiếp theo đó, đức Phật dạy: 


“Ở đây không có chỗ cho bốn đại: đất, nước, gió, lửa; 
những khái niệm về dài, rộng, thô, tế, xấu, tốt, danh và sắc 
(danh từ và hình dáng) đều hoàn toàn bị phá hủy, không có đời 
này hay đời sau, không có đến hay đi, không có tử hay sinh, 
không có đối tượng giác quan.” Ibid, p. 128. DI, p. 172 (sđd, tr. 
29). Mọi phủ định được đức Phật dùng ở đây cốt là để đẹp mọi 
thứ kiến chấp thuộc vọng tưởng điên đảo phân biệt của chúng 
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sinh. Vì theo đức Phật mọi sự hiện hữu có được của tất cả 
những pháp trên đều phát xuất từ nhân duyên sinh khởi mà 
hiện hữu; chính vì chúng hiện hữu do nhân duyên sinh khởi 
nên tự tánh của chúng là không và hiện tướng của chúng cũng 
vì thế mà là huyễn tướng không thật có. 


Qua những bản kinh luận đề cập về Niết-bàn được đức 
Đạo sư diễn đạt bằng những từ ngữ phủ định như vậy, nên có 
nhiều người đã có một quan niệm sai lầm rằng Niết-bàn của 
Phật giáo là một chủ trương tiêu cực, đưa đến sự tự hủy diệt. 
Nhưng thật sự Niết-bàn qua ngôn ngữ văn tự được đức Phật 
dùng những phủ định để chỉ cho nó, qua đó họ cho rằng đức 
Phật chủ trương tiêu cực hay đoạn diệt ngã, thì rõ ràng là 
không hiểu gì về tỉnh thần giải thoát của đức Phật cả. Sở dĩ đức 
Phật dùng từ ngữ phủ định như vậy để biểu trưng cho Niết-bàn 
là vì sợ chúng sanh sẽ hiểu lầm việc xác định Niết-bàn là như 
thế nay, là như thế kia rồi khiến người ta chấp chặt vào đó thì 
sẽ đi ngược lại con đường giải thoát của Ngài, nên phải phương 
tiện dùng thể phủ định để diễn tả một Niết-bàn như vậy. Hơn 
nữa phủ định không có nghĩa đưa đến tự hủy diệt ngã; vì theo 
đức Phật, chúng sanh đâu có ngã thật sự mà hủy diệt. Nếu đã 
không có ngã thì hủy diệt cái gì? Ở đây có sự hủy diệt đi chăng 
nữa là hủy diệt vọng tưởng điên đảo, của ý niệm sai lầm về ngã 
mà thôi. Và sẽ không đúng khi có người bảo rằng Niết-bàn là 
tiêu cực hay tích cực. Vì những ý tưởng “tiêu cực” hay “tích 
cực” cũng chỉ là tương đối, thuộc trong lãnh vực đối đãi nhau. 
Trong khi Niết-bàn theo đức Phật như là một chân lý thực tại 
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tuyệt đối, nó vốn ở ngoài Nhị nguyên và tương đối để chúng ta 
tư duy và tìm hiểu bằng vào thường nghiệm của chúng ta. 


Thông thường theo luận lý hình thức phủ định chúng 
luôn mang bộ mặt tiêu cực, nhưng ở đây, nhất là đối với cảnh 
giới Niết-bàn đức Phật không ngụ ý chỉ một trạng thái tiêu cực, 
mà hơn thế nữa chúng chỉ cho trạng thái tích cực nhất có được. 
“Danh từ Pã hay Sanskrit như để chỉ sức khỏe là Zrogya, một 
danh từ phủ định, có nghĩa là “không có bệnh họan ”. Nhưng 
ãrogya (sức khỏe) không chỉ một tình trạng tiêu cực. Danh từ 
“Bát tử” (Skr. Amifa hay Päli Amara) cũng là một đồng nghĩa 
Niết-bàn, là phủ định, nhưng nó không chỉ một tình trạng tiêu 
cực mà còn ngược lại là tích cực hơn. Sự phủ nhận những giá 
trị phủ định không phải tiêu cực. Một trong những tiếng đồng 
nghĩa của Niết-bàn ai cũng biết đến là giải thoát (Paii: Muiii, 
Skt: Ä⁄ukz). Không ai nói rằng giải thoát là tiêu cực.” (sđd, tr. 
ĐH), 


Trong kinh Phân Biệt Giới Djhđfuvibhanga (kinh 140) 
của bộ Ma//hữma-nikaya (Trung Bộ kinh), đã được đức Phật 
thuyết cho Pwk#„sãii, người mà đức Phật gặp trong một chòi 
tranh của người thợ gốm vào một đêm yên tĩnh. Ta có thể có 
một ý niệm về Niết-bàn như Chân lý tuyệt đối. Và ở chỗ khác 
đức Phật dùng hắn danh từ Chân lý thay thế chữ Niết-bàn: “7ø 
sẽ dạy các người chân lý và con đường đưa đến chân lý” SV 
(PTS), p.369. (sđd, tr. 30). Ở đây, nhất định chân lý có nghĩa là 
Niết-bàn. 

Như vậy, chân lý tuyệt đối theo đức Phật là không có bất 
cứ cái gì gọi là tuyệt đối trên thế gian này, tất cả đều tương đối, 
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bị giới hạn ràng buộc và vô thường; chúng không có một bản 
thê nào bắt biến, vĩnh viễn, tuyệt đối như bản ngã, linh hồn hay 
Aiman ở trong hay ở ngoài. Đó gọi là chân lý tuyệt đối. Sự thực 
hiện chân lý ấy, kinh qua thấy biết sự vật như thật, không có 
vọng tưởng phận biệt hay sĩ mê (vô minh - zvi//ả), là sự dập tắt 
dục vọng và sự diệt trừ hoàn toàn mọi thống khổ, đó chính là 
Niết-bàn theo một số kinh luận được rút ra từ những quan niệm 
của các nhà Tiểu thừa. 


2- Niết-bàn theo quan niệm của Đại thừa: 


Ở đây, quan điểm Niết-bàn của Đại thừa không khác với 
quan điểm Niết-bàn của Tiểu thừa trên chiều tuyệt đối; nhưng 
trên mặt sự tướng sinh diệt của tương đối thì có sự sai biệt trên 
căn cơ cảm thụ và thủ đắc nên Niết-bàn theo đó cũng trở thành 
mâu thuẫn nhau trên quan điểm qua các bộ phái phát triển sau 
này. Ngay như những bản kinh chúng tôi đã dẫn trên của hệ 
thống kinh tạng Pãli khi đức Đạo sư dạy về Niết-bàn hay chân 
lý tuyệt đối thì sự thực hiện chân lý hay Niết-bàn ấy phải kinh 
qua thấy biết sự thật như thật, không bị lệ thuộc vào vọng 
tưởng điên đảo phân biệt si mê. Do đó Niết-bàn cũng tủy thuộc 
vào quan điểm, tủy thuộc vào cái nhìn của chúng ta theo chủ 
quan hay khách quan. Quan điểm này đã được Bồ-tát Long Thọ 
xiến dương trong ??ưng quán luận, triển khai từ những tư 
tưởng được tìm thấy trong những nguyên bản khởi nguyên của 
Phật giáo mà ta vừa văn tất bàn đến như “Bất sinh, bất diệt”, 
“Giải thoát”, “Chân lý tuyệt đối” hay như “Giữa sinh tử và 
Niết-bàn không sai khác” đã được ghi lại trong Pđi¡ tạng hay 
trong Hán tạng thuộc các bộ phái phát triển sau này. Có nghĩa 
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là, Niết-bàn không ở đâu xa mà Niết-bàn ở ngay trong cõi Ta- 
bà này, ngay trong ba cõi này, như kinh ®o#/assa (Tăng chi l) 
tương đương với trong kinh 1307 (Tạp A Hàm) thuộc Hán tạng 
đã dạy: “74¡ chỗ nào, bạch Thế Tôn, không bị sanh, không bị 
già, không bị chết, không có từ bỏ (bất diệt, không có sanh 
khởi (bất sanh), chúng con có thể đến để thấy, đề biết, để đạt 
đến chỗ tận cùng của thể giới không? ”. Đức Phật trả lời : 

“Này Hiển giả, ta tuyên bố rằng: tại chỗ nào không bị 
sanh, không bị già, không bị chết, không có từ bỏ đời này, 
không có khởi đời khác, thời không có thể đi đến để thấy, để 
biết, để đạt đến chỗ tận cùng của thể giới. Nhưng này hiển giả, 
trong cái thân dài độ mây tác này, với những tưởng, những tư 
duy của nó, fa tuyên: bồ về thể giới tập khỏi, thế giới đoạn diệt, 
về con đường đưa đến thể giới đoạn diệt. ” 


Niết-bàn sẽ hiện hữu ngay trong cõi này, ngay trong xác 
thân này, nếu ai giải thoát được mọi trói buộc đau khổ của tập 
khởi, của đoạn diệt, bằng cách không khởi tâm điên đảo, phân 
biệt chấp trước đối với cuộc sống, thì người đó sẽ đạt được 
Niết-bàn ngay trong cuộc sống này. Chính vì không hiểu rõ 
như vậy cho nên những gì đức Phật đã phương tiện dạy cho 
chúng ta con đường đi đến giải thoát, thì họ đã biến chúng 
thành con đường nô lệ trói buộc. 

Niết-bàn cùng thế gian 

Không có tí phân biệt 

Thể gian cùng Niễt-bàn 

Cũng không tí phán biệt. 

(Trung quán luận, phẩm quán Niết-bàn) 
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Về Năm uấn nhân duyên, tướng của chúng đứng về mặt 
dụng mà nói, thì chúng là tướng sanh diệt biến đổi liên tục qua 
lại, và gọi chúng là thế gian. Nhưng đứng về mặt tánh mà nói, 
thì cứu cánh của chúng là Không, Tịch diệt, không chấp thủ, đó 
là Không tướng. Ở đây, vì tất cả các pháp chăng sanh, chẳng 
diệt cho nên thế gian cùng Niết-bàn không có sự phân biệt và 
ngược lại Niết-bàn cùng thế gian cũng không có sự phân biệt 
nào. Lại nữa, 

Thật tế của Niết-bàn, 

Cùng thật tế thể gian; 

Cá hai thật tế đó, 

Không máy may sai biệt. 

(Trung quán luận, phẩm quán Niết-bàn) 


“Cả hai thật tế Niễt-bàn và thế gian, không có bất cứ 
máy may sai biệt nào cả. Vì sao? Vì khi chúng ta tìm kiểm thật 
tẾ cứu cánh của chúng, thì cứu cánh của chúng là bình đẳng. 
Do đó, mọi tìm kiếm đều không thể đạt được, chỉ vì chúng 
không có bất cứ mảy may sai biệt nào. ” (Đoạn này chúng tôi 
trích lại bài viết của chúng tôi về Niết-bàn đã đăng trong Tập 
San Nghiên Cứu Phật Học Thừa thiên-Huề số 1) 


Hơn nữa, Niết-bàn không phải là kết quả tự nhiên của sự 
dập tắt dục vọng. Niết-bàn không là kết quả của cái gì hết. Vì 
nếu Niết-bàn mà chúng ta hiểu như là một kết quả thì chúng 
mâu thuẫn với Niết-bàn là bất sinh, bất diệt. Nếu Niết-bàn là 
một kết quả do diệt trừ dục vọng, hay dập tắc dục ái để cho ra 
kết quả, thì kết quả này rõ ràng nó phải được phát sinh bởi một 
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nguyên nhân. Vậy thì Niết-bàn đã trở thành “bị phát sinh” và 
“bỊ giới hạn” bởi những lệ thuộc khác của các pháp hữu vi sinh 
diệt thì sẽ mâu thuẫn với tư tưởng giải thoát. Như vậy Niết-bàn 
không phải là tác nhân cũng không phải là thọ quả. Niết-bàn 
cũng không phải là một phát sinh như một trạng thái thần bí, 
tâm linh, tỉnh thần nào đó, như Thiền (đjyảna) hay định 
(samadhi) chăng hạn. Sự hiện hữu của Chân lý, sự hiện hữu 
của Niết-bàn có được là nhờ chúng ta phải thực chứng bằng 
vào tự thân thấy nó, thực hiện nó. Đó chính là sự sống giải 
thoát tự tại xa lìa mọi sự trói buộc, xa lìa mọi giới hạn của sinh, 
già, bệnh, chết,... xa lìa dục ái, xa lìa tất cả mọi thứ vọng tưởng 
điên đảo phân biệt chấp trước của chúng ta đối với cuộc sống, 
là có một con đường đưa đến sự thực hiện Niết-bàn qua sự thể 
hiện tự tại giải thoát không có bất cứ một bản ngã nào xen vào 
để làm chủ. Con đường thê hiện đó chúng tôi tạm gọi là Niết- 
bàn, hay còn gọi là con đường Trung đạo. Nhưng Niết-bàn 
không phải là kết quả của con đường ấy. Chúng ta có thê đi đến 
Niết-bàn kinh qua một con đường Trung đạo, nhưng Niết-bàn 
không phải là kết quả, không phải hậu quả của con đường 
Trung đạo, mà Niết-bàn chính là con đường Trung đạo, con 
đường Trung đạo chính là Niết-bàn khi sự thê hiện, sự hiện hữu 
của chúng kinh qua lối sống vô phân biệt của tự tại giải thoát. 
Bạn có thể thấy ánh sáng, nhưng ánh sáng không phải là kết 
quả của sự thấy, mà chính chúng không phải là hai và cũng 
không phải là một. 

Thông thường chúng ta có những nhận thức sai lầm về 
một thứ Niết-bàn nào đó có thê đạt được để chúng ta thủ đắc và 
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vì vậy thường có những câu hỏi như có gì ở sau Niết-bàn? Câu 
hỏi như vậy trở nên xa vời không tưởng, chỉ vì họ đã hiểu lầm 
là có một Niết-bàn để thủ đắc nên họ nghĩ rằng đằng sau chúng 
phải có một cái gì để chúng ta nhận được! Nếu chúng ta hiểu 
và nghĩ như vậy thì thật là sai lầm, vì trước hết Niết-bàn là 
Chân lý Tối hậu, tức là chân lý sau cùng không có gì sau nó. 
Nhưng nếu là sau cùng, là tối hậu, thì rõ ràng không thể có gì ở 
đằng sau nó cả. Sau nữa, nếu thật sự có một cái gì ở sau Niết- 
bàn thì chính cái đó (cái mà chúng ta đã quan niệm bằng vào sự 
thủ đắc) chứ không phải Niết-bàn, hay chân lý Tối hậu gì hết. 
Điều này quá rõ ràng như khi Sa-môn tên ®Zđha đặt câu hỏi ấy 
với đức Phật dưới một hình thức khác, nhưng cùng ý nghĩa là ở 
đẳng sau của Niết-bàn còn có một cái gì đó bằng vào tinh thần 
hay vật chất mà chúng ta muốn đạt đến để chiếm hữu như: 
“Niết-bàn là để dùng vào một mục đích gì?” Câu hỏi này đặt 
ra một ví dụ, giả thiết có một mục đích nào đó hay một cứu 
cánh nào cho một Niết-bàn để tìm hiểu hay chiếm hữu nó. Cho 
nên đức Phật muốn đánh tan mọi ý nghĩa sai lầm về một Niết- 
bàn nào đó có thể nắm bắt và chiếm hữu được mà thủ lợi, vì 
vậy nên Ngài trả lời: 

“Này Rãdha, câu hỏi ấy không nhằm chỗ. Người ta sống 
đời thánh thiện với Niết-bàn như là sự thể nhập cuối cùng vào 
chân lý tuyệt đối, như mục đích của đời sống Ấy, như cứu cánh 
tối hậu của nó.” (S III (PTS), p. 189. sđd, trang. 31) 


Những phủ định trên về năm uẫn là vô ngã đã nảy sanh ra 
những nạn vấn hỏi thông thường khác như: Nếu không có ngã, 
không có ã/man, thì ai sẽ là người để thực hiện Niết-bàn, ai là 


78 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





người đạt Niết-bàn, ai là người nhập Niết-bàn? Ở đây, vì chúng 
ta, những hữu tình chúng sanh đang sống trong vọng tưởng 
điên đảo phân biệt chấp trước nên có một cái ngã hiện hữu, một 
cái ta hiện hữu, một cái ãtman hiện hữu; cũng từ cái ngã cái ta, 
cái ätman hiện hữu này nên mới có một cái Niết-bàn để chúng 
ta thủ đắc, để chúng ta đạt tới, để chúng ta nhập vào ! Trước hết, 
chúng ta cũng căn cứ vào những hiện hữu mà chúng ta đang sai 
lầm bảo rằng chúng là có thật: Từ ngã tác nhân đến ngã thọ quả 
(Niết-bàn) theo quan điểm thực hữu của chúng ta để bàn thì: Ai 
đang suy nghĩ bây giờ, nếu bảo rằng không có ngã? Như trong 
phần thứ nhất khi bàn về ngũ uẫn, chúng ta đã thấy rằng chính 
tâm ý là cái đang suy nghĩ, nhưng không có người suy tư ở 
đẳng sau tư tưởng và không có cái ngã nào khác đằng sau sự 
thực chứng. Chính không có người tư duy sau tư tưởng và 
không có cái ngã nào đằng sau sự thực chứng đã nói lên sự sai 
lầm trong nhận thức của chúng ta về một cái ngã và cái Niết- 
bàn thực hữu để có người đạt Niết-bàn, có Niết-bàn thực hữu 
cho con người đạt đến. Trong khi bàn về nguồn gốc của đau 
khổ ở trên, chúng ta thấy rằng bất cứ cái gì: người, vật hay một 
tập thể. Nếu nó có bản chất sinh ra hay hình thành, thì trong 
chính nó có luôn bản chất, và mâm mống của sự chấm dứt, hay 
sự hủúy diệt, điều này đã được đức Đạo sư dạy cho chúng ta 
trong sự thật thứ nhất khi bàn về khô. Theo Ngài thì khổ, sanh 
tử, luân hồi vốn đã có bản chất của sự sinh khỏi, nên chính nó 
cũng mang bản chất của sự hủy diệt. Chính nguồn gốc trực tiếp 
phát sinh ra đau khổ là do “dục ái” (anh), và nếu muốn nó 
chấm dứt thì phải nhờ huệ (Panna, Bát-nhã). Nhưng “dục” và 
“huệ” cả hai đều ở trong ngũ thủ uấn, như chúng ta đã thấy đức 
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Đạo sư đã phân tích ở trước. Sự sinh khởi và hủy diệt luôn ở 
trong nhau nhờ vào luật tắc vô thường, nên bản tính sinh diệt 
của chúng được hiện rõ qua sát-na sinh diệt nếu là nhanh, và 
nếu là chậm thì được thể hiện qua phân đoạn sinh diệt trong 
một kiếp người từ sinh ra cho đến tử. Bởi vậy cho nên, đức 
Đạo sư đã từng dạy đệ tử của mình qua lời nói danh tiếng: 
“Chính ngay trong thân này, ta nói có thế giới, và con đường 
đưa đến sự chấm dứt của thế giới.” (A. (Colombo, 1929), 
p-218, sđd, trang: 32) Như vậy qua đây, đức Đạo sư cho chúng 
ta thấy rằng, Tứ đề (bốn sự thật) được tìm thấy trong Ngũ uẩn, 
ngay trong ta, trong chính mỗi người. Ở đây, ngũ thủ uẫn mang 
cả hai bản chất sinh khởi và hủy diệt (qua những lời dạy trên, 
danh từ “thế giới” (/oka) được dùng để thay cho danh từ đau 
khổ). Như vậy, rõ ràng đức Đạo sư đã xác nhận rằng không có 
một quyền năng nào bên ngoài chính ta hay mỗi con người 
chúng ta phát sinh ra nguyên nhân và sự chấm dứt đau khổ của 
chính chúng ta, mà là do chính ta, mỗi người chịu trách nhiệm 
về sự phát sinh và hủy diệt này. 


Và để tránh đi những sai lầm trong cách nhận thức về 
Niết-bàn như là một thế giới nào đó: hoặc có một nơi nào đó ở 
nơi đây, hoặc ở ngoài ba cõi, hoặc nơi một thế giới nào khác, 
để rồi từ đó tưởng tượng ra một thế giới tốt đẹp nào đó đang 
hiện hữu cần phải tìm kiếm và đạt đến để được an vui sung 
sướng. Đó là những từ ngữ thông thường như “Đức Phật nhập 
vào Niết-bàn hay, bát Niết-bàn” (Pzrinirràna). Từ ngữ mà 
chúng ta thường gặp trong lúc đọc hay tụng kinh văn: “nhập 
Niết-bàn” không có gì tương đương trong nguyên ngữ của 
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Parinirvati tiếng Phạn hay parrinippäii tiếng Päli. Không có 
nghĩa là “Nhập Niết-bàn sau khi chết”; mà có nghĩa là mọi 
thứ phiền não chấp trước của thế gian vắng bặt không còn nữa, 
tức chỉ vô lậu giải thoát; điểm chủ trương chính của các nhà 
Đại thừa về Niết-bàn là chỉ cho một sự thật, đó là Niết-bàn hay 
pháp giới. Khi một cá nhân nào đó chứng ngộ mình là sự thật, 
sinh tử không khác với Niết-bàn thì cá nhân đó trở thành hoàn 
thiện giác ngộ. Tâm trí không còn vọng tưởng điên đảo phân 
biệt một cách mê mờ nữa về vật chất và kể cả cảm thọ nhận 
thức. Chúng ta sẽ chứng được trạng thái trong đó mình và mọi 
vật không có sự phân biệt ngăn cách, và không khác với sự 
tuyệt đối. Parinibbufo của Päli chỉ có nghĩa là “hoàn toàn đi 
mắt” “hoàn toàn thôi tắt” hay “hoàn toàn diệt” bởi vì Phật hay 
A-la-hán không còn sanh tử sau khi chết, nên không bị lệ thuộc 
trói buộc vào vô minh vọng tưởng điên đảo của chúng sanh nữa. 


Từ những định nghĩa trên nên có những câu hỏi như: Cái 
gì xảy ra cho Phật hay một vị A-la-hán sau khi chết, bát Niết- 
bàn? Những câu hỏi như vậy thuộc loại những câu hỏi không 
được đức Đạo sư giải đáp (bất khả thuyết, avydkz/a). Chính 
Ngài cũng xác nhận rằng không có danh từ nào trong ngôn ngữ 
loài người để có thể diễn tả cái trạng thái gì có thể xảy ra cho 
một vị A-la-hán sau khi chết, nó là như thế nào? Như khi Ngài 
trả lời cho du sĩ Parirdjaka, tên là Vaccha, đức Phật bảo 
những từ ngữ như “sanh” hay “bất sanh” không thể dùng 
trong trường hợp A-la-hán sau khi qua đời. Vì những pháp ấy: 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức luôn có những từ-ngữ như “sinh” 
và “không sinh” đi theo, trong khi một vị A-la-hán, những thứ 
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này đã hoàn toàn bị tiêu diệt và bị bật hết gốc rễ, không bao giờ 
sinh khởi trở lại sau khi diệt độ. 


Hình ảnh của một vị A-la-hán diệt độ được ví như một 
ngọn lửa đã tắt sau khi không còn thêm củi vào, hay ví với một 
ngọn đèn dầu đã hết. Trong những ví dụ này đức Đạo sư đã cho 
chúng ta thấy một cách rõ ràng rằng một ngọn lửa hay ngọn 
đèn đã tắt chính là chỉ cho con người chứ không phải Niết-bàn. 
Ở đây, “con người” gồm năm uần đã thực hiện Niết-bàn. Niết- 
bàn không bao giờ được so sánh với một ngọn lửa tắt hay một 
ngọn đèn tắt. Bởi vì ngọn lửa, ngọn đèn và con người là chỉ 
cho những pháp còn lệ thuộc vào, có sinh có diệt, bị luật vô 
thường chi phối, trong khi Niết-bàn vượt ra ngoài những, hiện 
tượng tương đối đó. Niết-bàn vượt khỏi mọi ý niệm về nhị 
nguyên và tương đối. Vì nó vượt ra ngoài mọi khái niệm của 
chúng ta về thiện ác, phải trái, có không. Ngay đến danh từ 
“hạnh phúc” dùng để diễn tả Niết-bàn, ở đây cũng có một ý 
nghĩa hoàn toàn khác biệt không phải là một thứ hạnh phúc tầm 
thường của tình cảm do ái dục sinh ra. Hạnh phúc này chúng ta 
sẽ tìm thấy ý ý nghĩa của nó qua sự kiện đối đáp giữa tôn giả Xá- 
lợi-phất và Udàyï. Một hôm, tôn giả Xá-lợi-phất bảo Udàyi: “ô 
bạn, Niết-bàn là hạnh phúc! Niễt-bàn là hạnh phúc?” Khi Ấy 
Uadàyi liền hỏi: “Nhưng này bạn Xá-lợi-phất, hạnh phúc nào có 
thể có, khi không có cảm giác?” Câu trả lời của ngài Xá-lợi- 
phất vô cùng triết lý và vượt khỏi tầm hiểu biết thông thường: 
“Chính sự không có cảm giác ấy mới là hạnh phúc.” Vì ở đây 
hạnh phúc không phải được quan niệm như là một biểu cảm 
của một cảm giác tình cảm bình thường, của một hữu tình 
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chúng sanh, mà nó vượt ra ngoài trạng thái thường nghiệm của 
khổ đau và hạnh phúc mà chúng ta có được. 


Do vậy, Niết-bàn cũng vượt ra ngoài mọi lý luận và phán 
đoán (z/akkàvacara) tương đối. Dù chúng ta có đi vào trong 
những bàn cãi tư duy siêu hình đi nữa thì đó chỉ là một thứ tiêu 
khiển vô bổ của tri thức. Nói về Niết-bàn, Chân lý tối hậu hay 
Thực tại, chúng ta cũng sẽ không bao giờ hiểu được Niết-bàn 
với cách này, mà ngược lại chúng sẽ trở thành Niết-bàn của 
luân hồi sinh tử chứ không phải là Niết-bàn siêu nghiệm tự 
thân tác chứng của mỗi người. Bí mật của sự sống sẽ lộ diện 
khi hành giả thực hành con đường đưa đến diệt khô thứ tư. Lúc 
này chúng ta liền thấy bí mật của sự sống, thực tại của mọi sự 
vật, đúng như thật chính nó. Khi bộ mặt thật chính mình đã 
được khám phá rồi, thì lúc đó là lúc chân lý được tìm thấy. Lúc 
này tất cả mọi sức mạnh quay cuồng phát sinh ra dòng sinh tử 
do phiền não vọng tưởng, điên đảo khuấy động sẽ tự nhiên trở 
nên vắng lặng và lúc này không thể tạo tác thêm nghiệp nào 
nữa. Bởi vì vọng tưởng điên đảo đã không còn nữa, không còn 
ham muốn sinh tử của dục ái nữa. 


Thật ra trong giáo pháp, đức Phật đã phương tiện dùng 
hai hình thức Nhân quả và Duyên khởi, để một mặt đối trị về 
nhân quả tội phước, và mặt khác giải phóng những phương tiện 
đó qua duyên khởi để hoàn thành Trung đạo giả danh trở về 
Không tánh. Đó là con đường giải thoát thật sự như chính trong 
kinh Xà Dụ, hệ PZi¡ đã dạy: “Chánh pháp còn buông bỏ huống 
chỉ là phi pháp ”. Đức Phật chưa bao giờ chủ trương lấy Hữu- 
Vô làm lập trường chính để đưa chúng sanh đến giải thoát cả, 
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mà Ngài chủ trương: “Mọi vật đều không” (Sarvam sùnyam) 
nhằm phủ định có và không của các pháp và xiến dương tự 
tánh Không, cũng là mở bày cho một hướng đi vượt thoát, đó 
là Trung đạo qua tướng giả danh. Chính vì Không này mà các 
nhà Tiểu thừa sau này đã quan niệm sai lầm về nó, để đẻ ra một 
cái tự tánh thực hữu nào đó của các pháp, mà đi ngược lại 
chính quan điểm của đức Phật. Cũng chính vì muốn khôi phục 
lại con đường của đức Phật, ngài Long Thọ Bồ-tát mới viết ra 
bộ /uận Trung quán, nhằm xiễn dương con đường Trung đạo 
mà đức Phật đã từng đi, đã từng sống với nó. Ngài Long Thọ 
bảo cái Không ở đây không phải là cái không của không đối 
lập với cái có, mà là cái KHÔNG của : 

Các nhán duyên sanh pháp 

Ta nói tức là Không 

Đó cũng là giả danh 

Cũng là nghĩa Trung đạo. 

(Trung quán luận, phẫm quán Tứ để) 


Ở đây, mọi vật đều Không, được quan niệm như là một 
cứu cánh để phá hủy tất cả mọi quan điểm sai lầm về các pháp. 
Qua đó, Bát Bất được Ngài sử dụng như là một phủ định tuyệt 
đối cho phương pháp luận của Ngài, nhằm triệt tiêu mọi chấp 
thủ có-không (nhị nguyên), vừa xây dựng lý duyên khởi hiện 
tướng qua Trung đạo giả danh để hiển Thể duyên khởi Tánh 
Không của chúng như trong bài kệ trên đã nói. 


Người đã chứng ngộ Chân lý, Niết-bàn, chính là con 
người đang đi trên con đường hạnh phúc tại trần gian này. 


S4 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





Người ấy giải thoát khỏi mọi “thứ mặc cảm” và “ám ảnh”, mọi 
phiền não và lo âu làm cho mọi người điêu đứng hoang mang. 
Giờ đây, người đã đang đi trên con đường Trung đạo, họ không 
hối tiếc quá khứ, cũng không mơ mộng về tương lai. Họ sống 
hoàn toàn trong hiện tại với tâm không còn phân biệt nhị 
nguyên tốt xấu, phải trái, thiện ác. Họ vui vẻ, hoan hỉ, thưởng 
thức sự sống thuần khiết, các giác quan đều khinh an, không 
còn lo lắng, bình an và thanh thoát. Vì họ giải thoát dục vọng, 
ích kỷ, hận thù, vô minh, kiêu căng, ngã mạn và tất cả mọi thứ 
“bất tịnh” xấu xa của con người mà họ đã có được từ những sai 
lầm do vọng tưởng điên đảo mang lại. Họ đã làm trong sạch, 
trở nên từ hòa, lòng thương yêu, từ bị, tử tế, thiện cảm, thông 
cảm và khoan dung tự nhiên biểu lộ một cách tự nhiên. Họ 
phục vụ kẻ khác một cách trong sạch nhất không mưu cầu và 
hậu ý, vì không còn nghĩ về mình. Họ không kiếm chác gì, tích 
chứa gì, ngay cả những gì thuộc tâm linh, bởi vì họ đã thoát 
khỏi ảo tưởng về ngã, và lòng khao khát “trở thành.” Nên giờ 
này cuộc sống trở thành thanh tịnh, ba nghiệp thân, khẩu, ý 
không là tác nhân của mọi thứ vọng tưởng điên đảo nữa, mà là 
một cuộc sống hoàn toàn mang bộ mặt mới của giải thoát và tự 
tại. 


IV - SỰ THẬT VÉ CON ĐƯỜNG (Marga-sata): 


Sự thật thứ tư là con đường trực tiếp đưa đến sự giải 
thoát chấm dứt khổ đau. Sự thật này là tác nhân giải thoát hiện 
tại đưa đến chấm dứt quả khổ gần hay xa trong tương lai theo 
luật tắc nhân quả biến dịch hay phân đoạn của xuất thế gian. Là 
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con đường Trung Đạo (Madhyama-Paratipad), tránh xa hai 
cực đoan tà chấp là chạy theo tìm kiếm hạnh phúc qua khoái 
lạc giác quan vật chất thấp hèn, thường nghiệm, không mang 
lại bất cứ lợi ích nào trong hiện tại cũng như tương lai sau đó, 
và tìm kiếm hạnh phúc qua hình thức khổ hạnh tự ép xác dưới 
nhiều hình thức khác nhau, vì sự tìm kiếm này cuối cùng cũng 
không thấy hạnh phúc đâu mà chỉ mang lại thân tàn ma đại, 
ảnh hưởng trực tiếp lên tinh thần buồn khổ chán chê mất tính tự 
chủ sáng suốt. Theo giáo thuyết A-hàm mà nói thì nhờ vào 
thực tiễn của con đường này mà chính đức Đạo sư đã xa lìa chủ 
nghĩa khoái lạc và khổ hạnh trong thực hành trước khi Ngài 
thành đạo. Đức Đạo sư với kinh nghiệm của chính mình, Ngài 
đã tìm ra Trung Đạo và nhờ vào chính nó mà hoàn thành trí tuệ 
giải thoát đưa đến Bồ-đề Niết-bàn. Đó chính là con đường 
trung đạo tám ngành, hay nói một cách chính xác hơn thì chân 
lý mười hai nhân duyên, nếu đem lý giải thì chính nhờ vào nó 
mà đức Phật đã xa lìa chủ trương thường kiến, chấp chặt vào 
ngã cho là một chủ thê sinh mệnh hữu tình chúng sanh luôn tồn 
tại; cùng xa lìa chủ trương đoạn kiến cho rằng sau khi chết hữu 
tình chúng sanh sẽ vĩnh viễn mất luôn không còn tồn tại nữa; 
hay xa lìa lập trường chủ trương tự nhiên trong những kiến giải 
của hữu kiến thế gian, cùng chủ trương chủ nghĩa hư vô cho 
rằng tất cả đều là không, không có gì hết của vô kiến mà tất cả 
mọi người vào lúc bấy giờ dùng bốn cách nhìn thiên kiến sai 
lệch này đối với nhân sinh và vũ trụ, trong lúc Ngài quán thuận 
và nghịch mười hai nhân duyên này. Đó gọi là chánh kiến của 
trung đạo quán. Trung Đạo này thường được diễn tả là Bát 
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chánh đạo (aryäs‡ängika-marega): tắm con đường chân chính, 
bởi vì nó gồm có tám ngành, cũng có thể gọi là tám phạm trù: 


I- Chánh kiến (samyag-drsfi): sự thấy biết chân chính, 
tức là thấy khổ đau về vật chất cũng như tinh thần là khổ đau, 
thấy sự tập khởi của khổ đau là sự tập khởi khổ đau, thấy sự 
diệt tận của khổ đau là sự diệt tận khổ đau, thấy con đường đưa 
đến sự diệt tận là con đường đưa đến sự diệt tận khổ đau; có 
nghiệp thiện ác, có quả báo nghiệp thiện ác, có đời này đời kia, 
có cha có mẹ, có chân nhơn đi đến nơi thiện, hướng thiện; đối 
đời này đời kia có thể tự giác ngộ, tự thân tác chứng thành tựu 
đạo quả giải thoát. 


2- Chánh tư duy (sưmyag-sankappa): suy nghĩ chân 
chính, tức là có ý chí đúng, phân biệt đâu đúng đâu sai, hiểu 
biết nhớ nghĩ chính xác, tức là không có tham dục giác, sân 
nhuế giác và hại giác. 

3- Chánh ngữ (sưmyag-vaca): lời nói chân chính, tức là 
lời nói đúng đắn, chân thật. Tức là không còn sử dụng những 
lời nói dối, lời nói hai lưỡi đâm thọc gây chia rẽ, lời nói thô ác 
xâu xa, lời nói thêu dệt thêm bớt không chính xác. 

4- Chánh nghiệp (sđnyag-kammarmfđ): còn gọi là chánh 
hạnh, là việc làm chân chính, tức là những hành động trong tạo 
tác đúng với Chánh pháp, xa lìa sát sinh, không cho mà lấy, 
cho đến việc tà hạnh, những giới chúng ta đã phát nguyện thọ 
trì. 


5- Chánh mạng (samyag-äjïva): sự sống chân chính, tức 
là chúng ta bỏ lối sống mê tín sử dụng chú thuật cầu đảo.. 
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theo tà mạng. Phải như pháp mà cầu y phục đồ ăn thức uống, 
giường nằm, thuốc men trị bệnh và tất cả những phương tiện 
tùy thân khác trong sinh hoạt hằng ngày. 


6. Chánh tinh tiến (sayag-vãyãma): cỗ găng chân chính, 
tức là luôn cố găng nỗ lực trong việc chuyền ác thành thiện đối 
với cuộc sống: Nên phát nguyện đối với những điều ác đã phát 
sinh thì nên tìm cách tiêu diệt chúng, những điều ác chưa phát 
sinh thì không khiến chúng phát sinh, những điều thiện chưa 
phát sinh thì nên tìm cách khiến cho nó phát sinh ra, những 
điều thiện đã phát sinh rồi hãy tiếp tục làm cho nó tăng trưởng 
nhiều hơn nữa. 


7- Chánh niệm (sưmyag-safíi): nhớ tưởng chân chính, là 
ý nhớ nghĩ đến thân, thọ, tâm, pháp. Đó là bốn pháp mà chúng 
ta cần phải nhớ nghĩ đến, còn gọi là bốn niệm xứ. 


§- Chánh định (samma samadhi): tập trung chân chính, 
tức là xa lìa các pháp dục ác bất thiện để thành tựu bốn thiền từ 
sơ thiền đến tứ thiền. 


Trong cuộc đời thuyết pháp độ sinh của đức Đạo sư qua 
bốn mươi lăm năm, Ngài luôn luôn tùy thuộc vào căn cơ trình 
độ hiểu biết của mọi chúng sinh hữu tình mà dùng con đường 
đưa đến sự diệt khổ đau tám ngành này mà theo đó giảng dạy 
cho đồ chúng của mình. Ngài giảng dạy chúng bằng những 
phương cách khác nhau và cách dùng dụng ngữ cũng khác 
nhau cho những người có trình độ hiểu biết cảm thụ khác nhau, 
tùy trình độ phát triển cho phù hợp với trình độ, mọi tầng lớp 
trong xã hội vào lúc bấy giờ. Nhưng tỉnh túy nội dung tư tưởng 
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giải thoát của nó vẫn nhất quán trong thuyết giáo của mình, 
hàng trăm ngàn bài thuyết giáo rải rác trong ba tạng giáo điển 
của Ngài, được chúng ta tìm thấy đều nói lên nội dung tư tưởng 
giải thoát của Bát Chánh Đạo, qua sự hoàn thiện tam vô lậu 
học Giới-định-tuệ trong mục tiêu làm trong sạch ba độc tham- 
sân-si bằng vào thanh tịnh hóa ba nghiệp thân khẩu ý, qua tám 
phạm trù được thể hiện trong cuộc sống. 


Qua tám phạm trủ hay tám ngành này, được phân bồ theo 
chức năng của ba học trong việc tu tập đối với kỷ luật tâm linh 
những lời dạy của đức Phật. Như vậy, không nhất thiết là phải 
theo thứ tự từ một cho đến tám trong việc áp dụng thực hành 
theo thứ tự như trên. Chúng phải được thực hành phát triển gần 
như cùng lúc với nhau, càng nhiều càng tốt tùy theo khả năng 
căn cơ từng người một. Tất cả tám phạm trù này, chúng liên kết 
nhau và mỗi phạm trù hỗ trợ cho sự đào luyện những phạm trù 
khác. 


Tám phạm trù này chúng được phân nhóm vào ba học 
Giới (57/2) Định (Samadj¡) và Huệ (Pann.) thì chúng sẽ tùy 
thuộc vào đó mà mang ý nghĩa và giá trị của từng nhóm một. 


Giới (sửa) một kỷ luật phổ quát dành cho việc xây dựng 
tình yêu và tình thương xót đối với tất cả mọi sinh vật hữu tình 
chúng sanh đang hiện hữu, theo ý nghĩa nền tảng căn bản của 
giáo lý đức Phật. Đức Phật ban bồ giáo lý từ bi của Ngài trong 
tu tập tự lợi và lợi tha như kinh Đại Phương Đẳng JÁo 1. 12, 7P 
0170b dạy: “Bồ-tát Ma-ha-tát nào muốn thành tựu Chánh 
đăng Chánh giác thì phải tu tập từ bi” Hay vì muốn lợi ích 
cho nhiều người, hạnh phúc cho nhiều người, do từ bi đối với 
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thế lan, trong kinh Uu-bà-tắc giới 7, T. 24, p. 1074c, đức Phật 
dạy: “Này Thiện nam! Người trí nên phải quản sát như vầy: 
'Tắt cả phiên não là oán lớn đối với ta. Vì sao vậy? Vì phiên 
não có khả năng tự phá mình và phá người. Vì nhân duyên này, 
nên ta phải tu tập tâm từ để vì lợi ích tất cả chúng sanh và vì 
muốn được hoàn thiện vô lượng pháp. Nếu có người nào bảo 
la từ bỉ mà có được thiện pháp thì việc này không nơi nào 
có!” 


Theo đức Đạo sư, mỗi người chúng ta muốn hoàn thiện 
cho chính mình thì phải phát triển cả hai đức tính bi (&aruyä;) 
và trí /ñãn4) song song với nhau. Ở đây, “Bi tượng trưng cho 
trái tim biểu thị cho tình cảm, có nghĩa là chỉ cho lòng thương 
xót, yêu mến người và vật, sự tử tế với nhau, khoan dung độ 
lượng, nói chung chỉ cho lòng trắc ân đối với cái khổ của người 
khác mà khởi tâm muốn cứu khổ, trong khi “Trí” tượng trưng 
cho khối óc thuộc về khía cạnh tri thức hiểu biết, đối với đạo lý 
tất cả mọi sự vật có khả năng đoán định phân biệt chuyện thị 
phi, chánh tà mà lựa chọn lấy bỏ, nên gọi là trí. Nếu chúng ta 
chỉ phát triển phần tình cảm mà quên đi phần tri thức lý trí, thì 
chúng ta dễ trở thành những kẻ ngu sỉ tốt bụng không biết phân 
biệt được đâu là tốt xấu, việc gì nên làm và việc gì không nên 
làm! Trong khi nếu chúng ta chỉ phát triển khía cạnh tri thức lý 
trí mà bỏ quên tình cảm thì, chúng ta sẽ dễ trở thành một người 
trí có tim sắt đá không biết cảm thông thương xót rung động 
trước mọi người ngoài ta ra. Vì vậy muốn hoàn thiện một con 
người, người ta phải phát triển về cả hai mặt tình cảm và lý trí 
đồng đều. Đó là mục đích thăng hoa của lối sống theo đức Phật 
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qua luật tắc nhân quả thế gian; trong đó trí huệ và từ bi liên 
quan mật thiết với nhau như ta sẽ thấy sau này qua ba vô lậu 
học, trong tiến trình tu tập thực hành đưa đến giải thoát đau 
khổ tủy theo trình độ căn cơ lệ thuộc về nhân quả hay duyên 
khởi. 


I - GIỚI: Trong Giới, theo chúng tôi thì bao gồm năm 
phạm trù chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, chánh tính 
tấn, chánh niệm. Trong năm phạm trù này thì ba phạm trù đầu 
thuộc về điều thân nói chung, trong đó có thân và khẩu giới, 
nơi trực tiếp tạo ra nghiệp nhân đề đưa đến kết quả báo nghiệp 
sau đó thuộc hệ nhân quả, thuộc hành vi đạo đức của lời nói và 
hành động, mà mọi người có thể nhận thấy được những hành vi 
cử chỉ cùng lời nói có đạo đức hay không đạo đức được thê 
hiện ra một cách rõ nét nhất, và cũng nhờ có những hành vi này 
mà chúng ta có thể đánh giá được ý hành của mỗi cá nhân được 
thể hiện qua chúng là thiện hay bất thiện, là đúng pháp hay 
không đúng pháp. Còn hai phạm trù sau tức là Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm thuộc về điều tâm (ý giới), trước khi vào Định thật 
Sự. 


Theo ba học thì chánh ngữ của khẩu thuộc về Giới, nếu 
miệng chúng ta không phát ra những lời nói dối trá; không phát 
ra lời nói vu khống, hay nói những lời có thể gây thù hẳn, ghét 
bỏ, bất hòa, hay gây gỗ mạ lị giữa những cá nhân hay những 
nhóm người lẫn nhau; không nói lời thô lỗ, vô lễ, ác độc, thóa 
mạ; không nói lời mách lẻo, vô ích, xuân ngốc. Chúng ta cố 
găng nhẫn nhịn, không nói những thứ ngôn ngữ sai quấy và 
độc hại ấy đối với những người chung quanh chúng ta khi giao 
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tiếp qua lời nói của cửa miệng, mà chúng ta chỉ dùng những 
thứ ngôn ngữ chân thật từ hòa dịu dàng, những từ ngữ thân 
thiện, khoan hòa, êm ái và nhã nhặn mà thuật ngữ đức Phật gọi 
là ái ngữ, có ý nghĩa và lợi ích thì ngay lúc đó miệng chúng ta 
không những trở nên trong sạch mà còn tỏa ra hương vị của từ 
bi và giải thoát mà chính ý chúng ta cũng thể hiện được sự 
trong sạch và hương từ bị thơm mát nữa. Từ đó khi chúng ta 
giao tiếp với nhau, mọi người sẽ không còn nói năng bừa bãi, 
cần thận đúng lúc và đúng chỗ. Trường hợp nếu không thể nói 
được những lời nói lợi ích cho nhau thì, tốt hơn nên g1ữ sự Im 
lặng. Đó chính là những thê hiện của chánh ngữ qua giới trong 
lúc hành giả tu tập. 


Giới học này không chỉ được giới hạn qua miệng (khâu) 
của lời nói mà còn được giới hạn qua mọi hành vi tạo tác của 
thân nữa. Ở đây Chánh nghiệp thuộc về thân nhằm thể hiện 
những hành vi tạo tác tương ưng với đạo đức, khả kính và hòa 
nhã. Trong đó, đức Đạo sư khuyên chúng ta nên từ bỏ sự sát 
hại sinh mạng, sự trộm cắp; có làm có ăn bình đẳng trong sự 
nghiệp của mỗi người, tránh xa mọi sự tà dâm không có lợi cho 
chính gia đình mình và gia đình người khác trong hạnh phúc, 
trong một cuộc sống hòa nhã tương kính lẫn nhau trong một 
cộng đồng xã hội nhân bản. Khi mà thân chúng ta không hành 
động tạo tác những hành vi có hại cho mình, cho người, cho xã 
hội thì chúng ta nên tránh xa và ngược lại phóng sanh, giúp đỡ 
mỌI người cả về vật chất lẫn tinh thần cùng tạo mọi sự an lạc 
hạnh phúc cho chính mình và xã hội. Đó gọi là tu tập Chánh 
nghiệp qua những hành vi và mọi tạo tác do thân mang lại sự 
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trong sạch hạnh phúc cho chính bản thân mình, mọi người cùng 
xã hội được thể hiện bên ngoài phát xuất từ ý chí thanh tịnh. 


Ngoài những hành vi tạo tác do thân trực tiếp tạo ra như 
giết hại, trộm cắp, tà dâm của nghiệp, còn có những nghề 
nghiệp cũng từ tự thân mỗi người mang lại sự thiệt hại cho 
người khác, cho xã hội như sống bằng những nghề mê tín phù 
phép chú thuật, buôn bán khí giới, nước uống say sưa, độc 
dược, ma túy, giết hại súc vật, lừa dối v.v... mà đức Đạo sư gọI 
là lối sống theo tà mạng cũng được Ngài nhắc đến trong tám 
phạm trù đó là Chánh mạng. Ở đây, chúng ta phải sinh sống 
bằng một nghề nghiệp chính đáng, không tạo ra tội cho chính 
mình và không có hại cho người, vật. 


Ba phạm trù này (Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh 
mạng) của Bát chánh đạo thiết lập hành vi đạo đức cho mọi 
chúng sanh hữu tình trong việc thể hiện trực tiếp thanh tịnh hóa 
hai nghiệp thân khẩu. Ở đây, nếu nói theo ý nghĩa của thiền 
định trong mọi lúc mọi nơi thì ba phạm trù này thuộc điều thân 
trong mọi sự sinh hoạt, hoạt động hằng ngày mà giới là hình 
thức để chúng ta thể hiện hành vi đạo đức và luân lý trong Phật 
học, cốt khiến cho cuộc sống cá nhân và xã hội đầy hạnh phúc 
an lạc. Vì vậy, không thể có sự phát triển tâm linh sâu xa nào, 
nếu không có căn bản đạo đức này. Đó gọi là ba phạm trù thể 
hiện đạo đức trong việc thanh tịnh hai nghiệp thân khẩu của 
luật học, mà trong thiền học thì gọi là điều thân. 


Kế đến là Kỷ luật Tâm linh (luật học) tức là phương pháp 
điều tâm (ý) (thiền học), trong đó bao gồm hai phạm trù Chánh 
tinh tiến, và Chánh niệm. Trong hai phạm trù này thuộc phạm 
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vi ý chí tạo ra nghiệp nhân để dẫn đến nghiệp quả của chúng ta, 
tức chỉ cho đầu mối trực tiếp cho mọi sự tái sinh trong ba cõi 
luân hồi. Ở đây nói đến phạm vi nỗ lực của ý chí trong cả hai 
lãnh vực chỉ ác hành thiện. Chính Chánh tinh tiến là ý chí 
mạnh mẽ để ngăn ngừa những điều xấu ác chưa phát sinh thì 
không cho chúng phát sinh; trừ bỏ những điều xấu ác đã phát 
sinh; làm phát sinh những điều thiện chưa được phát sinh và 
nuôi dưỡng làm tăng trưởng những - điều thiện đã phát sinh 
chính ngay trong cuộc sống của mỗi người trong chúng ta 
(phần này sẽ trình bày trong phần Tứ chánh cần). Để rồi từ đó 
chúng ta không những chỉ kiểm soát điều tâm ý của mình thôi 
mà còn tiễn xa hơn nữa trong việc kiểm soát mọi hoạt động của 
thân qua những cảm giác và cảm thọ trong việc đề ý, chú ý đến 
từng ý niệm. 

Ở đây, Chánh niệm luôn luôn làm việc này, là lúc nào 
cũng biết rõ, ý thức một cách đầy đủ và chú ý về những hoạt 
động của thân xác (4äya); những hoạt động tâm ý (C74); 
những ý tưởng, tư tưởng, quan niệm về những sự vật (4hamn4) 
và những cảm giác hay cảm thọ (veđan4.) của chúng ta. 


Đối với những họat động của thân xác, chúng ta phải 
nhận thức một cách rõ ràng về bất tịnh cùng sự hiện hữu và 
biến dịch của chúng theo nhân duyên trong cuộc sống của mỗi 
người. 

Đối với những hoạt động của tâm thức, chúng ta phải ý 
thức và nhận thức rõ xem tâm mình có tham dục hay không, có 
thù hận hay không, có vọng tưởng si mê hay không, tâm ý 
chúng ta hiện đang phân tán hay tập trung v.v... phải biết rõ 
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ràng và chính xác như chính nó. Với cách thức như vậy, chúng 
ta bât cứ lúc nào cũng phải luôn có ý thức về mọi động tác của 
tâm ý, xem sự sinh và diệt của chúng như thê nào. 


Đối với những ý nghĩ hay tư tưởng, quan niệm và các 
pháp người ta cần phải biết tính chất của chúng, chúng sinh 
diệt ra sao, phát triển như thế nào và bị tiêu diệt ra làm sao 
V.V... 


Đối với những cảm giác, cảm thọ, chúng ta phải ý thức rõ 
ràng về tất cả những hình thái của chúng, nào là vui, khổ, hoặc 
không vui không khổ, chúng đã hiện hữu và biến dịch như thế 
nào theo định luật vô thường chi phối ở trong mỗi chúng ta 
(phần này sẽ được trình bày trong Tứ niệm xứ). 


Đó là hai phạm trù điều tâm của Bát chánh đạo được phối 
hợp với Giới trong ba vô lậu học, trước khi đưa đến Định của 
ba vô lậu học của phạm trù Chánh định trong Bát chánh đạo. 


II - ĐỊNH: Phạm trù thứ tám của Bát chánh đạo là Chánh 
định, phạm trù này đưa đến bốn Thiền-na (đhyãng). Trong sơ 
thiền, tất cả những pháp ác bất thiện của dục giới tuy đã lìa bỏ 
được không còn hiện hữu nữa, nhưng những cảm thọ hoan hỷ 
(hỷ) hạnh phúc (lạc) của dục giới, có giác có quán (có tầm có 
từ) cùng với vài hoạt động tâm lý phân biệt thô tế vẫn còn được 
duy trì trong đối trị. Cho đến nhị thiền thì giác và quán đã được 
đoạn trừ, tín căn được hình thành và tất cả mọi hoạt động tri 
thức đều bị loại bỏ, bên trong sự trong sạch, sự an tĩnh và nhất 
tâm được phát triển, chỉ có những cảm giác hoan hỷ (hỷ) hạnh 
phúc (lạc) vẫn còn được giữ lại. Đến tam thiền thì cảm giác 
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hoan hỷ hoạt động cùng hạnh phúc (lạc) ở nhị thiền biến mất, 
chỉ còn lại duy nhất có cảm giác hạnh phúc (lạc) vẫn tôn tại, trụ 
vào cảnh giới “hành xả” không khổ không vui, cộng với sự 
khinh an thanh thoát của ý thức xuất hiện nhờ chánh niệm 
chánh tri. Cho đến tứ thiền thì cảm giác hạnh phúc khinh an 
không còn nữa, mọi cảm giác đều tan biến; chỉ còn lại ý niệm 
thuần tịnh. 

Trong phạm trù này, tâm được huấn luyện, khép vào kỷ 
luật và phát triển nhờ bốn thiền-na của Chánh định mà có được 
tánh cảnh nhất tâm thuần tịnh. 


II - TUẸ: Hai phạm trù còn lại Chánh tư duy và Chánh 
kiến biểu thị cho Trí huệ, sau khi đã nhờ điều hòa thanh lọc 
thân-tâm và nhờ bốn thiền-na đạt được tánh cảnh nhất như 
thanh tịnh như trên, chúng tôi đã trình bày theo phương pháp 
thanh lọc điều thân-tâm của hệ thống nhân quả, để rồi chúng 
sanh hữu tình chúng ta có được kết quả trí tuệ phát sinh nhờ 
vào những nhân tố tạo tác trước đó qua ký luật thanh lọc đào 
luyện tâm linh mà đức Đạo sư đã chỉ dạy. Ở đây Chánh kiến, 
chánh tư duy là hai phạm trù biểu thị cho lãnh vực trí tuệ. 


Chánh kiến là sự thấy biết mọi sự đúng như thật, và chỉ 
có Tứ để mới giải thích sự vật đúng như thật. Bởi vậy Chánh 
kiến là thấy, hiểu Tứ đế. Sự hiểu biết này phát xuất từ trí huệ 
cao cả nhất, thấy được thực tại tối hậu. Theo Phật giáo có hai 
thứ hiểu biết: Cái gì chúng ta thường hiểu biết thì cái hiểu biết 
đó gọi là tri thức, một trí nhớ nhờ vào tích trữ kinh nghiệm, 
một sự lãnh hội của tri thức về vấn đề nào đó tùy thuộc vào 
một vài chỉ tiết đã cho. Đấy gọi là “cái hiểu biết tùy thuộc” 
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(anubodha). Nó chỉ là một cái hiểu biết cạn cợt trên mặt hiện 
tượng chứ không phải bản chất, không sâu sắc lắm. Sự hiểu 
biết sâu sắc thực sự đó chính là sự thâm nhập (pativedha), thấy 
biết sự vật ngay từ trong bản chất của nó mà không cần tên gọi 
hay nhãn hiệu, sự thâm nhập này chỉ có được khi tâm đã sạch 
mọi pháp ác bất thiện cấu bắn và hoàn toàn phát triển nhờ thiền 
định mà có được. 


Chánh tư duy chỉ những tư tưởng khước từ những vị kỷ 
xâu xa của chấp ngã chấp pháp ràng buộc, hay giải thoát tất cả 
những khổ đau từ thân miệng ý phát sinh, để hình thành bình 
đăng tánh tướng trong ý tưởng về tình thương yêu vô ngã, và 
về bất bạo động, dàn trải ra khắp cả muôn loài. Những ý tưởng 
về sự giải thoát, tình yêu vô ngã và bất bạo động được nhóm 
họp và phát sinh về phía trí huệ. Điều đó chứng tỏ rằng trong 
trí huệ chân thật vốn có những đức tính cao cả này, và mọi tư 
tưởng về tham dục, sân hận, si mê, bạo động nói chung là các 
pháp ác bát thiện đều phát xuất và có mặt từ sự thiếu trí huệ 
trong mọi lãnh vực của đời sống như cá nhân và, xã hội, nên từ 
đó cá nhân, xã hội trở thành bất an, khô đau xuất hiện. 


Từ sự miêu tả sơ lược về Bát chánh đạo, ta có thể thấy 
rằng đấy là một lối sống phải được mỗi người tuân theo, thực 
hành và phát triển trong sự phối hợp với ba vô lậu học. Nó là 
tự-ký-luật điều thân xác, điều lời nói và điều tâm (ý nghĩ), tự 
phát triển và tự thanh lọc để trở thành thanh tịnh. Sự phối hợp 
ở trên, chúng tôi căn cứ vào luật tắc nhân quả để hình thành 
nên có sự phối hợp sắp xếp có trước có sau như vậy; nhưng nếu 
đứng về mặt duyên khởi thì đúng là không có phạm trù nào hay 
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ba vô lậu học có trước có sau, hay theo bất cứ một thứ tự sắp 
xếp nào hết, mà chúng tùy thuộc vào sự hiện hữu hiện quán mà 
trong cuộc sống và căn cơ của chúng ta mà hình thành và ở 
trong nhau. Ở đây, không dính líu gì đến đức tin, cầu nguyện, 
thờ phụng hay nghi lễ. Theo nghĩa này thì, không có gì có thể 
gọi là có tính cách tôn giáo thông thường mà nó là một phương 
pháp rèn luyện điều tiết thanh lọc thân tâm. Nó là con đường 
đưa chúng ta đến sự thực chứng chân lý rốt ráo tối hậu, dẫn đến 
mọi sự tự do hoàn toàn, hạnh phúc và bình an sau khi hoàn 
thiện tâm linh nhân bản về mặt đức và trí. 


Ngoài ra, lý Tứ đế còn phân ra làm ba giai đoạn, mỗi giai 
đoạn có bốn hành tướng gọi là tam chuyền thập nhị hành tướng: 


a) Lần chuyên ban đầu gọi là 7hj chuyển: “Đây là sự thật 
về Khổ, đây là sự thật về sự tập khởi khổ, đây là sự thật về diệt 
khổ, đây là sự thật về con đường đưa đến sự diệt khổ.” 


b) Lần chuyên thứ hai gọi là Khuyến chuyển: “Đây là sự 
thật về khổ chúng ta nên biết tất cả, đây là sự thật về Sự tập 
khởi khổ chúng ta nên đoạn trừ, đây là sự thật về diệt khổ 
chúng ta nên chứng, đây là sự thật về con đường đưa đến diệt 
khổ chúng ta nên tu tập.” 


c) Lần chuyên thứ ba gọi là Chứng chuyển: “Đây là sự 
thật về khổ Ta đã biết tất cả, đây là sự thật về sự tập khởi khổ 
Ta đã đoạn, đây là sự thật về diệt khổ Ta đã chứng, đây là sự 
thật về con đường đưa đến sự diệt khổ Ta đã tu tập.” Đó gọi là 
mười hai hành tướng. 
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Và như thế, cứ trong mỗi sự thật (đế) đều có ba lần 
chuyển thành mười hai hành tướng. Như vậy tất cả cộng lại là 
mười hai lần chuyển thành bốn mươi tám hành tướng. Ở đây, 
chúng ta dùng sự thật về khổ mà nói thì: “Đây là sự thật về 
khổ” chỉ cho “Thị tướng chuyển”, và “Nên biết tất cả sự thật 
về khổ này” là chỉ cho “Chuyển tướng chuyển”, còn “Đã biết 
tát cả sự thật về khổ này” là chỉ cho “Chứng tướng chuyển”. 
Đó là ba lần đức Đạo sư nói về ba lần chuyển về sự thật thứ 
nhất tức Khổ đề. Cũng vậy, trong ba để còn lại như tập, diệt, 
đạo thì cũng lại chuyên mỗi để cũng ba lần như vậy, cộng tất cả 
lại thành bốn mươi tám hành tướng. Trong ba lần chuyên này 
cứ theo thứ tự mà chúng ta phối hợp đối với kiến đạo, tu đạo và 
vô học đạo. Trong mỗi một lần chuyển như vậy có đầy đủ sự 
hiện diện bốn hành tướng của nhãn, trí, minh và giác. Như 
trong kinh Chuyển pháp luân của Luật tạng, Tứ phần quyên 32, 
đức Đạo sư đã dạy: 


“Bồn Thánh đề. Thế nào gọi là Thánh để? Là khổ Thánh 
đề, khổ tập Thánh để, khổ tận Thánh đề, khổ xuất yếu Thánh đề. 


Những gì gọi là khổ Thánh để? 


Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, thù ghét tụ hội 
khổ, ái biệt ly khổ, muốn điều gì không được là khổ. Nói một 
cách ngắn gọn, năm thạnh ấm là khổ. Đó gọi là khổ Thánh đề. 
Lại nữa, khổ Thánh để cần được biết thì Ta đã biết. Đây nên tu 
đạo tám chánh: Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh 
hạnh, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm và chánh 
định. 
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Những gì là khổ tập Thánh để? 


Ái lạc vốn được phát sinh từ trước do duyên nơi ái và 
tương ưng với dục. Đó là khổ tập Thánh đề. Lại nữa, diệt khổ 
tập Thánh đề cân diệt thì Ta đã diệt và tác chứng, nên tu tám 
chánh đạo: Chánh kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hạnh, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm và chánh định. 


Những gì là khổ tận Thánh để? 


Ái kia đã vĩnh viễn đoạn tận, vô dục, tịch diệt, xả, xuất ly, 
giải thoát, vĩnh viễn diệt tận, tịnh chỉ, không còn hang ổ. Đó 
gọi là khổ tận Thánh đế Lại nữa, khổ tận Thánh để cần được 
chứng đắc Ta đã tác chứng, nên tu tám chánh đạo: Chánh kiến, 
chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm và chánh định. 


Những gì là khổ xuất yếu Thánh để? 


Con đường của Hiển thánh có tám chánh này: chánh 
kiến, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh hạnh, chánh mạng, 
chánh phương tiện, chánh niệm và chánh định. Đó là khổ xuất 
yếu Thánh đề. Lại nữa, khổ xuất yếu Thánh đề này cần được tu 
tập thì Ta đã tu tập. 

Khổ Thánh để này, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, 
phát sinh mình, phát sinh thông, phát sinh huệ, đắc chứng. Lại 
nữa, nên biết khổ Thánh đề này, đối với pháp trước đây chưa 
từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 
Lại nữa, Ta đã biết khổ Thánh đề, đối với pháp trước đây chưa 
từng được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh 
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giác, phát sinh mình, phát sinh thông, phát sinh huệ. Đó gọi là 
khổ Thánh để. 

Khổ tập Thánh để đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, phát sinh trí, phát sinh giác, 
phát sinh mình, phát sinh thông, phát sinh huệ. Lại nữa, nên 
diệt khổ tập Thánh để này, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại 
nữa, Ta đã diệt khổ tập Thánh đề nẩy, đối với pháp trước đây 
chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh 
huệ. Đó gọi là khổ tập Thánh đề. 

Khổ tận Thánh để, đối với pháp trước đây chưa từng 
được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. Lại 
nữa, nên tác chứng khổ tận Thánh đề nây, đối với pháp trước 
đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát 
sinh huệ. Lại nữa, Ta đã tác chứng, khổ tận Thánh để này, đối 
với pháp trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con 
mắt, cho đến phát sinh huệ. 

Khổ xuất yếu Thánh đề này, đối với pháp trước đây chưa 
từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh huệ. 
Lại nữa, nên tu khổ xuất yếu Thánh đề, đối với pháp trước đây 
chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho đến phát sinh 
huệ. Lại nữa, Ta đã tu khổ xuất yếu Thánh để, đối với pháp 
trước đây chưa từng được nghe, làm phát sinh con mắt, cho 
đến phát sinh huệ. 

Đó là bốn Thánh đề. Nếu Ta không tu bốn Thánh để nấy, 
với ba lần chuyển thành mười hai hành tướng, mà không biết 
như thật thì nay Ta không thành đạo Vô thượng chánh chơn. 
Song ta đối với bốn Thánh đề, với ba lần chuyển thành mười 
hai hành tướng, như thật đã biết, nên nay Ta thành đạo Vô 
thượng chánh chơn, không còn gì nghỉ ngờ. ” 
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Tóm lại, bốn sự thật mà đức Đạo sư đã từng kinh qua 
chứng đắc và đem nó ra để dạy lại cho đồ chúng đệ tử, nên 
thực hành như chính Ngài nếu muốn thoát khỏi khổ đau. 


Sự thật thứ nhất là khổ đau, đó là kết quả bản chất của 
chính sự sống mà chúng sanh hữu tình đang gánh chịu, nỗi khổ 
đau này, những buôn vui của nó chính trong cuộc sống của mỗi 
hữu tình chúng sanh về tâm và vật, chúng luôn luôn mang bộ 
mặt bất toàn giả tạm và không làm vừa lòng mỗi chúng ta, do 
vô thường và huyễn hóa. Về sự thật này, thì chúng ta phải hiểu 
và biết nó như một sự kiện như thật, một cách chính xác và đầy 
đủ (0arrinneyyq). 


Sự thật thứ hai là Nguồn gốc tập khởi của khổ đau, tức 
chỉ cho nguyên nhân mọi thứ dục vọng, mọi khát khao của ái, 
và tương ưng với tất cả những đam mê xấu xa bất tịnh khác câu 
hữu với vô minh, đưa chúng ta đến kết quả đau khổ, trôi lăn 
trong sinh tử luân hồi ba cõi. Ở đây, chúng ta không những chỉ 
hiểu sự kiện này một cách như thật chính nó thôi, mà chúng ta 
còn phải nỗ lực từ bỏ, loại bỏ nó, bằng cách diệt trừ và nhồ nó 
tận gốc rễ @ahàfabba) để nó không còn là nguyên nhân trực 
tiếp đưa chúng ta đến hậu quả khổ đau, trong hiện tại và tương 
lai nữa. 

Sự thật thứ ba là sự Chấm đứt khổ đau, đạt Niết-bàn, 
chân lý tuyệt đối, hay là thực tại tối hậu, là kết quả sau khi 
chúng sanh hữu tình thực hiện con đường trung đạo. Ở đây, 
việc thực hành của chúng ta là phải thực chứng nó 
(sacchikàtabba), bằng vào những nỗ lực cả thân và tâm trong 
việc thực hiện thanh tịnh hóa ba nghiệp. 
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Sự thật thứ tư là Con đường đưa đến thực chứng Niết- 
bàn. Ö đây, chúng ta nói đến vấn đề con đường đưa đến thực 
chứng, tức là nói đến con đường thực hành qua Thánh đạo tám 
nghành, không chỉ hiểu biết về con đường, dù có thấu triệt bao 
nhiêu đi chăng nữa thì cũng không ích lợi gì. Trong trường hợp 
này, việc của chúng ta là phải đi theo con đường ấy và tuân giữ 
nó (bhàvefabba) về hai mặt thân và tâm, làm cho ba nghiệp 
thanh tịnh. Có như vậy, chúng ta mới đạt được mọi sự an lạc 
ngay trong cuộc sống này, mà không cần tìm đâu xa ngoài thế 
g1an này. -Ì 
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Tứ NIỆM TRỤ 


(catväri smrfy-upasthanäni) 
8” 5zL1eagieulr To 


của Ba mươi bảy phẩm đạo: Một là Tứ niệm trụ, hai Tứ 

chánh cần, ba Tứ như ý túc, bốn Ngũ căn, năm Ngũ lực, 
sáu Thất giác phần, bảy Bát chánh đạo. Ở đây, Tứ Niệm trụ 
Phạn ngữ gọi là cafvari smrty-upasthanani, PäÌI gọi là caffãro 
safi-pafthanani còn gọi là tứ niệm xứ, tứ ý chỉ, tứ chỉ niệm, tứ 
niệm, thân thọ tâm pháp, nghĩa là Bốn phạm trù thân, thọ, tâm 
và pháp là nơi để hành giả tập trung tâm niệm vào một trong 
bốn điểm này khi tu tập, với mục đích là đề phòng và, đình chỉ 
những tạp niệm vọng tưởng khởi lên. Đây là bốn loại phương 
pháp dùng để đạt chân lý trong pháp môn tu hành theo kinh 
điển Phật giáo Nguyên thỉ mà đức Đạo sư đã chỉ dạy. 


†: niệm trụ là hành phẩm thứ nhất trong bảy hành phẩm 


Hành giả lúc tu tập chỉ cần dùng tự tướng thân mình cùng 
những cọng tướng khác mà quán sát thân này là bất tịnh, những 
nhận lãnh (thọ) là khổ, tâm mình luôn luôn không thường hay 
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thay đổi, và các pháp thì luôn không có ngã nó chỉ là một giả 
hợp. Vì sao hành giả phải quán sát như vậy? Vì chúng ta luôn 
bị bốn pháp này chi phối làm lệch lạc tư duy của chúng ta, nên 
lúc nào chúng ta cũng cho rằng thân này là trong sạch, mọi thứ 
thủ đắc có được của chúng ta đối với cuộc sống mang lại vui 
sướng khóai lạc hạnh phúc, tâm của chúng ta thì lúc nào cũng 
vĩnh viễn thường hằng bất biến và, các pháp giữa cuộc đời này 
là thật có, là ta là của ta. Từ những tư duy cố chấp lệch lạc như 
vậy đưa chúng ta đi đến những hành động tạo nhân nghiệp sai 
trái đưa đến quả khổ trong sinh tử luân hồi, nên để đối trị lại 
bốn thứ tà chấp điên đảo cho rằng thân là trong sạch, thọ nhận 
là khoái lạc, tâm là thường hằng, các pháp (tâm và vật) là hữu 
ngã, nên đức Đạo sư đã dùng bốn pháp quán thân là bát tịnh, 
thọ nhận là khổ, tâm là vô thường, pháp là vô ngã để phá trừ 
bốn thứ tà chấp điên đảo trên. Ở đây, niệm có nghĩa là chúng ta 
quán sát có trí tuệ (tuệ quán); trụ chỉ bốn nơi thân, thọ, tâm và, 
pháp phát sinh ra bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã. Khi hành 
giả dùng trí tuệ để quán sát, tức là tâm niệm chúng ta có thể 
đình chỉ trụ vào những chỗ này để tu tập. 


Tứ niệm trụ tức chỉ cho: 


I1. Thân niệm trụ (S%zí: kãya smrtfy-upasthanam; Pali: 
kaye kãyanuppassi viharadfi đfãDi sampdjãno safima.) còn gọi 
là thân niệm xứ, tức là quán sát tự tướng của thân là bát tịnh, 
nhơ nhớp, và cùng lúc quán sát cộng tướng thân của chúng ta là 
vô thường là khổ đau, là không thật, là vô ngã đề đối trị lại các 
bệnh chấp điên đảo cho là thanh tịnh. 
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2.. Thọ niệm trụ (S#r(: vedana-smrtfy-upasthana, Pali: 
vedanasu vedananupassi viharai. đfãpi sampajãno satima.) 
còn gọi là thọ niệm xứ, tức quán sát nguyên do đối trong việc 
hân hoan mong cầu hưởng lạc sẽ sinh ra ra khổ đau ngược lại, 
và cũng đồng thời quán sát cộng tướng của nó là khổ đau, 
không thật hữu, để đối trị bệnh chấp điên đảo cho là lạc thú. 


3. Tâm niệm trụ (S#z(: cifta-sm†fy-upasthana, Pali: citfe 
cittxnupassi viharafi đtãpi sampdqjano safima.) còn gọi là tâm 
niệm xứ, tức quán sát tâm thường mong cầu của chúng ta luôn 
sinh diệt vô thường biến đổi, và quán sát mọi cộng tướng của 
chúng cũng như vậy, để đối trị bệnh chấp điên đảo cho là 
thường hằng vĩnh viễn. 


4. Pháp niệm trụ (S%zí: dharma-smrty-upasthana, Pali: 
dhammesu dhammmanupassi viharadti ãtfãDi sampdqjano satima.) 
còn gọi là pháp niệm xứ, tức là quán tất cả các pháp đều nương 
vào nhân duyên mà sinh khởi, nên sự hiện hữu của chúng là 
không có tự tánh, và tất cả những cộng tướng khác cũng được 
quán sát như vậy, đề đối trị bệnh chấp ngã điên đảo. 


Theo Trung A-hàm 24, (Ð. 1, tr. 582) thuộc Hán tạng thì, 
gọi là kinh Niệm xứ chứ không gọi là Niệm trụ. Bốn niệm xứ 
là tên gọi khác của niệm trụ. Bốn niệm xứ là quán thân như 
thân, quán thọ như thọ, quán tâm như tâm và quán pháp như 
pháp. 

Theo đức Đạo sư dạy thì: 

Quán thân như thân là Tỳ-kheo khi nào đi thì biết mình 
đang đi, khi nào đứng thì biệt mình đang đứng, khi nào ngôi thì 
biệt mình đang ngôi, khi nào năm thì biệt mình đang năm, khi 
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nào ngủ thì biết mình đang ngủ, khi nào thức thì biết mình 
đang thức, khi nào ngủ say thì biệt mình đang ngủ say. 

Biết rõ chính xác khi vào khi ra, khi co khi duỗi, khi cúi 
khi ngắng, oai nghỉ chững chạc, khéo khoác tăng-già-lê và cầm 
bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im lặng đều biết 
rõ chính xác. 


Khi sanh niệm ác bắt thiện, liền niệm điều thiện đề đối trị, 
đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. Răng ngậm khít lại, lưỡi ấn lên 
khẩu cái, dùng tâm trị tâm, đối trị, đoạn trừ, tiêu diệt, tĩnh chỉ. 

Niệm hơi thở vào thì biết niệm hơi thở vào, niệm hơi thở 
ra thì biết niệm hơi thở ra. Thở vào dài thì biết thở vào dài, thở 
ra dài thì biết thở ra dài. Thở vào ngắn thì biết thở vào ngăn, 
thở ra ngắn thì biết thở ra ngắn. Học toàn thân thở vào, học 
toàn thân thở ra. Học thân hành tĩnh chỉ thở vào, học khẩu hành 
tĩnh chỉ thở ra. 

Hỷ lạc sinh do ly dục, thấm nhuần thân thể, phổ biến đầy 
khắp; biến trong thân thể không đâu không có. Như người hầu 
tắm, bỏ bột tắm đầy chậu, nước hòa thành bọt, nước thấm vào 
thân, phổ biến sung mãn, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo có hỷ lạc do ly dục nhuần thấm thân thể, phổ biến đầy 
khắp; biến trong thân thể, hỷ lạc sanh nhờ ly dục không đâu 
không có. Tỳ-kheo có hỷ lạc nhờ định sanh, nhuần thấm thân 
thể, phố biến dầy khắp; biến trong thân thể, hỷ lạc nhờ định 
sanh không đâu không có. Cũng như suối trên núi, trong sạch 
không nhơ, nước từ bốn phương chảy đến đồ vào tự nhiên, từ 
đáy suối, nước tự vọt lên, chảy tràn ra ngoài, thấm ướt cả núi, 
phổ biến đầy khắp, không đâu không có. Cũng vậy, Tỳ-kheo có 
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hỷ lạc nhờ định sanh thấm nhuằn thân thẻ, phô biến đầy khắp; 
biên trong thân thê, hỷ lạc do định không đâu không có. 


Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuần thắm thân thể, phổ biến 
đầy khắp; biến trong thân thể, lạc sanh do ly hỷ không đâu 
không có. Như các thứ sen xanh, hồng, đỏ, trắng sanh ra từ 
nước, lớn lên trong nước, ở dưới đáy nước, rễ, hoa, lá, cọng 
thảy đều thấm nhuằn, phổ biến đầy khắp, không đâu không có. 
Cũng vậy, Tỳ-kheo có lạc do ly hỷ nhuần thấm thân thể, phổ 
biến đầy khắp, biến trong thân thể, lạc do ly hỷ không đâu 
không có. 

Tỳ-kheo ở trong thân này được biến mãn với tâm thanh 
tịnh, ý giải, thành tựu an trụ; ở trong thân này tâm thanh tịnh 
không đâu không biến khắp. Như có một người trùm một cái 
áo rộng bảy hoặc tám khuýu tay, từ đầu đến chân, thì khắp cả 
thân đều được phủ kín. Cũng vậy, Tỳ-kheo ở trong thân này 
với tâm thanh tịnh, không đâu không có. 


Tỳ-kheo niệm quang minh tưởng, khéo thọ trì, nhớ rõ 
điều niệm; như phía trước, phía sau cũng vậy; ngày cũng như 
đêm, đêm cũng như ngày; dưới cũng như trên, trên cũng như 
dưới. Như vậy tâm không điên đảo, tâm không bị ràng buộc, 
tâm tự sáng tỏ, không khi nào còn bị bóng đen che lắp. 

Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều 
niệm, như người ngồi quán sát kẻ nằm, rồi nằm quán sát kẻ 
ngồi. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều 
niệm, cũng giống như vậy. 
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Tỳ-kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính 
chất tốt xấu từ đầu đến chân quán thấy thảy đều đầy dẫy bất 
tịnh: “Irong thân này của ta có tóc, lông, móng, răng, da dày, 
đa non, thịt, gân, xương, tim, thận, gan, phối, ruột g1à, ruột non, 
lá lách, dạ dày, phân, não và não căn, nước mắt, mồ hôi, nước 
mũi, nước miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước tiểu”. Như 
một cái bồn chứa đủ hạt giống, ai có mắt sáng thì thấy rõ ràng: 
“Đây là hạt lúa, hạt gạo, kia là hạt cải, cỏ, rau”. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo tùy theo những chỗ trong thân, tùy theo tính chất tốt xấu, 
từ đầu đến chân, quán thấy thảy đều đầy dẫy bất tịnh: “Trong 
thân này của ta có tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, 
gân, xương, tim, thận, gan, phối, ruột già ruột non, lá lách, dạ 
dày, phân, não và não căn, nước mắt, mồ hôi, nước mũi, nước 
miếng, mủ, máu, mỡ, tủy, đờm dãi, nước tiểu”. Tỳ- -kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như 
vậy. 


Tỳ-kheo quán sát giới trong thân rằng: “Trong thân này 
của ta có địa giới, thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới, 
thức giới. Như gã đồ tế mỗ bò, lột hết bộ da, trải lên mặt đất, 
phân thành sáu đoạn. Cũng vậy, Tỳ-kheo quán các giới trong 
thân rằng: “Trong thân này của ta có địa giới, thủy giới, hỏa 
giới, phong giới, không giới, thức giới. Tỳ-kheo khéo giữ 
tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 

Tỳ-kheo quán xác chết, mới chết từ một hai ngày đến sáu 
bảy ngày, đang bị quạ diều bươi mồ, sài lang cấu xé, hoặc đã 
hỏa thiêu, hay đã được chôn lấp, đang bị rửa nát hư hoại. Quán 
rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có những trường hợp này, 
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không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, 
khéo nhớ điều niệm, cũng giống như vậy. 


Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa địa, hài cốt xám xanh, 
rữa nát gần hết, xương vải khắp đất. Quán rồi tự so sánh: “Thân 
ta cũng thế, đều có những trường hợp này, không sao tránh 
khỏi,' Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều 
niệm, cũng giống như vậy. 


Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa địa, da, thịt, máu, 
huyết tiêu cả, chỉ còn xương dính gân. Quán rồi tự so sánh: 
“Thân ta cũng thế, đều có trường hợp này, không sao tránh 
khỏi”. Tỳ-kheo khéo giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều 
niệm, cũng giống như vậy. 


Tỳ-kheo như từng trong nghĩa địa thấy xương rời từng 
đốt, rải rác khắp nơi, xương chân, xương đùi, xương đầu gối, 
xương bắp về, xương sống, xương vai, xương cổ, XƯƠNG sSỌ, 
mỗi thứ một nơi. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta cũng thế, đều có 
những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như 
vậy. 


Tỳ-kheo như từng thấy trong nghĩa địa, xương trắng như 
vỏ ốc, xanh như lông chim bồ câu, đỏ như màu máu, mục nát 
bể vụn. Quán rồi tự so sánh: “Thân ta rồi cũng thế, đều có 
những trường hợp này, không sao tránh khỏi”. Tỳ-kheo khéo 
giữ tướng trạng tu quán, khéo nhớ điều niệm, cũng giống như 
vậy. Tỳ-kheo như vậy, những phương pháp quán trên là quán 
nội thân như thân; quán ngoại thân như thân; lập niệm tại thân, 
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có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là Tỳ-kheo quán 
thân như thân. 

Quán thọ như thọ là Tỳ-kheo khi thọ nhận cảm giác lạc 
liền biết đang thọ nhận cảm giác lạc, khi thọ nhận cảm giác khổ 
liền biết đang thọ nhận cảm giác khổ, khi thọ nhận cảm giác 
không lạc không khổ liền biết đang thọ nhận cảm giác không 
lạc không khổ. Khi thân thọ nhận cảm giác lạc, thân thọ nhận 
cảm giác khổ, thân thọ nhận cảm giác không lạc không khổ; 
khi tâm thọ nhận cảm giác lạc, tâm thọ nhận cảm giác khổ, tâm 
thọ nhận cảm giác không lạc không khổ; cảm giác lạc khi ăn, 
cảm giác khổ khi ăn, cảm giác không lạc không khổ khi ăn; 
cảm giác lạc khi không ăn, cảm giác khổ khi không ăn, cảm 
giác không lạc không khổ khi không ăn; cảm giác lạc khi có 
dục, cảm giác khổ khi có dục, cảm giác không khổ không lạc 
khi có dục; cảm giác lạc khi không có dục, cảm giác khổ khi 
không có dục, cảm giác không lạc không khổ khi không có dục. 
Ty-kheo như vậy, quán nội thọ như thọ, quán ngoại thọ như thọ, 
lập niệm tại thọ, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy gọi là 
Tỳ-kheo quán thọ như thọ. 

Quán tâm như tâm là Tỳ-kheo có tâm tham dục thì biết 
đúng như thật có tâm tham dục, có tâm không dục thì biết đúng 
như thật là có tâm không dục. Khi có sân hay không sân, có sĩ 
hay không si, có ô uế hay không ô uế, có hợp hay có tan, có 
thấp hay có cao, có nhỏ hay có lớn; tụ hay không tụ, định hay 
không định, giải thoát hay không giải thoát. Cũng như vậy, có 
tâm giải thoát thì biết đúng như thật có tâm giải thoát; có tâm 
không giải thoát thì biết đúng như thật là có tâm không giải 
thoát. Tỳ-kheo như vậy, quán nội tâm như tâm, lập niệm tại 
tâm, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như vậy là Tỳ-kheo quán 
tâm như tâm. 


II 
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Quán pháp như pháp là Khi con mắt duyên sắc, sinh nội 
kết, nếu Tỳ-kheo bên trong thật có kết thì biết đúng như thật là 
bên trong có kết; bên trong thật không có kết thì biết đúng như 
thật là bên trong không có kết. Nội kết chưa sinh, bây giờ sinh, 
biết đúng như thật. Nội kết đã sinh và được đoạn trừ, không 
sinh lại nữa, biết đúng như thật. Với tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
cũng giống như vậy. Khi ý duyên pháp, sinh nội kết, nếu Tỳ- 
kheo bên trong thật có kết thì biết đúng như thật là bên trong có 
kết, bên trong không có kết thì biết đúng như thật là bên trong 
không có kết, nội kết chưa sinh bây giờ sinh; biết đúng như thật 
nội kết đã sinh và đã được đoạn trừ, không sinh lại nữa, biết 
đúng như thật. 


Bên trong thật có ái dục thì biết đúng như thật là đang có 
ái dục, bên trong thật không có ái dục thì biết đúng như thật là 
không có ái dục. Ái dục chưa sinh nay sinh, biết đúng như thật. 
Ái dục đã sinh và đã được đoạn trừ, không sinh lại nữa, biết 
đúng như thật. Với sân nhuế, thùy miên, điệu hối và nghi cũng 
giống như vậy. Bên trong thật có nghi, biết đúng như thật là 
đang có nghi; bên trong thật không có nghi, biết đúng như thật 
là không có nghi. Nghi chưa sinh, nay đã sinh, biết đúng như 
thật. Nghi đã sinh và đã được đoạn trừ, không sinh lại nữa, biết 
đúng như thật. 


Bên trong thật có niệm giác chi thì biết đúng như thật là 
có niệm giác chỉ; bên trong thật không có niệm giác chỉ thì biết 
đúng như thật là không có niệm giác chi. Niệm giác chi chưa 
sinh nay sinh, biết đúng như thật. Niệm giác chi đã sinh thì ghi 
nhớ không quên, không suy thoái, tu tập càng lúc càng tăng 
trưởng, biết đúng như thật. Với trạch pháp, tinh tấn, hý, khinh 
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an, định và xả cũng giống như vậy. Bên trong thật có xả giác 
chi thì biết đúng như thật là đang có xả giác chi, bên trong thật 
không có xả giác chi thì biết đúng như thật là không có xả giác 
chỉ. Xả giác chỉ chưa sinh nay sinh, biết đúng như thật, xả giác 
chi đã sinh thì ghi nhớ không quên, không suy thoái, tu tập 
càng lúc càng tăng trưởng, biết đúng như thật. Tỳ-kheo như 
vậy quán nội pháp đúng như pháp, quán ngoại pháp đúng như 
pháp, lập niệm tại pháp, có tri, có kiến, có minh, có đạt. Như 
vậy gọi là Ty-kheo quán pháp như pháp, nghĩa là quán Bảy 
giác chi. 

Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào trụ Bốn niệm xứ thì lâu 
nhất trong vòng bảy năm, nhất định sẽ chứng được một trong 
hai quả: hoặc chứng Cứu cánh trí ngay trong hiện tại, hoặc 
chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư. Nếu Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
nào luôn luôn trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh trú nơi 
Bốn niệm xứ thì nếu buổi sáng thực hành như vậy, nhất định 
buổi tối liền được thăng tiến. Nếu buổi tối thực hành như vậy, 
nhất định sáng hôm sau sẽ được thăng tiến. 


Trên là phương pháp tu tập Bồn niệm trụ (xứ) quán được 
chúng tôi tóm lược đầy đủ từ trong kinh Niệm xứ văn hệ Hán 
tạng thuộc Thịnh văn thừa trong Trung A-hàm mà đức Đạo sư 
đã dạy cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni khi Ngài còn tại thế. Ở 
đây tuy đức Đạo sư chỉ dạy cho hàng xuất gia, nhưng hàng tại 
gia chúng ta cũng có thể tu tập phương pháp này, nếu mọi 
người nỗ lực thực hành trong miên mật thì, sự thành công đối 
với chúng ta cũng không phải là chuyện khó. Vì đây, cũng chỉ 
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là một phương pháp thiền định của hiện quán tự thân mỗi 
chúng ta đối với cuộc sống mà thôi. 

Ngoài ra, nếu chúng ta muốn tìm hiểu rộng sâu hơn nữa 
thì chúng ta cũng có thể tìm hiểu và y cứ vào Câw-xá luận 
quyên 23 thì, pháp tu tập tứ niệm trụ lệ thuộc vào tự tướng 
(tướng riêng) và cọng tướng (tướng chung) y vào thứ tự bôn 
nơi thân, thọ, tâm và pháp mà quán chiêu; nhưng trong lãnh 
vực này mỗi phạm trù có tự tánh riêng của chúng. Như tự tánh 
của thân là bốn đại chủng sắc đã tạo ra nó, còn cọng tướng là 
chỉ cho tánh cộng thông của các pháp, tức là tánh của tất cả các 
pháp đêu vô thường, khô, không, vô ngã. 

Về thể của tứ niệm trụ thì mỗi phạm trù nó có ba loại, gọi 
là ba niệm trụ: 

a/ Tự tánh niệm trụ, còn gọi là tự tánh niệm xứ: Là dùng 
ba tuệ văn, tư, tu làm thê thường quán sát thân, thọ, tâm và 
pháp. 

b/ Tương tạp niệm trụ, còn gọi là cộng niệm xứ: Dùng 
tâm, tâm sở cùng với tuệ đồng lúc tồn tại làm thể, ở đây chỉ cho 
mọi tác dụng của tinh thần. 

c/ Sở duyên niệm trụ, còn gọi là duyên niệm xứ: Lấy tuệ 
làm đôi tượng của sở duyên, tức chúng ta lây bôn phạm trù 
thân, thọ, tâm và pháp làm thê. 

Quán pháp của tứ niệm trụ, chúng ta có thể phân ra làm 
hai loại biệt tướng và tổng tướng: 
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1/ Biệt tướng niệm trụ: là chỉ cho mỗi quán pháp riêng 
của tứ niệm trụ. 


2/ Tổng tướng niệm trụ: là chỉ cho quán pháp chung cho 
tứ niệm trụ. 


Hơn nữa trong tứ niệm trụ thì, ba phạm trù trước thuộc 
về tạp duyên, còn pháp niệm trụ thứ tư thì, chung cho tạp 
duyên cùng không tạp duyên. Nên chỉ có quán pháp niệm trụ 
mới gọi là bất tạp duyên; đối với thân, thọ, tâm và pháp thì, 
hoặc là hợp duyên quán hai phạm trù, hay ba phạm trù, hoặc 
hợp duyên quán chung cả bốn phạm trù thì, gọi là tạp duyên. Ở 
đây hành giả nếu tu tập tạp duyên pháp niệm trụ thì, có thể vào 
được vị của tứ thiện căn, tức là hành giả đã hòan thành phàm vị 
của mình đề bắt đầu chuẩn bị đi vào Thánh vị của kiến đạo. 


Và cũng theo đại thừa 4-f)-đq-ma fạp tập luận quyên 10 
thì, Tứ niệm trụ này chúng ta có thể theo thứ tự phối hợp với 
Tứ thánh đế: Tức là thân niệm trụ kết hợp với khổ thánh đế, thọ 
niệm trụ có thể kết hợp với tập thánh đế, tâm niệm trụ có thể 
kết hợp với diệt thánh đề và, pháp niệm trụ có thê kết hợp với 
đạo thánh để để quán sát trong việc thanh tu ba nghiệp thân 
khẩu ý trừ khổ đạt vui trong hiện quán. 


Tóm lại, pháp quán Tứ niệm trụ, dù là Tiều thừa hay Đại 
thừa trên phương pháp, tức chỉ cho sự tướng tuy có cạn sâu, có 
nhanh có chậm, nhưng trên bình diện thể cứu cánh thì cũng 
như nhau. Hành giả sẽ đạt được cứu cánh nếu những những nỗ 
lực thực hành tu tập của chúng ta luôn đặt trên chiều miên mật 
trong hiện quán thì chính như đức Đạo sư đã dạy: “Luôn luôn 
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trong từng khoảnh khắc lập tâm chánh trú nơi Bồn niệm xứ thì 
nếu buổi sáng thực hành như vậy, nhất định buổi tối liền được 
thăng tiến. Nếu buổi tối thực hành như vậy, nhất định sáng 
hôm sau sẽ được thăng tiễn. ” Ö đây đức Đạo sư muốn nói đến 
sự thăng tiến đạt đến kết quả của cứu cánh Niết-bàn an vui giải 
thoát trong hiện quán." 
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Tứ CHáNH CỀN 


(Catväri prahänani) 
“1i. ca Du.” 


trợ đạo của ba mươi bảy phẩm đạo, là bốn phương tiện 

siêng năng tinh cần trong nổ lực hằng ngày qua hiện quán 
ngăn ngừa các việc ác tâm chưa phát sinh và, không tái phạm 
những việc ác lỡ đã phát sinh bằng vào ý nghĩ hay hành động 
tạo tác của thân hay miệng, cùng lúc hiện quán thực hành các 
việc thiện chưa phát sinh cho phát sinh và, việc thiện đã-đang 
phát sinh trong nỗ lực tiếp nối tu tập theo luật tắc nhân quả qua 
việc chỉ ác hành thiện. 


†: Chánh Cần là hành phẩm thứ hai trong bảy hành phẩm 


Tứ chánh cần, Sanskrit gọi là Cafvari prahanami; PäÌI gọi 
là Caffãri sammappadhanani. Có chỗ gọi là Tứ chánh đoạn, Tứ 
ý đoạn, Tứ ý đoan, Tứ chánh thắng hay Tứ đoạn. Chữ cần và 
chữ đoạn ở đây Theo Pali có nghĩa là pahãna-padhana (tình 
cần để đoạn trừ) tức là dùng bốn pháp này trong việc siêng 
năng tính tấn (cần) để có thể đoạn trừ (đọan) ác cùng mọi sự 
giải đãi biếng nhác của chúng ta trong việc hành thiện. Về cjử 
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ác thì dùng mọi sự siêng năng tỉnh tấn của mỗi chúng ta vừa nỗ 
lực đọan trừ những việc ác mà chúng ta đã lỡ làm ra và dứt 
khóat không bao giờ tái phạm và, nổ lức siêng năng tỉnh tấn 
trong việc ngăn ngừa những việc ác chưa phát sinh ra ngay từ 
trong ý nghĩ, không cho chúng phát sinh ra trong tự ý (ý hành) 
và ngoài hành động của thân (thân hành) của miệng (khẩu hành) 
làm di hại tự chúng ta và cho người khác. Về hành thiện thì 
hành giả chúng ta cũng dùng siêng năng tỉnh tấn trong việc vừa 
khơi dậy những việc làm thiện chưa phát sinh ra trong ý nghĩ 
thì khiến cho chúng phát sinh ra trong tự ý và thể hiện ra ngoài 
bằng những hành động của thân mình và miệng mình, đồng 
thời cũng dùng siêng năng tinh tấn trong việc tiếp tục tiếp nối 
làm cho những việc làm thiện đã-đang phát sinh tăng trưởng 
ngày càng nhiều hơn trong việc lợi mình lợi người. Đó là ý 
nghĩa của Tứ chánh cần hay Tứ chánh đoạn trong việc chỉ ác 
hành thiện lợi mình lợi người trong cuộc sống. 


Pháp Tứ chánh cần này được đức Đạo sư dạy cho môn đồ 
của mình rất nhiều cũng tùy theo trình độ căn cơ của hàng đệ tử 
mà Ngài chỉ dạy. Pháp này được ghi lại rải rác trong ba tạng 
giáo điển khởi nguyên cũng như phát triển sau này rất nhiều, 
như trong Trung A-hàm q. 21, q. 52; Tạp A-hàm q. 26, 30, 31; 
Tăng Nhất A-hàm q_. 18. Ở đây chúng tôi xin ghi lại một số 
kinh luận tiêu biểu và thông dụng. 

Căn cứ vào Pháp giới thứ đệ sơ môn (phần cuỗi của 
quyền trung) thì Tứ chánh cần được ghi lại như sau: 

I. Vì muốn đoạn trừ những việc ác đã sinh, mà siêng 
năng tinh tấn. 
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2. Vì muốn khiến cho những việc ác chưa sinh không cho 
phát sinh, mà siêng năng tinh tấn. 


3. Vì muốn khiến cho những điền thiện chưa phát sinh có 
thê phát sinh, mà siêng năng tinh tấn. 


4. Vì muốn khiến cho những điều thiện đã phát sinh có 
thê làm tăng trưởng hơn lên, mà siêng năng tinh tấn. 


Nhờ nổ lực một lòng siêng năng tỉnh tấn hành bốn pháp 
này cho nên gọi là Tứ chánh cần. 


Nhưng theo Kinh Trung A-hàm 2I Hán tạng Kinh 
Thuyết Xứ 86, tương đương với Trung bộ kinh bên Päli tạng M. 
148 Chachikka-suttam, đức Đạo sư dạy cho người đệ tử thân 
cận của mình rằng: 


“A-nan, trước kia Ta đã nói cho ông nghe về bốn chánh 
đoạn, T)-kheo đối với pháp ác bắt thiện đã sanh, vì để đoạn trừ 
chúng nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tỉnh cân, dốc hết tâm, 
đoạn trừ. Đối với các pháp ác bất thiện chưa sanh, vì để chúng 
không phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tỉnh cân, 
dốc hết tâm, đoạn trừ. Đối với các pháp thiện chưa sanh, vì để 
cho phát sanh nên khởi ước muốn, nỗ lực hành, tỉnh cần, dốc 
hết tâm, đoạn trừ. Đối với các pháp thiện đã sanh, vì đề chúng 
kiên trụ, không bị quên lãng, không bị thoái hóa, được bồi bổ 
tăng tiến, được phát triển rộng rãi, được viên mãn cụ túc, nên 
khởi ước muốn, nỗ lực hành, tỉnh cân, dốc hết tâm, đoạn trừ. 
A-nan, bốn chánh đoạn này, ông hãy nói để dạy cho các Tỳ 3" 
kheo niên thiếu. Nếu nói và dạy cho các Tỳ-kheo niên thiếu về 
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bốn chánh đoạn này, họ sẽ được an ổn, được sức lực, được an 
lạc, thân tâm không phiên nhiệt, trọn đời tu hành phạm hạnh. ” 


Ở đây, đức Đạo sư cũng đứng trên lập trường nhân quả 
“Chỉ ác hành thiện mà Ngài dạy cho chúng đệ tử của mình 
phương pháp nỗ lực siêng năng tinh tấn đoạn trừ: Một mặt ác 
đã sinh và chưa sinh, đoạn trừ chúng bằng cách không được tái 
phạm cùng, nỗ lực ngăn ngừa không cho phát sinh và, mặt 
khác siêng năng tinh tấn đọan trừ ma tâm biếng nhác, nỗ lực 
phát huy nuôi dưỡng lớn thêm hơn, thành tựu những điều thiện 
đã phát sinh rồi và, nỗ lực khởi phát những ước muốn, trạo 
điều kiện để cho những điều thiện chưa phát sinh xuất hiện 
trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của mỗi hành giả chúng 
ta, ngày càng hòan thiện hơn. Đây là bốn phương tiện được đức 
Đạo sư chỉ dạy cho tôn giả A-nan để dạy lại cho những Tỳ- 
kheo còn nhỏ tuổi một cách tổng quát được áp dụng hằng ngày 
trong hiện quán qua việc đoạn trừ ác pháp và nuôi lớn hành 
thiện. 

Ở chỗ khác như trong kinh Tăng nhất A-hàm 18, tương 
đương Tứ chánh cần Päli, D 33 Sangti (R. iii.221) Cattãro 
Sammappadhãna. Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


«Tỳ-kheo không phóng dật tu bốn ý đoạn, tu tập nhiều tứ 
ý đoạn. Những gì là bốn? Ở đây, Tỳ-kheo, pháp tệ ác chưa 
sanh, tìm cầu phương tiện khiến không cho sanh, tâm không rời 
xa, hằng muốn khiến nó không sanh. Pháp tệ ác đã sanh, tìm 
cầu phương tiện khiến diệt, tâm không xa lìa, hằng muốn khiến 
diệt. Pháp thiện chưa sanh, tìm cầu phương tiện khiến sanh. 
Pháp thiện đã sanh, tìm cầu phương tiện khiến tăng nhiều, 
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không để thoái thất, tu hành đầy đủ, tâm ý không quên.” Trong 
kinh này tuy ngoài hình thức lời dạy có khác, nhưng về ý nghĩa 
thì cũng như các kinh trên nhằm lọai bỏ trước hết là ba nghiệp 
ác của thân khẩu ý trong tác nhân trực tiếp sinh ra quả khổ cho 
tương lai gần và xa theo nhân quả nhị nguyên và, mặc khác 
hòan thành tác nhân thiện cũng thuộc ba nghiệp thân khẩu ý 
trong việc hoàn thành quả vui gần hay xa trong tương lai dành 
cho những căn cơ còn lệ thuộc vào ba cõi sáu đường luân hồi 
sinh tử. Ở đây đức Đạo sư cũng đặt nặng vấn đề cần thiết của 
mọi sự nỗ lực tinh cần đoạn trừ pháp ác bất thiện không cho 
sinh, nếu lỡ đã phát sinh rồi thì vẫn phải nỗ lực ăn năng hói lỗi 
không tái phạm lại nữa, và canh giữ cái tâm của hành giả trong 
mọi ý nghĩ mọi hành động một các liên tục trong việc làm 
thanh tịnh hóa ba nghiệp ác và, hòan thành ba thiện nghiệp một 
cách đầy đủ cũng qua ba nghiệp thân khẩu ý. 


Cũng theo Tăng nhất A-hàm I8 thì bốn chánh đọan nếu 
tu tập thực hành đầy đủ thì tâm ý không quên; tức là trong ý lúc 
nào cũng nhất quyết thực hành việc đoạn trừ ác pháp và thực 
hành thiện pháp. Cho nên gọi Tú ý đọan. Ngoài ra đối với trong 
ba nghiệp thân khẩu ý nó rất cần mọi sự nổ lực siêng năng 
đọan trừ trong việc chỉ ác hành thiện. Như vậy Tứ chánh đoạn 
là tối thắng, cho nên nó cũng được gọi là Tứ chánh thắng. 


Và cũng như ý nghĩa của các kinh trên, nhưng tiến lên 
một bậc nữa, dức Đạo sư theo căn cơ của môn hạ mình dạy về 
bốn pháp này chỉ tiết hơn như trong kinh Tạp A-hàm 31 thuộc 
Hán tạng, tham chiếu S. 49.1-12. Œaigi-pewyäla, tương 
đương C£. D. 33. Sangiti, của Päli.thì bốn chánh đoạn này được 
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đức Đạo sư dạy và có những cách đặt tên cho bốn hình thức 
này cùng mỗi ý nghĩa của chúng định nghĩa khác nhau trên 
hình thức khi Ngài dạy cho các đồ đệ của mình từ kinh §75- 
879. Trong năm kinh này về hình thức tên gọi của bốn chánh 
đọan này là nhất thống, nhưng trên mặt nhận thức và định 
nghĩa thì có khác nhau về mặt triển khai chỉ tiết và đi sâu hơn 
những kinh mà chúng tôi vửa đề cập đến. 


Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 


“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn đoạn, 
hai là luật nghi đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn.” 


“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp ác bắt thiện đã 
khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, tỉnh cần, nhiếp tâm 
gìn giữ. Đó gọi là đoạn đoạn. 


“Thế nào là luật nghỉ đoạn? Pháp ác bắt thiện chưa khởi 
thì không cho khởi, khởi dục, phương tiện, tính cán, nhiêp tâm 
gìn giữ. Đó gọi là luật nghỉ đoạn. 


“Thế nào là tùy hộ đoạn? Pháp thiện chưa sanh thì khiến 
cho sanh khỏi, khởi dục, phương tiện, tỉnh cân, nhiếp tâm gìn 
giữ. Đó gọi là tùy hộ đoạn. 


“Thế nào là tu đoạn? Pháp thiện đã khởi, khiến tu tập 
thêm ích lợi, khởi dục, phương tiện, tỉnh cần, nhiếp tâm gìn giữ. 
Đó gọi là tu đoạn. ” Ở hình thức này tuy đức Đạo sư có đặt cho 
bốn chánh đoạn này mỗi pháp một tên riêng và, cũng theo đó 
mà ý nghĩa của chúng được xác lập theo ý nghĩa tên gọi của 
chúng. 
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Cách thứ nhất là đoạn đọan tức là không những đọan trừ 
những pháp ác bất thiện chúng ta đã từng lỡ tạo ra bằng cách 
không ăn năn hối cải và đoạn trừ không cho thân miệng ý tái 
phạm nữa. Cách thứ hai là luật nghỉ đọan ở đây cần siêng năng 
nỗ lực giữ gìn tâm ý thân miệng mình không cho phạm phải 
những sai lầm chưa phát sinh bằng cách giữ gìn luật nghi đối 
với thân miệng ý không cho phát sinh. Cách thứ ba là tùy hộ 
đoạn, tức những pháp thiện thì hành giả phải nỗ lực khiến cho 
sinh khởi bằng vào những ước muốn, bằng những nỗ lực tinh 
cần tiến lên để đạt những ước muốn và nhiếp tâm giữ gìn. Cách 
thứ tư là tu đoạn, là những pháp thiện đã đuợc hành giả thực 
hành bằng vào ý nghĩ hành động của thân của miệng, không 
những chỉ thực hành tu tập một lần mà còn nỗ lực tu tập, huân 
tập nhiều hơn nửa, để cho pháp thiện càng ngày càng tăng 
trưởng và hòan thiện hơn trong việc thực hiện hành thiện. Và 
bài kinh cuối cùng của loạt kinh trên đức Đạo sư dạy về bốn 
chánh đọan, được Ngài triển khai khác hơn một chút về cách 
phân chia cũng như tiến sâu và chỉ tiết hơn, trong những ý nghĩ 
cử chỉ hành động của hành giả. Ngoài những chỉ tiết về bốn 
phương tiện chỉ ác hành thiện trên, ở đây chúng còn tùy thuộc 
vào giới của các căn thuộc luật nghi và nhờ các đối tượng cảnh 
bên ngòai các tướng tam-muội chân thật khi định như tướng 
xanh bằm, tướng sình chướng, tướng mưng mủ, tướng hoại, 
tướng thú ăn chưa sạch mà khéo léo nỗ lực bảo vệ hộ trì tu tập 
không cho thối thất. Và cuối cùng cách thứ tư được đức Đạo sư 
chỉ cho hành giả nào tu tập bốn niệm xứ tức là thực hành tu 
đoạn. Đức Phật dạy: 
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“Có bốn Chánh đoạn. Những gì là bốn? Một là đoạn 
đoạn, hai là luật nghỉ đoạn, ba là tùy hộ đoạn, bốn là tu đoạn. ” 


“Thế nào là đoạn đoạn? Tỳ-kheo, pháp ác bắt thiện đã 
khởi thì đoạn trừ, khởi dục, phương tiện, tỉnh cần, nhiếp tâm 
gìn giữ; pháp ác bất thiện chưa khỏi, thì không cho khởi, khởi 
dục, phương tiện, tỉnh cân, nhiếp tâm gìn giữ; pháp thiện chưa 
sanh, thì khiến cho sanh khởi, khởi dục, phương tiện, tỉnh cẩn, 
nhiếp tâm gìn giữ, pháp thiện đã sanh, thì khiến cho tu tập 
thêm lợi ích, khởi dục, phương tiện, tỉnh cân, nhiếp tâm gìn giữ. 
Đó gọi là đoạn đoạn. 


“Thế nào là luật nghỉ đoạn? Tỳ-kheo khéo phòng hộ căn 
con mắt, giữ kín chặt, chế ngự, tiễn hướng. Cũng vậy, đối với 
các căn tai, mũi, lưỡi, thân, ý, khéo phòng hộ, giữ kín chặt, chế 
ngự, tiễn hướng. Đó gọi là luật nghỉ đoạn. 


“Thế nào là tùy hộ đoạn? T)ỳ-kheo đối với mỗi một tướng 
tam-muội chân thật, như tướng xanh bằm, tướng sình chướng, 
tướng mưng mủ, tướng hoại, tưởng thú ăn chưa sạch mà khéo 
bảo vệ hộ trì, tu tập, giữ gìn, không khiến cho sút giảm. Đó goi 
là tùy hộ đoạn. 


“Thế nào là tu đoạn? T' -kheo nào fu tập bốn Niệm xử, 
thì đó gọi là tu đoạn. ” 


Riêng bản kinh này bốn cách theo tên gọi được phân bố 
trở lại và thêm vào những chỉ tiết rõ ràng hơn trong mỗi chức 
năng của từng tên gọi không còn như trước nữa. Chức năng của 
đoạn đoạn nay bao hàm cả bốn công việc cùng lúc cho việc chỉ 
ác hành thiện nói chung và, vai trò của luật nghi đọan dành cho 
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việc phòng hộ, giữ kín chặt, chế ngự, tiến hướng của các căn 
mắt tai, mũi, lưỡi, thân và ý thuộc về giới, trong việc tiếp xúc 
các cảnh bên ngoài như sắc thính, hương, vị, xúc và pháp. 
Trong khi cách thứ ba dành cho định để bảo hộ, giữ gìn trong 
việc thực hành lúc tu tập phải nhờ vào các tướng như tướng 
xanh bằm, tướng sình chướng, tướng mưng mủ, tướng hoại, 
tướng thú ăn chưa sạch, để hành giả quán mà đối trị các bệnh 
chấp về thanh tịnh của thân mà nhìn ra được những tuớng đó là 
như thật bát tịnh. Và cách còn lại là cách quán khi hành giả tu 
tập Tứ niệm xứ (trụ) với mục đích đề phòng và đình chỉ để 
đọan trừ tất cả những tạp niệm vọng tưởng khởi lên khi hành 
giả tu tập. 
Bản kinh này tương đương với bản Päli: D. 33. Sangii: 


Đoạn đoạn: (pahäna-padhäna), tỉnh cần đề đoạn trừ. ... 
Tham chiếu, 


2 


D. 33. Sangiii: katamañc ãvuso pahãna-padhanamn? Idh 
ãvuso bhikkhu uppannam kama-vitakkam nadhivasefi pajahafi 
vinodeti.... ở đây, tỳ kheo, dục tâm đã khởi, không thừa nhận 
nó, đoạn trừ nó, tiêu diệt nó. 


Luật nghỉ đoạn: (samvara-padhäna), tỉnh cần phòng hộ 
(chê ngự). 


Tham chiếu, D.33: katamañi c` ãvuso samwara-padhanam: 
lả 'ãvuso 
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bhikkhu cakkhuna rupamm dsva na nimifflagsgdhï hofi..., 
Thế nào là tỉnh cần phòng hộ? Tỳ kheo sau khi thấy sắc bởi 
mắt, không chấp thủ tưởng... 

Tùy hộ đoạn: (anurakkhana-padhamd), tỉnh cân thủ hộ. 

Œƒˆ D.33: katamañ c ãvuso anurakkhana-padhanam?2 ld` 
ãvuso bhikkhu 

uppannayw bhaddam samadhi-nimitam qnurakkalhti.. 
Thé nào là tỉnh cân 

thủ hộ? Tỳ kheo thủ hộ định tướng (dấu hiệu của định) 
tốt đẹp đã khởi 

lên... 

Tu đoạn: (bhãvana-padhäma), tỉnh cần tu tập. 

Œƒ. D.33: (...) ldh` avuso bhikkhu safi-sambojjhangam 
bhaãyveti..., ở đây 

ft) kheo tu tập niệm giác chỉ... 

Đó là những kinh mà đức Đạo sư đã tùy nghi vào căn cơ 
của môn đệ mà nói pháp được ghi lại. Ngoài ra chúng ta cũng 
tìm thấy bốn phương tiện này cũng được ghi lại trong các bộ 
luận như Đại T}-ba-sa luận 96; Đại Trí Độ luận 19; Du-già- 
sư-địa luận 29, 57, 98 v.v... 

Riêng ở đây Theo Đại 7}-bả-sa luận 141 ghi lại thì bốn 
phương tiện này có khả năng chính đọan trừ tất cả mọi thứ 
phiền não. Cho nên gọi là Tứ chánh đoạn. Cũng theo bộ luận 
này thì, hai phương tiện trước liên quan đến việc đoạn trừ 
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phiền não chướng, và hai phương tiện sau có liên quan đến việc 
đọan trừ sở tri chướng. Ở đây tứ chánh đọan nếu theo vị của Tứ 
thiện căn thì bốn phương tiện này chủ yếu đang ở trong thời 
gian tu tập thuộc noãn vị, tức thuộc giai đọan phàm phu vị 
chuẩn bị tiến vào địa vị của các bậc Thánh. Đó là những gì 
chúng ta tìm thấy vị trí của bốn phương tiện tu tập hành giả 
chúng ta, nếu hòan thành bốn phương tiện này một cách rốt ráo 
thì nhân đây là hành trang để hội nhập Thánh vị. 


Tóm lại, qua Tứ chánh đoạn này, hành giả nếu tu tập 
trong hiện quán theo chỉ ác hành thiện thì quả vị của các bậc 
Thánh đang nằm trong tầm tay của mọi hành giả qua việc thanh 
tỉnh hóa ba nghiệp thân khẩu š. Đây là một phương pháp 
không có gì gọi là khó khăn cho lắm nếu hành giả nỗ lực siêng 
năng tinh tấn trong việc kiểm sóat ý nghĩ, hành động của mình 
một các miên mật để đọan trừ mọi thứ tạp nhiễm của vọng và, 
làm chủ được ý nghĩa và hành dộng của chúng ta trong việc chỉ 
ác hành thiện. Vì vậy cho nên Kinh Tứ chánh đoạn này được 
đức Đạo sư liệt kê vào một trong bảy hành pháp của Ba mươi 
bảy phẩm trợ đạo cần thiết dành cho những hành giả muốn đi 
vào con đường Thánh đạo thật sự." 
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(Catvära-rddhipadäh) 
#1 ra geakEen,” sã 


chánh cần thuộc bảy hành phẩm trong ba mươi bảy phẩm 

đạo. Hai hành phẩm đầu nghiêng hắn về phần phát triển 
trí tuệ hơn là định, để cân bằng về hai mặt định tuệ nên cần 
phải phát triển định trong chiều hướng quân bình này, hành giả 
phải cần Tứ thần túc để nhiếp tâm. Thần ở đây chỉ cho cái đức 
linh điệu, còn túc tức là chỉ cho định là nền tảng chỉ nơi nương 
tựa để phát sinh quả đức linh diệu. Đây là bốn pháp thiền định, 
là bốn thứ phương tiện giúp hành giả thành tựu các tam-ma-địa 
(samadhi-chánh định). Theo luận Câu xá 25: “Vì sao định gọi 
là thân túc? Vì các công đức lỉnh diệu thù thắng đều nương nơi 
bốn pháp này mà định được thành tựu". 


†: thần túc là hành pháp thứ ba sau Tứ niệm trụ và, Tứ 


Tứ thần túc còn gọi là Tứ như ý túc, ở đây có nghĩa là 
mọi thành tựu được theo như sở nguyện của hành giả khi tu tập 
bốn pháp này. Tứ thần túc phạn ngữ gọi là cavãra-rddhipadäh, 
pãli gọi là ca/ãro iddhi-padä, là bốn pháp làm nền tảng, nơi 


128 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





nương tựa phát sinh ra các thứ công đức thiền định cho hành 
giả và, kết quả của chúng theo như ước muốn của người tu tập. 
Theo luận Trí Độ 19: “Hỏi: Trong Tứ niệm xứ, tứ chánh cần 
đã có định, tại sao không gọi là như ý tục? Đáp: chúng tuy có 
định, nhưng định lực rất yếu, còn trí tuệ tỉnh tấn lực thì nhiễu, 
nên hành giả không được như ý nguyện. Bốn loại định đó là 
Dục làm chủ sẽ đắc định, Tỉnh tấn làm chủ sẽ đắc định, Tâm 
làm chủ sẽ đắc định, tư duy làm chủ sẽ đắc định "Nhờ sức 
mạnh của bốn pháp này dẫn phát các loại thần dụng mà sản 
sinh ra tam-ma-đỊa (chánh định). 


Bồn định ấy là: 
Dục thần túc 
Tinh tấn thần túc 
Tâm thần túc 
Quán thần túc. 


1. Dục thần túc, nói cho đầy đủ và chính xác hơn thì gọi 
là Dục tam-ma-địa đọan hành thành tựu thần túc (Srt: chanda- 
samadhi-prahana-samskara-samannagafa-rddhipada,  PRÌ: 
chanda-samadhi-padhana-samnkhara- -Smanägafa- -iddhi-pada) 
Thiền định phát khởi là nhờ sức mạnh của ý muốn tư tưởng mà 
đạt được thần thông. Dục ở đây chỉ cho ước muốn, mong cầu 
một cách thiết tha, mong muốn đạt được những gì đang ở ngòai 
tầm tay hành giả; hay mong cầu những ước muốn của chúng ta 
cho đến khi đạt được những sở nguyện đó mới thôi, theo nghĩa 
dục như ý túc. Ở đây chúng ta phải phân biệt được những 
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mong muốn này chúng theo chiều hướng nào? Chúng câu hữu 
với giải thoát hay vô minh? Tại sao đức Đạo sư lại dạy cho 
chúng ta thực hành "dục", theo phương pháp này, trong khi ở 
nơi khác Ngài dạy dục là pháp đứng vào hàng thứ nhất của căn 
bổn sinh tử hành giả phải tránh? Rõ ràng ở đây, đức Đạo sư đã 
đứng trên chiều hướng giải thóat để đưa hành giả đến Thánh 
đạo thì, đây dục là con đường hướng thượng đưa chúng ta đi 
đến con đường giải thoát của các bậc Thánh, chứ không phải 
con đường đưa chúng ta đi vào sinh tử luân hồi. Vậy dục, mong 
muốn ở đây chúng câu hữu với giải thóat chứ không phải câu 
hữu với vô minh, hậu quả tất yếu của sinh tử luân hồi. 

Qua những phân biệt trên, cho chúng ta nhận thức được 
một cách rõ ràng rằng tánh chất của dục ở đây, chúng mang 
mầm móng hướng thượng giải thoát; vì vậy cho nên chúng đi 
ngược lai với những thứ mong muốn dục vọng thấp hèn để 
thỏa mãn thú tánh, những tham vọng trói buộc thế gian, đó là 
thứ dục của tội lỗi, chúng ta nên diệt trừ tận gốc rễ. Vì vậy 
những mong muốn hướng thượng, giải thóat, an vui, như mong 
muốn sống một cuộc sống tốt đẹp, thanh cao, hay mong muốn 
đạt được giải thoát, ra ngoài biển khổ sanh tử thì, đó là những 
thứ mong muốn hợp tỉnh hợp lý, đức Đạo sư luôn luôn khuyến 
khích chúng ta nên nỗ lực thực hành những pháp như vậy, như 
dục thần túc này chắng hạn. Hành giả mong muốn thành tựu 
pháp thiền định mà mình đang tu, thì trước hết phải thiết lập 
dục nguyện và nỗ lực thực hành mong đạt đến cứu cánh mà 
mình đã chọn như chứng đạt các Thánh quả. Thứ mong muốn 
này rất cần thiết cho hành giả trong lúc thực hành; nếu không 
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có chúng một cách thiết tha, mãnh liệt thì, chúng ta khó mà đạt 
được cứu cánh giải thoát. Thật ra, bản thân của dục tự nó 
không tốt, không xấu, không thiện, không ác, không đúng 
không sal, những chúng sẽ trở nên tốt xấu, thiện ác, đúng sa, 
khi con người áp đặt lên nó những cái đó rồi hợp thức hóa cho 
nó những cái mà chính nó không có, để rồi từ đó dục trở nên 
hoặc tốt, hoặc xấu, hoặc thiện, hoặc ác, hoặc đúng hoặc sai... 
Ở đây, đức Đạo sư không bao giờ chủ trương diệt dục, mà Ngài 
chủ trương hành giả muốn giải thóat thì trừ bỏ dục vọng câu 
hữu với vô minh, vì dục câu hữu với vô minh là dục xấu, dục, 
bất thiện, dục sai, chúng sẽ đưa hành giả đến bến bờ sinh tử 
luân hồi khổ đau, còn ngược lại nếu muốn giải thóat tất cả 
những khổ đau của sinh tử luân hồi thì, hành giả phải chuyên 
đổi trừ đi những thứ dục câu hữu với vô minh thành dục câu 
hữu với giải thóat. Vậy diệt dục ở đây tức là diệt dục vọng, diệt 
những mong muốn xấu xa thấp hèn, làm cho hành giả phải đọa 
vào các hàng súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, chứ đâu có diệt luôn 
cả những dục nguyện, những mong ước hiền thiện tốt đẹp của 
hành giả. Như vậy chí nguyện, dục nguyện của hành giả về ý 
muốn tư tưởng để phát khởi thiền định đạt được thần thông là 
mong muốn hướng thượng giải thóat hành giả cần phải nuôi 
dưỡng và nỗ lực thực hành cho đến khi nào đạt được như 
những mong muốn của mình mới được. Đây là pháp tu thứ 
nhất của tứ thần túc. 


2. Tinh tấn thần túc, nói cho đầy đủ và chính xác hơn thì 
gọi là Tĩnh tấn tam-ma-địa đọan hành thành tựu thần túc (Srt: 
virya-samadhi-prahana-samskaära-samannagata-rddhi-pada, 
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PäIH:  viya-samadhi-padhana-samkhara-samannagafa-iddhi- 
pãda) Thiền định phát khởi là nhờ vào sức tỉnh tấn nỗ lực tu 
tập của hành giả. Khi hành giả đã có mong cầu ước muốn rồi 
mà không có sự tính tấn nỗi lực để thực hành tu tập thì ước 
muốn đó cũng thành vô dụng, chỉ có trên lý thuyết thôi, mà 
trong thực tế thì là con số không. Do đó tính tấn nỗ lực là điều 
kiện tất yếu để hòan thành bổn nguyện của hành giả. Siêng 
năng thực hành tu tập là nhân tố thứ hai sau mong cầu ước 
muốn để cho hành giả hòan thành kết quả tốt đẹp sau này. Sự 
mong muốn của chúng ta dù tốt đẹp đến đâu đi nữa mà cá nhân 
mỗi người không tự nỗ lực siêng năng, bền lòng vững chí tin 
tưởng vào pháp tu của mình để thực tập cho mình thì, cho dù 
chúng ta có hàng trăm ước muốn mong cầu tốt đẹp đi nữa, mà 
không tính cần tinh tấn nỗ lực thực hành tu tập thì, những 
muốn đó muôn đời cũng chỉ là ước muốn suông, cũng chỉ là 
những ước muốn trên lý thuyết mà thôi. 


Ở đây, tinh tấn siêng năng nỗ lực không phải chỉ là sự 
hằng hái, bồng bột trong nhất thời, như ngọn lửa rơm cháy 
bùng lên rồi sau đó tắt liền, mà sự tinh tấn nỗ lực ở đây phải 
miên mật, lúc nào cũng thực tập không bao giờ gián đoạn. 
Trong kinh Di Giáo đức Đạo sư có dạy: “..Nw người dùi cây 
lấy lửa, cây chưa nóng đã thôi, tuy muốn được lửa, nhưng khó 
thể được". 

Sự siêng tinh tấn tu tập của hành giả ở đây cũng vậy, 
không nên như người dùi cây tìm lửa kia. Muốn đạt được thiền 
định thì, lúc nào cũng phải siêng năng tinh tấn nỗ lực liên tục 
và đầy đủ mới đạt được kết quả như chúng ta mong muốn. 
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3. Tâm thần túc, nói cho đầy đủ và chính xác hơn thì gọi 
là tâm tam-ma-địa đọan hành thành tựu thần túc (Srt: cifa- 
samadhi-prahana-samskara-samannagatfa-rddhipada,  PRÌ: 
cittIa-samadhi-padhana-samkhara-samannagata-iddhi-pada) 
Thiền định phát sinh nhờ sức mạnh của tâm niệm. Một lòng 
chuyên nhất trụ nương vào sức mạnh của tâm, nên định dẫn 
phát mà khởi lên. Như mặt trời tia sáng chiếu khắp mọi nơi, 
ánh sáng của nó bị yếu dần đi và, trở nên hòa dịu không thiêu 
đốt vạn vật được. Nhưng nếu tia sáng mặt trời kia mà qua thấu 
kính hội tụ thì nó có thê thành lửa thiêu đốt bất cứ thứ vật chất 
nào trên thế gian này. Hay như giòng sông lớn, nếu bị chia làm 
nhiều giòng chảy nhỏ thì sức chảy của nó bị yếu đi. Trái lại, chỉ 
một giòng suối nhỏ, không chảy nhiều đường, cũng đủ sức 
xuyên thủng đá tảng. Hành giả tu tập cũng lại như vậy, khi tâm 
mình định nhất vào một đối tượng nào đó một cách chuyên 
nhất thì, vọng tâm sẽ không khởi lên được và không bị tán loạn, 
khi đó không việc gì không thành tựu. Phật có dạy trong kh 
Di giáo: "Chủ tâm nhất xứ vô sự bất biện: Chú tâm vào một 
chỗ, không việc gì không thành". 

4. Quán thần túc, nói cho đầy đủ và chính xác hơn thì gọi 
là quán tam-ma-địa đọan hành thành tựu thần túc (Srt: 
vimamsa-samadhi-prahana-samskara-samannagafa-rddhi- 
paana, PälI: vimamsa-samadhi-padhana-samkhara- 
samannäsata-iddhi-pada), Thiền định phát sinh nhờ sức mạnh 
tư duy quán sát Phật lý. Hành giả nương vào sức mạnh tư duy 
quán sát nên định dẫn phát mà sinh khởi. 
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Quán là dùng trí tuệ quán sát tư duy lý pháp mình đang tu 
và, nhờ đó mà định phát sinh và, khi định đã có thì định tuệ 
quân bình. Khi quán trí này do định phát sanh thì, trí này là tịnh 
trí, chính vì nhờ tịnh cho nên nó có thể thông đạt thật nghĩa của 
các pháp trong vũ trụ một cách như thật. Đó là bốn pháp thần 
túc thông dụng mà chúng ta thường gặp. 


Ngoài ra theo Câu xá quang ký 25 thì: “Bốn pháp này 
theo vị gia hạnh mà thành lập tên thì: 


1/ Dục thần túc, ở đây dục đối với vị của gia hạnh mà 
khởi lên định nầy, vì nương vào sức sức mạnh của dục, nên 
định dẫn phát mà khởi lên. 

2/ Cần thần túc, ở đây đối với vị của gia hạnh mà siêng 
năng tu tập định này, nhờ nương vào sức mạnh của siêng năng 
tỉnh tắn nên định dẫn phát mà khởi lên. 


3/ Tâm thần túc, ở đây đối với vị của gia hạnh nhất tâm 
chuyên trụ, nhờ nương vào sức mạnh của tâm, nên định dẫn 
phát khởi lên. 

4/ Quản thần túc, ở đây đối với vị của gia hạnh, quán sát 
tư duy lý, nhờ nương vào sức mạnh của quán, nên định dẫn 
phát mà khởi lên. 

Trong địa vị của gia hạnh tuy có nhiều pháp, nhưng bốn 
pháp này là lợi ích tối thắng. Cho nên từ bốn pháp này mà gọi 
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tên”. 


Theo Pháp giới thứ đệ sơ môn, phần cuối quyên trung 
của ngài Trí khải Đại sư thì, ở trong Tứ niệm xứ là thật tu trí 


134 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





tuệ, trong Tứ chánh cần là chính tu tinh tấn, như vậy ở đây tuệ 
nhiều, định ít, nên nay phải nhiếp tâm tu bón loại thiền định để 
quân bình định tuệ, mọi sở nguyện đạt được, cho nên gọi là 
như ý túc. 


Qua những: kính luận trên cho chúng ta nhận thức rằng 
đức Đạo sư đã sắp xếp mọi pháp có trước có sau theo thứ tự 
những đối tượng dục, tỉnh tấn, tâm và quán làm nền tảng cho 
hành giả tu tập thiền định trong việc cân bằng định tuệ và thành 
tựu theo như sở nguyện của chúng ta đều được gọi là như ý túc, 
vì chúng là những đối tượng để cho tất cả mọi thứ công đức tu 
hành, thần lực nương vào đó mà phát sanh, và thành tựu theo 
như ý muốn của hành giả. Bốn phép nầy tuy là bốn nắc thang 
thứ tự theo nhau, đưa hanh giả từ cái nhân hữu lậu mê mò, đến 
cái nhân vô lậu giải thoát. Trước hết, do thường mong muốn 
(dục), cho nên siêng năng nổ lực tu tập dũng mãnh (tinh tấn); 
nhờ sự tinh tấn tu tập đũng mãnh, nên phiền não được tiêu trừ, 
nhờ vậy mà tâm được chuyên nhất (tâm), nhờ tâm chuyên nhất 
nên quán trí được thanh tịnh (quán), để trở thành năng lực phá 
tan gốc rễ vô minh. Nhưng trong thực tế khi hành giả tu tập, 
chúng phải đồng lúc hiện hữu theo luật tắc duyên khởi." 
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gũ căn và ngũ lực là hai hành pháp thứ tư và thứ năm 

thuộc bảy hành phẩm trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. 

Năm căn và năm lực ở đây thuộc nền tảng căn bản thúc 
đây để từ đó phát sinh ra kết quả tùy thuộc vào tác nhân tạo ra 
chúng hoặc thiện hoặc ác, hoặc tốt hoặc xấu ... Năm căn là nền 
tảng có khả năng sản sinh và tăng thượng các thiện nghiệp, thì 
năm lực chính là sức mạnh đề chận đứng, triệt tiêu các thế lực 
vô minh phiền não bất thiện và, tác dụng các khả năng tăng 
thượng các pháp lành. 

- NGŨ CĂN (Pañcãnãm indriyãnãm) ở đây chỉ cho năm 
vô lậu căn, là năm nền tảng căn để, đưa đến việc sản sinh và, 
tăng trưởng thiện nghiệp, là con đường đưa về Thánh đạo, 
chúng câu hữu với tác dụng tăng thượng giải thóat cho hành 
giả, cho nên gọi là năm căn. Theo Luận Trí Đó 10, giải thì: 
“Năm căn này là nên tảng căn bản đề phát sanh ra tắt cả các 
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thiện pháp, nên gọi là ngũ căn”. Và theo luận Câu-xá 3 thì: 
“Đổi trong pháp thanh tịnh thì năm căn này có tác dụng tăng 
thượng. Vì sao vậy? Vì thê lực của chúng có khả năng hàng 
phục tất cả các thứ phiên não, đưa hành giả đến Thánh đạo. ” 
Năm căn ấy là: 

Tín căn (Šraddhendriya) 

Tấn căn (Wiry„endriya) 

Niệm căn (Snfimdriya) 

Định căn (Samadhimdriya) 

Huệ căn (Pra/7endriya). 


I. Tín căn (Šaddhendriya): là lòng tin được đặt trên 
chiều hướng câu hữu với thiện pháp và đưa đến giải thóat, tức 
là tin một các vững chắc vào Tam bảo, tin một cách như thật 
vào đạo lý Tứ đề. Lòng tin này được đặt trên nền tảng như thật 
không giống như lòng tin mù mờ, vô căn cứ, không thấy, 
không biết, không nghe mà vẫn cứ tin, đó gọi là tin mù quán, 
mê tín dị đoan không có cơ sở, bất chấp sự thật của hầu hết các 
bộ phái ngoại đạo. Lòng tin ở đây là con đẻ của lý trí, là kết 
quả của sự suy luận so sánh đối chiếu sáng suốt, của sự quan 
sát tư duy kỹ càng chứ không phải của tình cảm đam mê lú lẫn. 
Đức Đạo sư không bao giờ bắt buộc chúng ta tin một điều gì 
mà không tìm hiểu suy xét về nó, không giải thích tường tận rõ 
ràng về nó. Vì vậy cho nên Ngài thường dạy cho các đệ tử của 
Ngài là: “7n Ta mà không hiểu Ta, tức là hủy báng Ta!” Lòng 
tin của chúng ta phát khởi từ trí tuệ, có xét đoán tìm hiểu một 
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cách rõ ràng minh bạch thì, lòng tin đó nó mới vững chắc, 
mãnh liệt. Chính nó là nền tảng căn bản phát sinh các hạnh 
lành, Phật dạy: “7ï: là mẹ vô lượng công đức”. Nhưng hành 
giả chúng ta tin cái gì cho đúng với thiện pháp, đúng với giải 
thóat? Đó chính là tin vào ba ngôi báu: 

a) Tin Phật: Chúng ta biết rằng đức Đạo sư là bậc hoàn 
toàn giác ngộ và, giải thoát tất cả mọi vướng bận của khổ đau 
thế gian. Vì vậy, hành giả chúng ta lúc nào cũng luôn luôn tin 
tưởng về Phật và, hướng mục tiêu hòan thành giác ngộ, cũng 
như giải thoát cuối cùng của chúng ta như chính đức Đạo sư đã 
thân chứng. 


b) Tĩn pháp: Hành giả chúng ta tin vào Pháp là chân lý 
sống, là pháp như thật mà đức Đạo sư đã thân chứng và, truyền 
lại cho những người đi sau như chúng ta. Hay nói một cách 
khác, pháp đó chính là giáo lý chỉ cho bốn sự thật mà đức Đạo 
sư đã thuyết minh lần đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như 
tại vườn nai. Chúng ta tin tưởng một cách tuyệt đối vào những 
giáo lý ấy, vì người nói ra là đức Đạo sư, Ngài đã tự thân tác 
chứng và, giác ngộ được cũng nhờ vào giáo lý ấy. 


€) Tin Tăng: Hành giả chúng ta tin tưởng vào Tăng là 
những người thật hành các giáo lý của đức Đạo sư, để tự thanh 
tịnh ba nghiệp thân khâu ý, giác ngộ mình, giác ngộ người khác, 
là những vị đại diện cho đức Đạo sư đưa cao ngọn đuốc chánh 
pháp sáng soi cho mọi người đi theo. Nên hành giả quyết trọn 
đời phải tin tưởng và, quy hướng về Tăng để thực hành giải 
thóat. 


138 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





2. Tấn căn (Viryendriya): Là sự nỗ lực siêng năng, tĩnh 
tấn dũng mãnh trong việc thực hành tu tập các pháp lành mà 
hành giả đã lựa chọn, không bao giờ để cho thối lui. Nếu hành 
giả đã có lòng tin chắc chắn vào pháp tu mà không nổ lực siêng 
năng tinh tấn thực hiện thì, lòng tin suông trên lý thuyết đó sẽ 
trở thành vô dụng, không đưa hành giả chúng ta đạt đến cứu 
cánh giải thóat được. 


Nên hành giả nào đã tin tưởng vào Tam bảo, thì phải luôn 
luôn nỗ lực siêng năng, tinh tấn thực hành giáo lý của Phật mà 
mình đã chọn. Theo Nhiếp đại thừa luận thì, tỉnh tấn có ba: 


a) Bị giáp tỉnh tấn: Mặc áo giáp tỉnh tấn, là một trong 
những thứ vũ khí lợi hại khi chiến đấu với các loại giặc, các 
loại ma trong đó có nội ma ngoại ma. Trong cuộc chiến đấu 
này hành giả bắt buộc phải cần đến áo giáp tinh tấn, nó là một 
trong những lợi khí khi xông pha vào trận địa “phiền não”, nó 
luôn luôn động viên và thúc giục hành giả tiến lên phía trước 
một cách cam đãm dũng mãnh mà không còn sợ sệt ma quân 
hảm hại. Nhờ có áo giáp này, nó là một năng lực khiến chúng 
ta hùng dũng tiến tới, không sợ gian nan nguy hiểm, không lùi 
bước trước một trở ngại hay một địch thủ nào, nên siêng năng 
tỉnh tấn là một trợ lực rất có hiệu quả cho hành giả trên bước 
đường tu tập thực hành để đạt giải thóat. 


b) Gia hành tỉnh tắn: Hành giả luôn luôn nỗ lực gắng sức 
không bao giờ lười nhác dừng nghĩ trên bước đường tu tập đi 
đến giải thoát. Với thứ tinh tấn này, nỗ lực của sức mạnh tiếp 
sức này tức là chỉ cho những duyên phụ thuộc kích thích hành 
giả chúng ta càng tiến lên càng tạo thêm sức mạnh càng hăng, 
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càng kích thích phấn chí nhiều hơn và, chúng sẽ làm cho hành 
giả không còn mệt mỏi biến nhác nữa. 

c) Vô hỷ túc tỉnh tấn: Là không vui sướng tự mãn với 
thành quả vừa đạt được trong lúc tu tập thực hành mà cho là 
vừa đủ không cần cố gắng tiến lên nữa. Hành giả khi nào chưa 
vào được Thánh đạo thì dứt khóat phải còn gia công gắng sức 
tu tập mãi mãi, chứ không chịu dừng lại, mà hưởng vui với một 
quả vị thấp kém, tạm thời. Như người đi bộ khi chưa đến đích 
cuối cùng thì, vẫn còn hăng hái tiến bước mãi càng nhanh càng 
tốt, chứ không chịu chấm dứt cuộc hành trình của mình với 
dạng lấy lệ, hay cho như vậy là đủ bằng cách an phận nghỉ ngơi 
mãi trong quán trọ bên đường, làm cho tiến độ càng ngày càng 
suy giãm tốc độ dần cho đến khi quên mất mục đích nơi đến 
cuối cùng của mình. 


3. Niệm căn (9nfimdriya): Mục tiêu của niệm là nhớ 
nghĩ đến những pháp câu hữu với giải thóat, giúp hành giả nếu 
muốn đạt được mục đích thì, cần phải nhờ vào những pháp 
phương tiện trợ duyên pháp hành của mình. Nhớ nghĩ ở đây 
liên quan đến: 


a) Niệm thí: Là nhớ nghĩ đến việc tu tập bố thí. Hành giả 
ở đây ngoài việc tự làm lợi cho chính mình, mà còn phải lúc 
nào cũng phải nhớ nghĩ đến việc đem tài sản bố thí cho người 
nghèo khổ; đem hùng lực vô úy của chính mình cứu giúp cho 
những người sợ hãi nhút nhát; đem chánh pháp chỉ giáo bày vẽ 
cho người si mê, khiến họ hết khổ được vui như mình. 
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b) Miệm giới: Là nhớ nghĩ đến việc trì tịnh giới để đoạn 
trừ các phiền não nghiệp chướng mà hành giả đã lỡ tạo ra trong 
quá khứ gần hay xa và, ngăn ngừa những nghiệp nhân ác bất 
thiện có thể xảy ra trong hiện tại, cùng làm tăng trưởng mọi 
pháp lành trong quá khứ qua những tác nhân trong hiện tại. 
Hành giả ở đây cũng vậy ngoài việc tự lợi cho chính mình 
trong việc giữ gìn giới cho thanh tịnh mà còn ảnh hưởng hỗ 
tương đến mọi người chung quanh qua việc sống với người 
trong một cộng đồng cọng hưởng qua ba loại Giới: 

- Nhiếp luật nghi giới: Những giới điều để ngăn cắm các 
tác nghiệp thô xấu qua các oai nghi có thể xảy ra trong hiện tại, 
đồng thời cùng lúc đoạn trừ các nghiệp chướng nơi thân tâm có 
thê xảy ra trong tương lai. 

- Nhiếp thiện pháp giới: Những giới điều được đặt ra 
đúng pháp và lợi ích chúng câu hữu với giải thóat. Hành giả tu 
tập thực hành giữ gìn theo nó thì, có thể thành tựu tất cả mọi 
pháp lành trong tương lai. 

- Nhiêu ích hữu tình giới: Những giới điều đưa đến làm 
lợi ích an lạc cho tất cả chúng sinh khi hành giả thực hành tu 
tập giữ gìn chúng. Vì sự tương quan tương duyên sinh khởi nên 
một khi hành giả thành tựu pháp tu thì tất cả đều cùng lúc 
thành tựu trong sự hiện hữu đồng thời của chúng. 

c) Niệm thiên: Lúc nào hành giả cũng nhớ nghĩ đến sự 
giàu sang vui sướng của chư thiên và, bố thí trì giới để tạo ra 
các thiện nghiệp cho tương lai thì chắc chăn sẽ hưởng được 
mọi thứ công đức này khi thọ thân trời phóng ra ánh sáng, 
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không đâu là không chiếu tới. như Kinh Tăng Nhất A-hàm 2 
phẩm Quảng diễn đức Đạo sư dạy: “Nếu có Tỳ-kheo nào, 
chánh thân chánh ÿ, ngồi kiết già, cột niệm phía trước, không 
tưởng nghĩ đến việc khác, chỉ nhớ nghĩ đến trời, thân khẩu ÿ 
thanh tịnh không tạo ra các việc xấu. Giữ gìn giới, thành tựu 
thân giới thì, thân phóng ra ánh sáng, không đâu không đến ... 
lúc nào cũng nhớ nghĩ đến trời không bao giờ quên thì, sẽ thu 
được mọi thứ công đức thiện này.” Hay Nhiếp Đại Thừa luận 
thì nói: “Miệm Thiên là an trụ vào bốn món thiển định”. Vậy 
niệm thiên là nhớ nghĩ đến cách tu tập bốn thiền định, để thanh 
lọc sạch hết tất cả phiền não mà giải thóat. 


4. Định căn (Sưmadhindriya): Định nói cho đủ là Chánh 
định dịch nghĩa từ chữ Samadhi phiên âm là Tam-ma-địa. Định 
là khiến tâm hành giả trụ vào một nơi, một chỗ để lắng tâm yên 
tịnh, chuyên chú vào chánh pháp, không cho tâm hành giả tán 
loạn mà quán sát suy đạt thật nghĩa của nó. Còn căn phạn ngữ 
gọi là indriya bao gồm vừa có nghĩa tăng thượng vừa có nghĩa 
sinh khởi. Do đó định căn có nhiệm vụ khiến cho tâm hành giả 
dừng lại một chỗ, không vì hòan cảnh ngoại tại mà sức thiền 
định bị dao động; vì sức thiền định này có khả năng sinh khởi 
ra mọi thứ công đức và làm chúng tăng trưởng lên. Cho nên gọi 
là căn. Theo 7ảnh duy thức luận 9, trong Thập độ tam hành, 
độ thứ năm là Thiền độ tam hạnh thì tịnh lự (định) có thể chia 
làm ba bậc: 


a) Án trụ tịnh lự: Để tâm an trụ vào định, nên vọng tưởng 
không có cơ hội để khởi lên, nhờ vậy mà hành giả đi sâu vào 
trong thiền định và, từ đó phiền não được diệt trừ. 
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b) Dân phát tịnh lự: Nhờ phiền não đã được đoạn trừ nên 
trí tuệ được hiện hữu phát sinh các thứ công đức thù thắng. 


c) Biện sự tịnh lự: Nhờ đã phát sinh các thứ công đức 
viên thành, nên thường làm lợi ích cho tất cả chúng sanh; cứu 
độ chúng sanh giải thoát sanh tử, chứng đắc Niết-bàn. 


5. Huệ căn (Pra/ñendriya): Quán trí phát sinh được nhờ 
trong định và, cũng từ đó mà hành giả hiểu rõ được chân lý như 
thật của muôn pháp. Quán đạt chân lý gọi là tuệ; khi trí huệ đầy 
đủ thì tất cả mọi thứ phiền não tự tiêu trừ và, các năng lực thiện 
pháp xuất hiện, thành tựu trọn vẹn mọi thứ công đức, cho đến 
lúc thành đạo. Cho nên gọi là Huệ căn. Theo Nhiếp Đại Thừa, 
trí huệ có ba thứ: 


a) Vô phân biệt gia hành huệ: Trí tuệ nầy không còn có 
sự phân biệt nữa, nhưng còn cần phải thực hành thêm, nghĩa là 
còn cần sự dụng công tu hành, để thành tựu hoàn toàn trí vô 
phân biệt. Vì thế, nên gọi là “vô phân biệt gia hành huỷ”. 


b) Vô phán biệt huệ: Trí huệ nầy không còn có sự phân 
biệt và, cũng không cần phải thực hành thêm nữa vì nó đã đầy 
đủ và thuần phục. Nhờ trí huệ này, mà hành giả thể chứng chân 
như một cách tự tại. 


c) Vô phân biệt hậu đắc huệ: Còn gọi là hậu đắc trí, là trí 
huệ có được sau khi đã chứng được chân như. Trí huệ này 
không còn phân biệt nữa hoàn toàn sáng suốt, tỏ ngộ được thật 
nghĩa của các pháp. Chư Phật nhờ hậu đắc trí nầy mà thi tác vô 
lượng công đức, để cứu độ chúng sanh. Nói một cách tổng quát 
giản dị, huệ căn là trí huệ nhờ thiền định làm lặng sạch có được. 
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Nó thông đạt được sự thật của các pháp; nó là nền tảng phát 
sanh ra mọi việc vĩ đại để giải thoát chúng sinh ra khỏi khổ đau. 

Tóm lại vì Năm căn này là nền tảng có khả năng sinh sản 
ra tất cả các pháp thiện, nên gọi là năm căn. Hơn nữa “căn” ở 
đây nó cũng mang ý nghĩa tăng thượng, như trên chúng ta đã 
biết, năm loại căn này cũng có thể khiến cho con người sản 
sinh ra Thánh đạo vô lậu nên cũng gọi là căn. Theo Đại thừa 
nghĩa chương 16 nói về ý nghĩa của căn thì, “ƒì sức mạnh của 
Năm căn này nghiên nặng hơn về việc sản sinh ra Thánh đạo 
xuất thế, nên gọi là căn.” Năm loại căn này còn có tác dụng 
dùng để đối trị với những người: không có lòng tin (bất tín), 
biếng nhác (giải đãi), buông lung (phóng dật), táy máy thân 
hình (trạo cử), phiền não vô minh, nên cũng gọi là căn. Ngoài 
ra theo phần một quyên 7 Chỉ Quán bổ hành truyện hoằng 
quyết thì, người tu hành tuy mần thiện chưa phát, vì căn chưa 
sinh, song nay nếu tu tập năm pháp này thì, sẽ khiến cho thiện 
căn sẽ sinh ra, nên năm pháp này được gọi là căn. 


- NGŨ LỰC (Pañcãnäm balãnãm): tức là năm lực này có 
được nhờ vào năm căn tăng trưởng sinh ra trong lúc hành giả tu 
hành, chúng chính là sức mạnh duy trì sự liên tục đưa đến giải 
thóat cho hành giả. Đó chính là thần lực của năm căn, chúng có 
khả năng đối trị thế lực của năm chướng. Nói một cách dễ hiểu: 
Ngũ căn như năm cánh tay của chúng ta, còn ngũ lực như là 
sức mạnh của năm cánh tay ấy. 


1. Tín lực (Š⁄addhã-bala): Tức là sức mạnh đo tín căn 
sinh ra, với công năng là phá hủy tất cả mọi thứ tà tín. 
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2. Tấn lực (V7rya-baia): Tức sức mạnh do tinh tắn căn 
sinh ra, có công năng phá hủy mọi sự lười biếng nhác nhớm 
của thân và, lúc nào cũng siêng năng tỉnh cần trong việc chỉ ác 
hành thiện, trong việc thực hành tu tập tứ chánh cần. 


3. Niệm lực (Swzi-bala): Tức là sức mạnh do niệm căn 
sinh ra, hay sức mạnh lớn lao bền chắc của niệm căn, với khả 
năng phá hủy mọi thứ tà niệm và, dùng pháp tứ niệm xứ để giữ 
gìn chánh niệm. 

4. Định lực (Sưmadhi-bala): Tức sức mạnh do định căn 
sinh ra, với khả năng chống phá các thứ lọan tưởng, bằng vào 
chuyên tâm thiền định để đọan trừ các dục phiền não. 


5. Huệ lực (Pra/ña-bala): Tức sức mạnh do huệ căn sinh 
ra, với khả năng phá hoại các hoặc của ba cõi, băng vào quán 
ngộ Tứ đế, thành tựu trí tuệ, mà đạt được giải thóat. 


Năm lực này vì chúng có công năng phá hủy mọi thứ ác 
pháp nên gọi là năm thứ sức mạnh. Theo 7z độ luận 19 thì: 
“Năm căn tăng trưởng, không bị phiên não phá hoại, đó gọi là 
lực. ” hay: “Thiên ma ngoại đạo không thể làm trở ngại, đó gọi 
là lực. ” Nội dung ý nghĩa và công dụng của chúng cùng với 
năm vô lậu căn giống nhau, vì Phật giáo là một đạo thực tiễn 
nên việc thực hành thực tập những giáo pháp này là cần thiết 
theo thứ tự từ trước đến sau từ trên xuống dưới. Những sức 
mạnh nầy là kết quả đã đạt được từ sự nỗ lực tỉnh tấn siêng 
năng tu tập của Ngũ căn. Nó như là một ngọn lửa được bật lên 
sau khi hành giả đã nỗ lực tinh tấn cọ sát hai cây gỗ vào nhau 
để có kết quả ngọn lửa được sinh ra. 
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Tóm lại, Năm căn là nền tảng có khả năng sản sinh ra và, 
làm tăng thượng các thiện nghiệp, thì năm lực chính là sức 
mạnh đề chận đứng, triệt tiêu các thế lực vô minh phiền não bất 
thiện và, tác dụng các khả năng tăng thượng các pháp lành. 
Như những trình bày ở trên, Ngũ căn và Ngũ lực vừa là những 
nền tảng căn bản phát sinh các thiện pháp và, làm tăng thượng 
vô lượng công đức thủ thắng đưa hành giả đến Thánh đạo, vừa 
có khả năng chận đứng tiêu diệt các pháp ác bắt thiện vô minh, 
giải thóat mọi thứ phiền não mà đạt niết-bàn an vui; chúng là 
những nền tảng cơ bản để hành giả làm nhân tư lương tốt trong 
việc thực hiện giải thóat đưa về Thánh đạo." 
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(Saptabodhyangäni) 
“g1 ;rhaypcadrEii.” 


trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Thất giác chi còn gọi là 

Thát Bồ-đề phần, Thất đẳng giác chi, Thất biến giác chỉ, 
Thất giác phần, Thất giác ý, Thất giác chí, Thất giác chi pháp ... 
Thất giác chi (Saptabodhyangäni): Sapa ở đây là chỉ cho số 
bảy thuộc về số điểm; 8odđhy có nghĩa là giác ngộ, tỏ rõ, hiều 
rõ; añgãni là chỉ cho chi phần. Vậy theo nguyên ngữ của 
Saptabodhyangani thì được định nghĩa như là bảy pháp có khả 
năng làm trợ duyên trong việc triển khai trí tuệ giác ngộ cho 
hành giả để đạt đến Niết-bàn an vui giải thóat. 


†- giác chi là hành pháp thứ sáu thuộc bảy hành pháp 


Thất Giác chi cũng là một hành pháp rất quan trọng đối 
với việc trợ duyên cho việc đưa hành giả từ chỗ khổ đau đến 
chỗ an vui giải thóat, sự quan trọng của nó không kém gì các 
hành pháp trên. Ở đây qua bảy pháp giác chỉ này chúng ta thấy 
có những pháp trùng hợp với những chỉ tiết của các hành pháp 
trên như: Niệm, tinh tắn, định giác chi chúng đã từng hiện diện 
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trong những hành pháp trên .... Nhưng vì chúng mang tính phổ 
quát, nên sự cần thiết của chúng trong mỗi hành pháp không 
thể không có được, nên sự hiện diện của chúng trở thành cần 
thiết cho mỗi hành pháp nói riêng và cho tính phố quát của 
chúng nói riêng. Vì vậy, nên để tùy theo từng loại căn cơ của 
các hữu tình chúng sanh mà, đức Đạo sư chế ra nhiều hành 
pháp đề làm trợ pháp trong phương pháp tu tập cho hành giả; vì 
nếu trong mỗi hành pháp mà thiếu chúng thì sẽ không hiện 
khởi để đưa đến việc thành tựu trong tu tập của hành giả và, sẽ 
không đưa đến kết quả như chúng ta mong đợi được; nên đề 
tùy căn cơ từng người, hành giả hợp với pháp môn nào theo tên 
gọi của các hành pháp thì, có thể theo đó mà tu tập; tuy đứng 
về chỉ tiết có khác nhau, nhưng trên đại thể, về nội dung thì có 
nhiều chỗ giống nhau. Vì vậy, nên chúng ta sẽ thấy trong pháp 
môn “Thất giác chỉ" có nhiều chi tiết giống như các chỉ tiết 
trong các hành pháp khác; không những các chỉ tiết riêng trong 
hành pháp Thất giác chi tự chúng đã có sự sắp xếp vị trí khác 
nhau như trong Kinh-luận Đại tạng. Theo Kinh Tạp A-hàm 26, 
Kinh Phật thuyết Đại thừa tuỳ chuyển tuyên thuyết chư pháp 
quyền 2 (T. 15, p. 07779) và Luận A-tb-đạt-ma Uẩn Túc quyên 
9 (T.26, p. 494c) thì sự sắp xếp các chỉ trong hành pháp giống 
nhau, nhưng trong một số kinh-luận khác lại có sự sắp xếp 
khác nhau về vị trí. Có lẽ đây cũng là do sự sắp xếp tuỳ theo 
căn cơ đối tượng người nghe hay, đó là sự sắp xếp theo các 
quan điểm phát triển sau này của Phật giáo qua các bộ phái. Ở 
đây người viết theo sự sắp xếp của một số đông Kinh-Luận và, 
theo tiến trình hợp logic của tư tưởng mà giải thích chúng. 
Theo kinh 7g? 4-häm 26 kinh 707 trang, I8§9c đức Đạo sư đã 
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tóm tắc chức năng công hiệu của hành pháp Thất giác chỉ trong 
việc đối trị những thối thất, chướng ngại che phủ tâm hành giả 
trong lúc thực hành tu tập, đức Phật dạy: 


“Có năm chướng, năm cái, phiên não nơi tâm, có thể làm 
sút giảm trí tuệ và làm phần chướng ngại, chẳng phải mình, 
chẳng phải chánh giác, chẳng chuyển hướng Niễt-bàn. Những 
gì là năm? Đó là tham dục cái, sân cái, thùy miên cái, trạo hồi 
cái, nghỉ cái. Năm cái này là che kín, là bao phú, phiên não ở 
tâm, khiến cho trí tuệ bị suy giảm, là phân chướng ngại, chăng 
phải mình, chẳng phải đẳng giác, chẳng chuyển hướng Niết- 
bàn. 


“Nếu là bảy Giác chỉ, thì chẳng che kín, chẳng bao phủ, 
chăng phiên não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là mình, là chánh 
giác, chuyên hướng Niêt-bàn. 


Những gì là bảy? Đó là Niệm giác chỉ, Trạch pháp giác 
chỉ, tỉnh tấn giác chỉ, Hỷ giác chỉ, Khinh an giác chỉ, Định giác 
chỉ, Xả giác chỉ. Như bảy Giác chỉ này chẳng che kín, chẳng 
bao phủ, chẳng phiên não nơi tâm, tăng trưởng trí tuệ, là minh, 
là chánh giác, chuyển hướng Niết-bàn. ” 


Qua những lời dạy trên thì hành pháp Thất giác chi trên 
tính phố quát của giá trị có những khả năng không những chỉ 
đối trị các bệnh như che kín, bao phủ, tạo phiền não nơi tâm mà, 
còn làm tăng trưởng trí tuệ, chuyển hướng hành giả đến Niết- 
bàn nữa. Và tiếp theo đức Đạo sư đưa ra những kết quả của giá 
trị thực tiễn khi hành giả thực hành Thất giác chi này, theo thứ 
tự trước sau để loại bỏ từ từ tất cả những pháp vô minh cấu uế 
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làm mê mờ chướng ngại hành giả trong bước đường tiến đến 
thanh tịnh giải thóat như Kinh 711 trong Tạp 4-hàm 26 đức 
Đạo sư đã dạy Vương tử Vô Úy: 


“Nếu Bà-la-môn nào có một niệm thù thắng, quyết định 
thành tựu, những việc đã làm từ lâu, những lời nói từ lâu, có 
thể tùy theo nhớ nghĩ, ngay lúc ấy tu tập Niệm giác chỉ. Khi 
Niệm giác chỉ đã tu tập rồi, thì niệm giác đây đủ. Khi niệm 
giác đã đây đủ rồi, thì có sự lựa chọn, phân biệt, tư duy, lúc 
bấy giờ tu tập Trạch pháp giác chỉ. Khi đã tu tập Trạch pháp 
giác chỉ rồi, thì trạch pháp giác đây đủ. Khi đã lựa chọn, phân 
biệt, suy lường pháp rồi, thì sẽ nỗ lực tỉnh tấn; ở đây, tu tập 
Tỉnh tấn giác chỉ. Khi đã tu tập Tỉnh tấn giác chỉ rồi, thì tỉnh 
tán giác đây đủ. Khi đã nỗ lực tỉnh tắn rồi, thì hoan hỷ sẽ sanh, 
xa lìa các tưởng về thức ăn, tu hỷ giác chỉ. Khi đã tu Hỷ giác 
chỉ rồi, thì hỷ giác đây đủ. Khi Hỷ giác chỉ đã đây đủ rồi, thì 
thân và tâm khinh an; lúc ấy tu Khinh an giác chỉ. Khi đã tu 
Khinh an giác chỉ rồi, thì khinh an giác sẽ đây đủ. Khi thân đã 
khinh an rôi, thì sẽ được an lạc và khi đã an lạc rồi thì tâm sẽ 
định; khi ấy tu Định giác chỉ. Khi đã tu Định giác chỉ rồi, thì 
định giác sẽ đây đủ, Khi định giác chỉ đã đây đủ rồi, thì tham 
ái sẽ bị diệt và tâm xả sanh ra; khi ấy tu Xả giác chỉ. Khi đã tu 
Xả giác chỉ rồi, thì xả giác sẽ đây đủ. Như vậy, này Vô Ủy, vì 
nhân này, duyên này mà chúng sanh thanh tịnh. ” 

Ở trên theo đức Đạo sư thì, khi hành giả tu tập Thất giác 
chỉ theo thứ tự thì những kết quả chúng sẽ theo sau những thực 
hành đó. Nếu hành giả tu tập thực hành một cách liên tục miên 
mật không gián đọan đầy đủ rồi thì theo đó chúng ta sẽ đạt 
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được những kết quả như mong muốn ngay trong hiện tại. 
Nhưng cũng có một số kinh-luận mỗi giác chỉ trong Thất giác 
chi có giá trị của riêng chính nó trong việc thực hành chứ 
không cần phải thực hành hết bảy giác chỉ theo thứ tự mới đưa 
đến kết quả như trong kinh 7gp A-hàm ở trên. Theo kinh Phật 
thuyết pháp thừa nghĩa quyết định 2, T. 17, p. 0657b đức Đạo 
sư đạy: 


Thế nào là Thất giác chỉ? Phật dạy: Đó là Trạch pháp 
giác chỉ, niệm giác chỉ, tỉnh tấn giác chỉ, khinh an giác chỉ, 
định giác chỉ, xả giác chỉ, hỷ giác chỉ. 

Thế nào là trạch giác chỉ? Là đối với các pháp, mà có 
thể lựa chọn, y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch diệt, nhiếp 
phục tranh cãi. 


Thế nào là niệm giác chỉ? Đối các pháp, chánh niệm tu 
tập, y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch diệt, nhiêp phục tranh 
cãi. 

Thê nào là định giác chỉ? Là thường phát khởi diệu huệ 
thanh tịnh, y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch diệt, nhiếp phục 
tranh cãi. 

Sao gọi là tỉnh tấn giác chỉ? Đối với việc hành thiện, 
siêng năng không giải đãi, y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch 
diệt, nhiếp phục tranh cãi. 


Thế nào là khinh an giác chỉ? Đối với các pháp xa lìa thô 
trọng, điều phục thân tâm, y chỉ ly dục, y chỉ tư duy, y chỉ tịch 
diệt, nhiệp phục tranh cãi. 
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Thế nào là xả giác chỉ? Đối với các pháp xa lìa phóng 
dật, khiến tâm tịch tịnh; y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch diệt, 
nhiếp phục tranh cãi. 

Thế nào là hỷ giác chỉ? Đối với các pháp mà sinh hỷ thọ, 
y chỉ tư duy, y chỉ ly dục, y chỉ tịch tịnh, nhiếp phục tranh cãi. 

Qua Kinh này cho chúng ta thấy sự sắp xếp các chỉ của 
chúng không giống như thứ tự của một số kinh luận khác. Mặc 
khác chúng cũng tự hòan thành kết quả cho chính cách tu tập 
của tự chúng. Còn theo 4-£)-đat-ma Uẩn túc luận 9, thì sự liên 
hệ chi tiết giữa các hành pháp trong Ba mươi bảy phẩm trợ đạo 
là cần thiết vì tính phổ quát của chúng nên ở đây, trong hành 
pháp Thất giác chi vẫn sử dụng các pháp niệm, tỉnh tấn, định 
như những pháp đã được trình bày trong các hành pháp trước, 
để nhờ đó làm pháp đối trị tùy theo những chỉ tiết cần thiết của 
chúng mà ứng dụng. Theo những lời dạy của đức Đạo sư. 


l/ Niệm giác chi (: Theo A-f}-ẩqf-ma Uẩn túc luận 9 thì 
Niệm giác chỉ trong Thất giác chi, khi hành giả muốn tu tập thì 
phải dùng đến pháp quán Tứ niệm trụ (Tứ niệm xứ), Theo đức 
Đạo sư thì đệ tử của bậc Thánh đối trong thân, ngoài thân, 
trong ngoài thân phải trụ vào thân mà quán. Nếu ở đây chánh 
cần, chánh tri, chánh niệm đầy đủ thì, sẽ trừ được tham ưu thế 
gian, cùng nội ngoại của Thọ, tâm, pháp cũng đầy đủ như thân 
thì, sẽ có được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý. Các niệm 
theo niệm, chuyên niệm, ức niệm, không quên không mất, 
không trái, không lọt, không mắt pháp tánh, tâm sáng tánh ghi 
nhớ, tất cả nói chung đều là niệm, cũng gọi là niệm căn, cũng 
gọi là niệm lực, cũng gọi là giác chị, cũng gọi là chánh niệm, 
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chúng có khả năng chấm dứt khổ. Các bậc hữu học đối với các 
hành như sở kiến của mình mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh, 
đối trong các hành thấy rõ lỗi lầm, đối niết-bàn vĩnh viễn thấy 
rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng tâm giải thóat, tư duy qúan 
sát, khiến đạt cứu cánh và sẽ có được sự tương ưng giữa vô lậu 
và tác ý, các niệm tùy niệm, cho đến tâm minh, tánh nhớ đó gọI 
là Niệm giác chi. Khi hành giả đã nhờ Tứ niệm trụ quán sát 
thân, thọ, tâm và pháp trong ngoài bằng vào chánh cần chánh 
tri, chánh niệm biết rõ được bộ mặt thật của các pháp, nên vấn 
đề tu tập phải có sự lựa chọn tiếp theo đó trong pháp tu của 
hành giả. 

2/ Trạch pháp giác chỉ: Tiếp theo là đệ tử của bậc Thánh, 
phải thường biết như thật pháp nào thiện, pháp nào bát thiện; 
pháp nào có tội, pháp nào không tội; pháp nào đáng tu, pháp 
nào không đáng tu; pháp nào hạ liệt, pháp nào thăng diệu; pháp 
nào đen, pháp nào trăng; pháp đối địch, pháp duyên sinh. Nếu 
ở đây hành giả biết tất cả pháp là như thật, pháp nào thiện, 
pháp nào bất thiện cho đến pháp duyên sinh thì sẽ có được sự 
tương ưng giữa vô lậu và tác ý; đối với sự lựa chọn đến chỗ kỳ 
cùng, không còn lựa chọn được nữa; hiểu rõ, tỏ gần tỏ xa, 
thông đạt tất cả, quán sát thông tuệ, tuệ hạnh sáng tỏ, gọi chung 
là tuệ, cũng gọi là tuệ căn, cũng gọi là tuệ lực, cũng gọi là trạch 
pháp giác chi, cũng gọi là chánh kiến. Đối với Thánh đệ tử 
chúng có khả năng diệt hết khổ; đối với các hàng hữu học các 
hành như sở kiến của mình mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; 
đối trong các hành thấy rõ lỗi lầm, đối niết-bàn vĩnh viễn thấy 
rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng tâm giải thóat, tư duy quán 
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sát, khiến đạt cứu cánh và sẽ có được sự tương ưng giữa vô lậu 
và tác ý, đối các pháp lựa chọn, cho đến Tỳ-bát-xa-na 
(vipa§yanã: quán pháp) là dùng trí tuệ nhất tâm quán pháp, đó 
gọi là Trạch pháp giác chi. Sau khi hành giả đã lựa chọn pháp 
tu cho mỗi người rồi thì, cần phải có sự siêng năng nỗ lực trong 
pháp tu của mình. 


3/: Tinh tấn giác chỉ: Tiếp đến đệ tử bậc Thánh, sau khi 
đã biết lựa chọn, biết pháp nào thiện pháp nào ác rồi trong thực 
hành chỉ ác hành thiện thì phải tỉnh tắn dùng phương pháp Tứ 
chánh cần để tu tập. Vì muốn đọan trừ các pháp ác, bất thiện đã 
sinh ra, nên siêng năng tinh tấn kiểm sóat tâm, giữ gìn tâm. Vì 
muốn cho các pháp ác bất thiện chưa sinh sẽ không sinh, nên 
phải khởi lòng siêng năng tinh tấn kiểm sóat tâm, giữ gìn tâm. 
Vì muốn pháp lành chưa sinh khiến sinh, nên phải khởi lòng 
siêng năng tinh tấn trong việc khởi lên ý nghĩ nên hay không 
nên và, đem áp dụng vào trong việc làm nên hay không nên 
trong việc kiểm sóat tâm và giữ gìn tâm. Vì muốn những việc 
thiện đã phát sinh trong việc nuôi lớn vững bền thêm không 
khiến tâm quên, và muốn làm tăng trưởng rộng lớn trí tuệ tác 
chứng nên hành giả phát khởi lòng mong muốn siêng năng nỗ 
lực tỉnh tấn kiểm sóat tâm mình, giữ gìn tâm mình lúc nào cũng 
thanh tịnh. Khi hành giả theo pháp tu Tứ chánh cần thì sẽ có 
được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý; những nỗ lực tinh tấn, 
mạnh mẽ, kiên cường, hừng hực khó kiềm, gắng ý không dừng, 
tất cả đều gọi là tinh tất cả, cũng gọi là tinh tấn căn, cũng gọi là 
tinh tấn lực, cũng gọi là tinh tấn giác chi, cũng gọi là chánh cần. 
Đối với Thánh đệ tử chúng có khả năng diệt hết khố; đối với 
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các hàng hữu học, các hành như sở kiến của mình mà tư duy 
quán sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong các hành thấy rõ lỗi lầm, 
đối Niết-bàn vĩnh viễn thấy rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng 
tâm giải thóat, tư duy qúan sát, khiến đạt cứu cánh và sẽ có 
được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý, mọi nỗ lực tinh tấn, 
cho đến gắng ý không dừng nghỉ, đó gọi là Tinh tấn giác chỉ. 


4/ Hỷ giác chỉ: Khi Thánh đệ tử đã nỗ lực tinh tấn thực 
hành những pháp mà mình đã chọn rồi qua chỉ ác hành thiện 
rồi nhờ lúc cùng nhau niệm Phật như vậy thì tham không trói 
buộc tâm, sân không trói buộc tâm, sĩ không trói buộc tâm. Đối 
với Như lai, tâm hành giả ngay thắng thì sẽ đạt được nghĩa và 
pháp oai thế; đối với Như lai có khả năng dẫn khởi hân hoan, 
nhờ hân hoan nên sinh tâm hoan hỉ; khi được hoan hỉ thì thân 
an; thân an thì sẽ hưởng lạc; được an lạc nên tâm định. Khi tâm 
hành giả định rồi thì đối với các loài hữu tình không bình đẳng 
sẽ trụ vào bình đẳng, đối với các loài hữu tình có não hại sẽ trụ 
vào không não hại và, sẽ được dự vào dòng pháp mà tu tập tùy 
theo niệm đối với chư Phật, cho đến tác chứng cứu cánh Niết- 
bản. 


Lại nữa hành giả khi cùng nhau niệm chánh pháp, tức là 
chỉ cho chánh pháp của Phật khéo nói hiện tại, mát mẻ đúng 
thời, hướng dẫn trực quán khiến bậc trí giả nội chứng; hành giả 
nhờ đó lúc cùng nhau niệm pháp như vậy thì tham không trói 
buộc tâm, sân không trói buộc tâm, sĩ không trói buộc tâm. Đối 
với chánh pháp tâm hành giả ngay thắng, nhờ tâm ngay thăng 
nên được nghĩa và pháp oai lực; đối với chánh pháp có khả 
năng dẫn khởi hớn hở, nhờ hớn hở nên sinh tâm hoan hỉ; nhờ 
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hoan hỉ nên thân an; nhờ thân an nên hưởng lạc; nhờ an lạc nên 
tâm định. Khi tâm hành giả định rồi thì đối với các loài hữu 
tình không bình đẳng sẽ trụ vào bình đăng, đối với các loài hữu 
tình có não hại sẽ trụ vào không não hại và, sẽ được dự vào 
dòng pháp. Đối với chánh pháp, nhờ tu tập tùy niệm nên cho 
đến có thê tác chứng cứu cánh Niết-bàn. 


Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm Tăng già, tức là 
chỉ cho đệ tử của đức Phật đã thọ cụ túc giới, đầy đủ diệu hạnh, 
hành động chất trực, thực hành như lý, thực hành pháp theo 
pháp Phật dạy, thực hành hòa kính. Hơn nữa đệ tử của Phật có 
hướng đến dự lưu, có quả dự lưu, có quả nhất lưu, có hướng 
đến không trở lại (bất hòan), có quả bất hòan, có hướng đến A- 
la-hán, có quả a-la-hán. Như vậy gồm có Tứ song, Bát chích, 
Bỗổ-đặc-già-la. Cũng vậy Tăng già, đầy đủ giới, đầy đủ định, 
đầy đủ tuệ, đầy đủ giải thóat, đầy đủ giải thóat tri kiến, đáng 
thỉnh đáng đê đầu, đáng cung kính ruộng phước vô thượng, nơi 
đởi nên cúng dường. Đệ tử của bậc Thánh nhờ lúc cùng nhau 
niệm Tăng như vậy thì tham không trói buộc tâm, sân không 
trói buộc tâm, si không trói buộc tâm. Đối với Tăng già tâm 
hành giả ngay thắng, nhờ tâm ngay thăng nên được nghĩa và 
pháp oai lực; đối với chánh pháp có khả năng dẫn khởi hớn hở, 
nhờ hớn hở nên sinh tâm hoan hỉ; nhờ hoan hỉ nên thân an; nhờ 
thân an nên hưởng lạc; nhờ an lạc nên tâm định. Khi tâm hành 
giả định rồi thì đối với các loài hữu tình không bình đẳng sẽ trụ 
vào bình đăng, đối với các loài hữu tình có não hại sẽ trụ vào 
không não hại và, sẽ được dự vào dòng pháp. Đối với Tăng già 
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nhờ tu tập tùy niệm, nên cho đến có thê tác chứng cứu cánh 
Niêt-bàn. 


Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm giới, tức là chỉ cho 
hành giả giữ giới thanh tịnh, không khuyết không thủng, không 
tạp không nhơ, có thể nhận sự cúng dường không rõ ràng, khéo 
cứu cánh, khéo thọ trì, được người trí khen ngợi, thường không 
hủy báng. Đệ tử bậc Thánh nhờ lúc cùng nhau niệm giới như 
vậy thì tham không trói buộc tâm, sân không trói buộc tâm, sĩ 
không trói buộc tâm. Đối với giới tâm hành giả ngay thắng; 
nhờ tâm ngay thắng nên được nghĩa và pháp oai lực; đối với 
chánh pháp có khả năng dẫn khởi hớn hở, nhờ hớn hở nên sinh 
tâm hoan hỉ; nhờ hoan hỉ nên thân an; nhờ thân an nên hưởng 
lạc; nhờ an lạc nên tâm định. Khi tâm hành giả định rồi thì đối 
với các loài hữu tình không bình đăng sẽ trụ vào bình đăng, đối 
với các loài hữu tình có não hại sẽ trụ vào không não hại và, sẽ 
được dự vào dòng pháp. Đối với giới nhờ tu tập tùy niệm, nên 
cho đến có thể tác chứng cứu cánh Niết-bàn. 


Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm Bồ thí, tức là hiện 
tại hành giả khéo được thắng lợi, tuy sống vô lượng nơi cáu 
bản triền phược trong chúng sanh, nhưng tâm xa lìa tất cả cáu 
bản, có thê thực hành bố thí. Tuy ở tại gia, nhưng có thê không 
đắm nhiễm vào của cải châu báu; ra tay bố thí, làm tế tự lớn, 
cúng dường ruộng phước, ban ân đầy đủ, ban vui khắp cả. Đệ 
tử bậc Thánh nhờ lúc cùng nhau niệm bồ thí như vậy thì tham 
không trói buộc tâm, sân không trói buộc tâm, si không trói 
buộc tâm. Đối với giới tâm hành giả ngay thăng: nhờ tâm ngay 
thắng nên được nghĩa và pháp oai lực; đối với bố thí có khả 
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năng dẫn khởi hớn hở, nhờ hớn hở nên sinh tâm hoan hỉ; nhờ 
hoan hỉ nên thân an; nhờ thân an nên hưởng lạc; nhờ an lạc nên 
tâm định. Khi tâm hành giả định rồi thì đối với các loài hữu 
tình không bình đẳng sẽ trụ vào bình đăng, đối với các loài hữu 
tình có não hại sẽ trụ vào không não hại và, sẽ được dự vào 
dòng pháp. Đối với bó thí nhờ tu tập tùy niệm, nên cho đến có 
thê tác chứng cứu cánh Niết-bàn. 


Lại nữa, hành giả khi cùng nhau niệm chư Thiên, tức là 
chỉ cho Tứ đại vương chúng thiên, trời Ba mươi ba, Dạ-ma- 
thiên, Đồ-sử-đa thiên, Lạc biến hóa thiên, Tha hóa tự tại thiên. 
Chư thiên như vậy, thành tựu tín, giới, văn, xả, tuệ nên mắt từ 
chỗ này được sinh về những cõi trời kia hưởng mọi sự khoái 
lạc. Hành giả chúng ta cũng có tín, giới, văn, xả, tuệ, cũng sẽ 
được sinh về những chỗ kia, cùng các thiên chúng đồng hưởng 
khoái lạc. Các hành giả đệ tử của bậc Thánh nhờ cùng nhau 
niệm Thiên như vậy thì tham không trói buộc tâm, sân không 
trói buộc tâm, sĩ không trói buộc tâm. Đối với giới tâm hành 
giả ngay thăng: nhờ tâm ngay thắng nên được nghĩa và pháp 
oai lực; đối với chư thiên có khả năng dẫn khởi hớn hở, nhờ 
hớn hở nên sinh tâm hoan hỉ; nhờ hoan hỉ nên thân an; nhờ 
thân an nên hưởng lạc; nhờ an lạc nên tâm định. Khi tâm hành 
giả định rồi thì đối với các loài hữu tình không bình đẳng sẽ trụ 
vào bình đăng, đối với các loài hữu tình có não hại sẽ trụ vào 
không não hại và, sẽ được dự vào dòng pháp. Đối với chư thiên 
nhờ tu tập tùy niệm, nên cho đến có thê tác chứng cứu cánh 
Niết-bàn. Hành giả lúc tu tập lục tùy niệm như vậy rồi thì sẽ 
được sở hữu tương ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm hân hoan tột 
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cùng, hân hoan hiện hữu, tính loại hân hoan, thích ý vui ý; tính 
loại hoan hỷ vui hòa hợp không còn phân biệt... tất cả gọi 
chung đều là hi, cũng gọi là hỉ giác chi. Đối với Thánh đệ tử 
chúng có khả năng diệt hết khổ; đối với các hàng hữu học, các 
hành như sở kiến của mình mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; 
đối trong các hành thấy rõ lỗi lầm, đối Niết-bàn vĩnh viễn thấy 
rõ công đức. Nếu là A-la-hán cùng tâm giải thóat, tư duy qúan 
sát, khiến đạt cứu cánh và sẽ có được sự tương ưng giữa vô lậu 
và tác ý, tâm hoan hỉ tột cùng, cho đến tánh hoan hỉ thì đó gỌI 
là Hi giác chi. 

5/ Khinh an giác chi: Tiếp tục hành giả nhờ tâm tánh 
hoan hỉ đang hiện có, hành giả nhập vào sơ thiền, ngôn ngữ lúc 
bấy giờ dừng nghỉ. Nhờ duyên này mà các pháp khác cũng yên 
nghỉ, đó gọi là trạng thái thuận khinh an thứ nhất; khi nhập vào 
đệ nhị thiền, tầm và từ (giác, quán) yên nghỉ, nhờ duyên này 
mà các pháp khác cũng yên nghỉ, đó dọi là trạng thái thuận 
khinh an thứ hai; khi hành giả nhập vào đệ tam thiền; các hi ở 
đây bấy giờ cũng yên nghỉ, nhờ duyên này các pháp khác cũng 
lặng yên, đó là trạng thái thuận khinh an thứ ba; khi nhập vào 
đệ tứ thiền, hơi thở ra vào lặng yên, nhờ duyên này các pháp 
khác cũng an nghỉ, đó là trạng thái thuận khinh an thứ tư; tiếp 
tục lúc nhập vào diệt thọ tưởng định, ở đây tưởng thọ văng bặt 
nhờ duyên này mà các pháp khác cũng không hiện hữu, đó gọi 
là trạng thái thuận khinh an thứ năm và, cũng có khinh an 
thượng diệu thứ sáu là tối thăng tối thượng. Khinh an này là tối 
thượng tói diệu không có khinh an nào khác vượt qua nó. Vì 
sao vậy? Vì tâm từ tham lìa nhiễm mà giải thóat và, từ sân, sĩ 
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lia khỏi nhiễm mà giải thóat, nên gọi đây là trạng thái thuận 
khinh an thứ sáu. Hành giả tư duy về trạng thái này thì sẽ sở 
hữu được mọi sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm nhẹ 
nhàng, tánh nhẹ nhàng loại nhẹ nhàng, gọi chung là khinh an, 
cũng gọi là khinh an giác chi. Đối với Thánh đệ tử chúng có 
khả năng diệt hết khổ; đối với các hàng hữu học, các hành như 
sở kiến của mình mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong 
các hành thấy rõ lỗi lầm, đối Niết-bàn vĩnh viễn thấy rõ công 
đức. Nếu là A-la-hán cùng tâm giải thóat, tư duy qúan sát, 
khiến đạt cứu cánh và sẽ có được sự tương ưng giữa vô lậu và 
tác ý; thân, tâm, tính, loại khinh an, đó gọi là khinh an giác chi. 


6/ Định giác chỉ: Khi hành giả nhờ vào sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở 
hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ và Diệt tận định thì sẽ diệt 
trừ tận gốc rễ của các lậu. Vì khi hành giả an trú vào sơ thiền 
thì trước hết nhờ vào tướng trạng các hành mà xa lìa pháp dục 
ác bất thiện, có tầm có từ và, nhờ xa lìa này mà hỉ lạc sinh ra. 
Nếu ở sơ thiền mà hành giả an trụ đầy đủ thì hành giả sẽ không 
còn tư duy về tướng trạng các hành nữa mà chỉ tư duy về chỗ 
đạt được, chỗ hướng về sắc, thọ, tưởng, hành và, thức mà thôi. 
Ở đây các pháp này não hại chúng sanh như là bệnh họan, như 
ung nhọt, như tên độc, chúng là vô thường, khổ, không, phi ngã. 
Hành giả đối với pháp này tâm vừa ghét vừa lo sâu xa, sợ hãi 
đình chỉ, sau đó nhiếp tâm đưa về giới vức cam lồ, tư duy cõi 
này là tịch tĩnh vi diệu, xả bỏ tất cả trên nền tảng ái hết lìa 
nhiễm, vĩnh viễn tịch diệt Niết-bàn. Giống như xạ sư giỏi, hay 
học trò của ông, trước hết học bắn người bằng cỏ, đất bùn ở 
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gần; sau đó mới có thê bắn vật kiên có lớn ở xa được. Hành giả 
cũng vậy, trước phải nhờ tướng trạng các hành như vậy mà xa 
lia pháp dục ác bất thiện, có tầm có từ; nhờ xa lia nên hỉ lạc 
sinh. Nếu hành giả an trụ vào sơ thiền đầy đủ thì sẽ không tư 
duy về các tướng trạng các hành như vậy mà chỉ tư duy về chỗ 
đạt được, chỗ hướng về sắc, thọ, tưởng, hành và, thức mà thôi. 
Ở đây các pháp này não hại chúng sanh như là bệnh họan, như 
ung nhọt, như tên độc, chúng là vô thường, khổ, không, phi ngã. 
Hành giả đối với pháp này tâm vừa ghét vừa lo sâu xa, sợ hãi 
không tạo tác nhân, sau đó nhiếp tâm đưa về giới vức cam lồ, 
tư duy cõi này là tịch tĩnh vi diệu, xả bỏ tất cả trên nền tảng ái 
hết lìa nhiễm, vĩnh viễn tịch diệt Niết-bàn. Khi hành giả biết 
như vậy, thấy như vậy liền từ tâm dục lậu được giải thóat, cũng 
từ hữu lậu và vô minh lậu tâm được giải thóat; đã giải thóat rồi 
thì có thể tự nhận thức rằng: Ta được giải thóat, sự sanh của ta 
đã dút, phạm hạnh đã lập, việc cần đã làm xong, không còn tái 
sinh đời sau nữa. Ở đây đề cập về an trụ nhị thiền thì, trước hết 
cũng nhờ vào tướng trạng các hành, nhưng tầm từ trở nên tịch 
tĩnh, bên trong tâm tịnh một mực hướng về tự tánh, lúc này 
không còn tầm từ nữa, nhờ định là hỉ lạc sinh ra. Nếu an trụ 
đầy đủ vào nhị thiền thì bấy giờ hành giả không còn tư duy về 
tướng trạng các hành nói cũng giống như trên cho đến vô sở 
hữu xứ. Khi hành giả nhập vào vô sở hữu và an trụ đầy đủ vào 
vô sở hữu xứ thì lúc này không còn tư duy về tướng trạng các 
hành, mà chỉ tư duy về chỗ đạt được, chỗ hướng về thọ, tưởng, 
hành và, thức mà thôi, cho đến nói đầy đủ như trên và, đến 
tưởng định có thể hòan thành xong những việc đáng nên làm 
như vậy. Tiếp đến là Phi tưởng phi phi tưởng xứ cùng Diệt tận 
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định, việc xuất nhập định trong tu tập của hành giả cũng như 
bảy định trên, lúc này cũng sẽ có được sự tương ưng giữa vô 
lậu và tác ý, an trụ tâm, an trụ bình đẳng cho đến tâm chỉ còn 
duy nhất một tánh cảnh, gọi chung là định, cũng gọi là định căn, 
cũng gọi là định lực, cũng gọi là định giác chị, cũng gọi là 
chánh định. Đối với Thánh đệ tử chúng có khả năng diệt hết 
khổ; đối với các hàng hữu học, các hành như sở kiến của mình 
mà tư duy quán sát sẽ đạt cứu cánh; đối trong các hành thấy rõ 
lỗi lầm, đối Niết-bàn vĩnh viễn thấy rõ công đức. Nếu là A-la- 
hán như tâm giải thóat, tư duy qúan sát, khiến đạt cứu cánh và 
sẽ có được sự tương ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm an trụ bình 
đăng, cho đến tâm chỉ còn tánh cảnh duy nhất, thì đó gọi là 
định giác chi. 

71 Xả giác chỉ: Đến đây, hành giả nhờ tư duy về đọan 
giới, ly giới, diệt giới trong những định trên và, cũng nhờ tâm 
phát khởi tính bình đẳng, tâm trở nên tánh chính trực, tâm 
không còn kỉnh giác mà an trụ vào tính tịch tĩnh. Lúc bấy giờ 
hành giả tự nghĩ: “nay ta nên đối với các pháp thuận tham, 
thuân sân, thuận sĩ mà xa lìa tham, sân, s1, nhờ tâm phát khởi 
tính bình đăng, tâm trở nên tính chánh trực, tâm không còn 
kỉnh giác nữa, mà an trụ vào tính tịch tĩnh.“ Lại tự nghĩ: “Nay 
ta nên đối với các pháp tham, sân, si, tâm không còn nhiếp thọ; 
do tâm phát khởi tính bình đăng, tâm trở nên tính chánh trực, 
tâm không cảnh giác mà an trụ vào tính tịch tĩnh.“ Ở đây hành 
giả nhờ xem xét tư duy sáu pháp thuận xả mà có được sự tương 
ưng giữa vô lậu và tác ý, tâm trụ vào tính bình đẳng, tâm trụ 
vào tính chánh trực, tâm không còn cảnh giác mà trụ vào tính 
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tịch tĩnh, ở đây gọi chung là xả, cũng gọi là xả giác chi. Đối với 
Thánh đệ tử chúng có khả năng diệt hết khố; đối với các hàng 
hữu học, các hành như sở kiến của mình mà tư duy quán sát sẽ 
đạt cứu cánh; đối trong các hành thấy rõ lỗi lầm, đối Niết-bàn 
vĩnh viễn thấy rõ công đức. Nếu là A-la-hán như tâm giải thóat, 
tư duy qúan sát, khiến đạt cứu cánh và sẽ có được sự tương ưng 
giữa vô lậu và tác ý, tâm trụ vào tính bình đăng, tâm trụ vào 
tính chánh trực, tâm không còn kỉnh giác mà trụ vào tính tịch 
tĩnh thì, đó gọi là xả giác chị. 

Qua những kinh-luận mà chúng tôi đã trích dẫn trên, 
chúng cho hành giả chúng ta một cái nhìn duyên khởi hơn 
trong vấn đề tu tập để đối trị với ba độc tham, sân, si trên cơ 
bản bằng cách ly tham, sân, si để đưa đến giác nộ giải thóat 
bằng vào sự tu tập theo thứ tự từ giác chi thứ nhất cho đến giác 
chỉ thứ bảy trong liên đới hỗ tương cần thiết cho nhau; nhưng 
mặc khác mỗi giác chi tự chúng tự hòan thành riêng cho mỗi 
thứ trong tu tập chính chúng như chính đức Đạo sư đã dạy 
trong Tương Ưng V theo Tạng hệ Pàii: "7 ¿ập một giác chỉ đã 
có thể thành tựu mục đích của đời sống phạm hạnh, huống nữa 
là tu tập cả Thất giác chỉ". Vì chính ngay trong mỗi một giác 
chi chúng đã hiện diện nhân và duyên một cách đầy đủ qua sự 
cần thiết đủ để pháp đó hiện hữu một cách trọn vẹn bảy chị 
trong một chi; và ngược lại một chi trong bảy chị, nếu thiếu 
một trong bảy chi đó thì tự chúng không hiện hữu để hòan 
thành kết quả. Ngay trong chánh niệm của niệm giác chi đã có 
trạch pháp giác chỉ đã có tinh tấn giác chi, đã có hỷ giác chi, đã 
có khinh an giác chị, đã có định giác chi và, đã có xà giác chị 
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rồi; vì nếu thiếu xả thì không thể có được chánh niệm, thiếu 
trạch pháp giác chi thì sẽ không có chánh niệm, thiếu tinh tấn 
giác chi thì sẽ không có chánh niệm giác chi, thiếu hỷ giác chi 
thì sẽ không có chánh niệm giác chi, thiếu khinh an giác chi thì 
sẽ không có chánh niệm giác chi rồi, và cứ như thế nếu thiếu đi 
một trong bảy nhân và duyên của bày giác chi này thì chánh 
niệm giác chi không hiện hữu để đưa đến kết quả thành công. 
Do đó Sự thành tựu trong tu tập của hành giả qua một giác chị 
nào đó cũng chính là sự thành tựu của chính bảy giác chi đồng 
lúc. Đó chính là mặc sâu xa vi tế của bộ mặt duyên khởi hiện 
quán theo quan điểm đặc thù của Phật giáo theo bản thể luận 
còn theo mặt hiện tượng luận sai biệt của các pháp thì có bảy 
chi pháp, để từ đó hành giả cứ theo thứ tự thời gian mà hòan 
thành theo thứ lớp tuần tự của chúng. Đây chính là đặc điểm 
khế cơ khế lý trong phương pháp giáo dục và tu tập của đạo 
Phật." 
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BáT CHäNH Đ@O 
(äryästängika-märøa) 


phẩm trợ đạo. Hành pháp Bát Chánh Đạo là pháp môn 

thật tiễn đại biểu đặc trưng tối quan trọng cho những lời 
dạy của đức Đạo sư trong ba mươi bảy phẩm trợ đạo. Vì pháp 
môn này là một phương pháp chính xác để hành giả hướng đến 
Niết-bàn giải thoát, là một con đường ngắn nhất đưa hành giả 
đến chỗ an vui tịch tĩnh, là con đường được Đạo sư nói ra lần 
đầu tiên sau khi Ngài thành Đạo tại vườn Nai cho năm anh em 
Kiều Trần Như bạn tu của Ngài trước đó đề tránh xa hai thái độ 
sống cực đoan giữa đau khổ (khổ hạnh) và, khoái lạc (hạnh 
phúc) đưa hành giả đến con đường Trung đạo không vướng 
mắc hai bên. 


P: chánh đạo là hành pháp thứ bảy trong Ba mươi bảy 


Bát Chánh Đạo tiếng Phạn gọi là ãryãg‡ãngika-marga, là 
con đường chánh tám ngành đưa đến Niết-bàn giải thóat, còn 
gọi là Bát Thánh đạo, Bát chi chánh đạo, Bát Thánh đạo phần, 
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Bát đạo hành, Bát trực hành, Bát chánh, Bát đạo, Bát chị, Bát 
pháp, hay Bát lộ. 

Bát chánh đạo gồm có tám chi sau: 

- Chánh kiến (skrt: samyag-drsti, pãli:sammàdifhi), thấy 
đúng. 

- Chánh tư duy (skrt: Samyak-sarmkalpa, pali: 
sammàsankappa): suy nghĩ đũng. 

- Chánh ngữ (skrt: Samyag-vac, päll: sưmnâàvảca): nói 
đúng. 

- Chánh nghiệp (skrt: Samyak-karmanta, pãÌll: sammn 
kamnara): làm việc đúng. 

- Chánh mạng (skrt: Smnyag-äJTva, pãÌl: san3jiv4): 
sống đúng. 1989 

- Chánh tính tấn (skrt: Samyag-vyäyäma, päãli: 
sammaäyâma): siêng năng đúng. 

- Chánh niệm (skrt: Samyak-smrtIi, pãll: sammà saffi): 
nhớ đúng. (1990 

- Chánh định (Samyak-samadhi, pãll: samma samadhi): 
tập trung đúng. 1989- 

1/ Chánh kiến, còn gọi là chánh đế, tức thấy khổ là khổ, 
tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo, có nghiệp thiện ác, có nghiệp 
báo thiện ác, có đời này đời kia, có cha mẹ, có người chơn đến 
nơi thiện, bỏ thiện hướng thiện, nơi đời này, đời kia, tự giác tự 
chứng thành tựu. “Ki nào vị Thánh đệ tử biết già chết, tập 
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khởi của già chết, đoạn diệt của già chết và con đường đưa đến 
đoạn diệt già chết, này chư Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh kiến...” (Kinh Chánh tri kiến,Trung bộ L, p. 49, HT. 
Minh Châu dịch) hay "Khi một vị Thánh đệ tử biết được bất 
thiện và biết được căn bản của bắt thiện, biết được thiện và 
căn bản của thiện, này chự Hiền, khi ấy vị Thánh đệ tử có 
chánh kiến, có trì kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và 
thành tựu điệu pháp này” (Kinh Chánh Tri Kiến, Trung Bộ I, 
tr. 47). Đó chính là sự thành tựu của nhân quả thế gian và xuất 
thế gian qua như thật tri kiến một cách rõ ràng về sự hiện hữu 
và biến dịch của chúng theo duyên khởi mà hành giả có thê tư 
duy và nhận chân được tánh và tướng của tất cả mọi pháp trên 
thế gian này, đâu là pháp hữu lậu, đâu là pháp vô lậu. Đó gọi là 
chánh kiến. 


Chánh kiến là chi đầu trong tám chi Bát chánh đạo thuộc 
vào phần tuệ học của ba vô lậu học nhằm trang bị cho một sự 
nhận thức đúng về lối nhìn duyên khởi đối với mọi sự vật, 
không rơi vào cái nhìn méo mó sai lệch giữa có và không, giữa 
thường và đọan của lối nhìn tà kiến, mà lúc nào cũng phải giữ 
một cái nhìn khách quan không thiên lệch bên này hay bên kia 
để vượt qua khỏi mọi vướng mắc hữu lậu đạt chánh kiến vô lậu 
giải thóat như trong Kinh Đại Tứ Thập, Trung bộ II. tr. 207 
“Phàm cái gì thuộc tuệ căn, tuệ lực, trạch pháp giác chỉ, 
chánh kiến, đạo chỉ của một vị thành thục Thánh đạo A-la-hán, 
có vô lậu tâm, chánh kiến như vậy là chánh kiến vô lậu, siêu 
thê. ” 
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Lối nhìn này được mệnh danh là kiến giải trung đạo, vượt 
qua khỏi tà kiến chấp có chấp không của thế gian. Nói chung 
hành giả xa lìa từ bỏ năm loại kiến giải không chánh kiến này: 
Một là tự chấp cho rằng thân này có ngã nó luôn tồn tại không 
mất, đó gọi là thân kiến hay ngã kiến. Hai là cực đoan chấp 
chặt kiến giải một bên, như sau khi chúng ta mất sẽ tồn tại 
không mát, đó gọi là thường kiến hay hữu kiến đối lập lại với 
quan niệm sau khi ta mất sẽ không còn nữa, đó gọi là đọan kiến 
hay vô kiến. Hai quan điểm có-không này mà chúng ta chấp 
vào một trong hai thì gọi là biên kiến. Ba là chấp nhận kiến giải 
cho rằng không có đạo lý nhân quả trên đời này, đó gọi là tà 
kiến. Bốn là chấp chặt vào những kiến giải sai lầm cho là đúng 
đăn chân thật, đó gọi là kiến thủ kiến. Năm là cho rằng những 
giới luật cắm chế sai lầm không đưa đến con đường giải thóat 
của ngoại đạo mà cho rằng thực hành chúng sẽ đưa đến Niết- 
bàn giải thóat, đó gọi là giới cắm thủ kiến. Nếu hành giả xa lìa 
không sống theo năm thứ kiến giải sai lầm lệch lạ này, mà thấy 
biết được một cách chắc chắn rằng: “Biết được chánh kiến là 
chánh kiến, tà kiến là tà kiến. Biết được chánh ngữ và tà ngữ. 
Biết được chánh nghiệp và tà nghiệp. Biết được chánh mạng và 
tà mạng. Biết được chánh tỉnh tấn và tà tỉnh tấn. Biết được 
chánh niệm và tà niệm. Biết được chánh định và tà định.” 
(Kinh Đại 7T Tháp, Trung Bộ IIL tr. 206 - 208 bản dịch của 
HT. Minh Châu) thì đó gọi là thấy biết nhận thức một cách 
chân chánh của hành giả về lối nhìn đưa đến con đường trung 
đạo giải thóat trong thực hành của hành giả. 
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Chánh kiến, Theo Đại 7}-bà-sđ luận 97 thì chánh kiến 
được phân ra là hai loại: 


- Một hữu lậu chánh kiến hay còn gọi là thế tục chánh 
kiến, tức chỉ cho ý thức luôn luôn tương ưng với thiện huệ hữu 
lậu, vì chúng quan hệ với chấp thủ của hữu lậu nên phải chuyển 
hướng về đường thiện chiêu cảm quả dục đáng vui của đời vị 
lai. 


- Hai là vô lậu chánh kiến, còn gọi là xuất thế gian chánh 
kiến, tức chỉ cho trí vô sinh hòan tòan không còn nhiếp giữ ý 
thức tương ưng với thiện huệ hữu lậu nữa, mà nó vượt qua khỏi 
chấp thủ về thiện hữu lậu chánh kiến. 


2/ Chánh tư duy, còn gọi là chánh chí, chánh phân biệt, 
chánh giác hay đề niệm, tức là không có dục giác, nhuề giác và, 
hại giác, là chi thứ hai trong Bát chánh đạo, tức là hành giả 
phải tư duy suy nghĩ về đạo lý chân thật để xa lìa tham dục, sân 
nhuế, hại niệm thuộc những cách tư duy tà vạy thiếu chính xác 
đưa hành giả đến con đường nuôi lớn tham, sân, s1 tạo nghiệp 
ba đường dữ trói buộc trong sinh tử luân hồi. Ngược lại hành 
giả phải luôn luôn tư duy suy nghĩ về con đường giải thóat vô 
tham, vô sân, vô hại bằng cách không tư duy suy nghĩ đến 
chúng. 


Cũng như chánh kiến chánh tư duy có hai cách Chánh tư 
duy hữu lậu và, Chánh tư duy vô lậu: 

- Hành giả cần phải áp dụng cách tư duy suy nghĩ để một 
mặt huân tập báo nghiệp thiện cho ý về vô tham, vô sân, vô hại 
và, mặt khác thực hành những điều hành giả đã tư duy về các 
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pháp thiện lợi mình lợi người (tạo nhân tái sinh) của ba nghiệp 
thân, khẩu và, ý qua thể hiện thiện nhân đưa đến quả sanh y 
thiện theo nhân quả hữu lậu. Đó gọi là tư duy hữu lậu. 


- Hành giả tư duy với tâm vô lậu, tâm Thánh thì, sự tư 
duy đó được gọi là Chánh tư duy vô lậu, ngược lại với tâm hữu 
lậu tư duy qua pháp vô tham, vô sân, vô hại. 


3/ Chánh ngữ, còn gọi là chánh ngôn, đề ngữ, là chi thứ 
ba trong Bát chánh đạo, nghĩa là xa lìa lời nói hư dối, hai lưỡi, 
ác khẩu, thêu dệt. Vì những lời nói này câu hữu với vô minh sẽ 
đưa hành giả vào ba đường ác, ngược lại là những lời nói chân 
thật, lời nói hòa hợp lợi mình lợi người, lời nói nhẹ nhàng 
không thô ác nặng nề, lời nói không thêu dệt phù phiếm, câu 
hữu với phước báo an vui hạnh phúc. Nói chung những lời nói 
nào mang lại lợi cho mình và có lợi cho mọi người, chúng tạo 
nhân hướng thiện làm phước báo sanh y cho hành giả trong 
tương lai thì đó gọi là chánh ngữ. Trong kinh Đại Bát Niết-bàn 
trước khi đức Phật nhập diệt, có đệ tử hỏi: 

Bạch Thế tôn, sau khi Phật nhập Niết-bàn rồi, người đời 
sau gặp nhiều sách vở ngoại đạo với kinh Phật không làm sao 
phân biệt. Vậy biết tin theo lời nào để tu? Phật bảo, không luận 
là lời nói của ai miễn là lời ấy đúng sự thật, hợp chân lý thì cứ 
tin theo đó mà tu. Đó là chúng ta nói đến phước báo hữu lậu 
của chánh ngữ, ngoài ra nếu hành giả từ bỏ bốn cách nói trên 
vượt qua luật nhân quả và, câu hữu với vô tâm trong lời nói, thì 
những lời nói này thuộc chánh ngữ vô lậu. 
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4/ Chánh nghiệp, còn gọi là chánh hành, đề hành, là chi 
thứ tư trong Bát chánh đạo, chỉ cho hành động, tạo tác chân 
chánh (tác nhân thiện nghiệp), tức chỉ thân, khẩu, ý ba nghiệp 
thanh tịnh; tức xa lìa sát sinh, không cho mà lấy, tà dâm, nói 
dối ... nói chung là hành giả sống từ ý nghĩ, tạo tác hành động, 
lời nói luôn xa lìa mọi thứ tà vọng thì, gọi đó là chánh nghiệp. 


Theo kinh Bát chánh đạo thì, không thấy như thật, không 
tư duy như thật, không nói như thật, đời sống không như thật, 
tỉnh cần không như thật, hành động không như thật, ý nhớ 
không như thật, tập trung không như thật gọi là bát đạo tà hành, 
ngược lại tám điều tà hành này thì gọi là chánh hành, hay 
chánh nghiệp. Hành giả tạo nhân nghiệp thiện hữu lậu cho 
phước báo sanh y trong tương lai thì, đó gọi là chánh nghiệp 
hữu lậu. 

Theo Du Giả Sự Địa luận 64 thì, có ba loại chánh nghiệp 
(hành) là: Chánh hành đối với Phật bảo, hành giả nên cúng 
dường thừa sự. Chánh hành đối với Pháp bảo, hành giả nên lấy 
Du-già làm phương tiện tu tập. Chánh hành đối Tăng bảo, hành 
giả nên tu tập cùng thọ tài-pháp thí. Theo Đại /hờa Trang 
nghiêm luận 12 thì, dùng sáu Ba-la-mật: Bồ thí, trì giới, nhẫn 
nhục, tỉnh tấn, thiền định, trí tuệ (Bát-nhã) làm chánh hành. 
Theo Biện #rưng biên luận quyên hạ thì, lấy mười Ba-la-mật 
làm hành tướng mà phân biệt thành sáu loại chánh hành: Tối 
thắng, tác ý, tùy pháp, ly nhị biên, sai biệt, vô sai biệt làm 
chánh hành. Theo Pháp hoa huyền tán 8 thì, lấy việc thọ trì 
phẩm Pháp sư trong kinh Pháp hoa 4 như: Độc, tụng, giảng nói, 
viết kinh và, cúng dường là chánh nghiệp của sáu loại pháp sư. 


171 


THÍCH ĐỨC THẮNG 





Theo Tịnh độ tông thì cũng lấy việc độc tụng, quán sát, lễ 
bái, xưng danh và, tán thán cúng dường đức Phật Di-đà là năm 
chánh hành của hành giả tu theo Tịnh độ và, theo Mật giáo thì 
đối với những hành nghiệp tu tập sau những gia hành đều gọi 
là chánh nghiệp. Nói chung tất cả mọi hành động của chúng ta 
từ lời nói đến việc làm và trong ý nghĩ chúng câu hữu với nhân 
quả thiện đưa đến giải thóat thì đều gọi là chánh nghiệp thuộc 
hữu lậu hay là vô lậu cả. 


5/ Chánh mạng, còn gọi là đề thọ, chánh mạng đạo chi, là 
chi thứ năm trong Bát chánh đạo, là chỉ cho cách sống của 
hành giả, phương pháp sanh nhai hằng ngày mang lại cơm no 
áo ấm, thuốc thang, và những nhu cầu cần cho cuộc sống trong 
gia đình. Là hành giả tu tập theo chánh pháp của Phật thì trước 
hết phải thanh tịnh hóa ý nghiệp trong từng ý nghĩ bằng cách 
không nghĩ đến những điều ác hại mình hại người, mà phải có 
những ý nghĩ đem lại lợi ích vui vẻ cho chính mình và cho mọi 
người chung quanh gần nhất là những người thân trong gia 
đình và, xa hơn nữa là xã hội; kế đến là thanh tịnh thân, khẩu 
nghiệp của mình bằng vào những công việc làm và những lời 
nói trong công việc khi giao thiệp; hành giả phải tránh xa mọi 
công việc làm đưa đến hại mình, hại người như học nghề chú 
thuật, bói tóan ... lường gạt kẻ khác, mà ngược lại hành giả 
phải sống đúng với chánh pháp nghĩa là chúng ta phải lựa chọn 
những nghề nghiệp nào mang lại mọi lợi ích an vui cho mình 
cho người thì chúng ta chọn nghề đó để sống. Đó gọi là nghề 
nghiệp sinh sống chánh đáng của một hành giả thực hành 
chánh pháp của đức Phật. 


172 


PHẬT LÝ CƠ BẢN 





6/ Chánh tinh tấn, còn gọi là chánh phương tiện, chánh trị, 
đề pháp, để trị, là chi thứ sáu trong Bát chánh đạo, chỉ cho mọi 
sự nỗ lực siêng năng tinh cần trong bốn việc mà hành giả cần 
phải hạ quyết tâm phát nguyện trong lúc tu tập để thanh tịnh ba 
nghiệp thân khẩu, ý trong chỉ ác hành thiện: Pháp ác nào đã 
phát sinh hãy nhanh chóng trừ diệt chúng, pháp ác nào chưa 
phát sinh nỗ lực ngăn chận chúng không cho khởi sinh; pháp 
thiện nào chưa phát sinh hãy nhanh chóng làm cho chúng phát 
sinh, pháp thiện nào đã sinh tiếp tục là cho chúng tăng trưởng 
hơn lên. Nghĩa là lúc nào cũng tìm cầu phương pháp siêng 
năng nỗ lực tính cần trong việc đề phòng ngăn ngừa những 
điều phi pháp có thể xảy ra cùng, nỗ lực chận đứng những việc 
ác đã lỡ phát sinh (phòng phi chỉ ác) qua hai việc hại mình hại 
người và, luôn luôn siêng năng tỉnh tất trong việc hành thiện 
qua hai việc thiện lợi mình lợi người như trên chúng tôi đã 
trình bày. Sự siêng năng đúng ờ đây chúng cũng được quan 
niệm như là pháp Tứ chánh cần mà trước đây chúng tôi đã đề 
cập qua. 


7/ Chánh niệm, còn gọi là đế ý, là chi thứ bảy trong Bát 
chánh đạo, dùng cộng tướng của bốn pháp thân, thọ, tâm và, 
pháp mà quán. Đây là một hình thức khác của Tứ niệm xứ, 
điều mà chúng tôi cũng đã đề cập đến trước đây. Ở đây chúng 
tôi cũng xin đề cập vắng tắc một chút, là hành giả chúng ta 
luôn luôn nhớ nghĩ về tánh tướng của tất cả các pháp một cách 
như thật mà không để lãng quên mất. Chúng ta có thể phân 
chánh niệm ra hai loại: 
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- Nhớ nghĩ đúng về pháp hữu lậu thế gian, tức là hành giả 
chúng ta luôn nhớ nghĩ về những thiện niệm, tác ý tương ưng 
với pháp hữu lậu. 

- Nhớ nghĩ đúng về pháp vô lậu xuất thế gian, tức là hành 
giả chúng ta nương vào chánh kiến vô lậu mà thường tư duy 
suy nghĩ như thật về mọi đối tượng, với sự tác ý tương ưng với 
pháp vô lậu với những ý niệm ghi nhớ rõ ràng không bao giờ 
quên. 

Đó là hai cách nhớ nghĩ chân chánh đúng chánh pháp về 
thiện và thiện giải thóat dành cho hành giả khi tu tập chánh 
niệm. 

8/ Chánh định, còn gọi là đế định, là chi thứ tám của Bát 
chánh đạo, mục đích của chi này là giúp hành giả xa lìa pháp 
dục ác bất thiện thành tựu bốn pháp thiền: sơ thiền, nhị thiền, 
tam thiền và, tứ thiền. 


Theo Kinh Đại Tứ Thập, Trung Bộ II, tr. 206 - 208 bản 
dịch của HT. Minh Châu đức Phật dạy: "Thế nào là Thánh 
chánh định với các cận duyên và tư trợ? Chính là chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm. Này các Tỷ-kheo, phảm có nhứt tâm nào 
được tư trợ với bảy chi phần này, như vậy, gọi là Thánh chánh 
định cùng với các cận duyên và tư trợ". Sự thành tựu của chánh 
định của các bậc hữu học như đức Phật đã dạy là phải câu hữu 
với bảy chi trên làm trợ duyên, duyên khởi trong lúc tu tập mới 
mong đạt đến kết quả. Trong khi đạo quả giải thóat của các vị 
A-la-hán của bậc vô học gồm có mười chi như kinh Trung bộ 
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II sđd tr. 221 thì: “Do có chánh kiến, chánh tư duy khởi lên; 
do có chánh tư duy, chánh ngữ khởi lên; do có chánh ngữ, 
chánh nghiệp khởi lên; do có chánh nghiệp, chánh mạng khởi 
lên; do có chánh mạng, chánh tinh tấn khởi lên; do có chánh 
tinh tấn, chánh niệm khởi lên; do có chánh niệm, chánh định 
khởi lên; do có chánh định, chánh trí khởi lên; do có chánh trí, 
chánh giải thoát khởi lên. Như vậy, này các Tỷ-kheo, đạo lộ 
của vị hữu học gồm có tám chi phần, và đạo lộ của vị A-la-hán 
gồm có mười chi phần". Do đó sự hiện hữu có được của chánh 
định chính là sự hiện hữu của chánh kiến, chánh tư duy, chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và, 
ngược lại tất cả đều có trong nhau qua duyên khởi. Và ở đây 
đứng về mặt thời gian nhân quả phân đọan mà nói thì tám chỉ 
phần này theo thứ tự làm duyên cho nhau để đưa đến đạt bốn 
thiền định, nhưng đứng về mặt sát-na sinh diệt không thời gian 
thì chúng hiện hữu ở trong nhau. Về mặt nhân quả thời gian thì 
chánh kiến thuộc chi phần quan trọng chủ yếu trong Bát chánh 
đạo đề đưa về chánh định. 


Chánh định ở đây chúng tôi chỉ đề cập giới hạn theo chủ 
đề của Bát chánh đạo, nên định ở đây định nghĩa cũng theo ý 
nghĩa chủ đề nên định nghĩa này chưa mang tính phổ quát và 
rộng hơn. 


Tóm lại, Bát chánh đạo là tám chi nhánh cần và đủ để 
hành giả từ đó có thể mượn chúng là con đường đưa đến giải 
thóat khổ đau, hay Bát chánh đạo là con thuyền để nhờ vào đó 
mà hành giả vượt qua khỏi bờ bên này tức là bờ đau khổ sang 
bờ bên kia tức bờ giác ngộ giải thóat. 
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Trong Bát chánh đạo chúng ta nhận thấy có sự liên hệ 
mật thiết giữa hành pháp thứ tám này cùng với bảy hành pháp 
trợ đạo khác như chúng tôi đã trình bày trước đây trong Nguyệt 
san Pháp luân này. Sự có mặt trong nhau qua sự phối hợp sau 
đây để hành giả có cái nhìn tổng quát và hiểu rõ một cách cơ 
bản về sự liên hệ này: 

- Chánh niệm trong Bát chánh đạo chính là ý nghĩa nội 
dung của tứ Niệm xứ (trụ); cũng chính là niệm căn, niệm lực 
của Ngũ căn-Ngũ lực; cũng là niệm giác chi của bảy Giác chi; 
và là tâm thần túc của Tứ thần túc. 

- Chánh tỉnh tấn chính là ý nghĩa nội dung của Tứ Chánh 
cần; cũng chính là tinh tấn thần túc của Tứ thần túc. 

- Chánh tư duy là trạch pháp giác chi; cũng chính là quán 
thần túc của Tứ thần túc. 

- Chánh kiến là tuệ căn, tuệ lực; 

- Chánh định là hỷ, khinh an, định, xả giác chi. 

Chính vì sự quan hệ này nên được đức Đạo sư gọi là 
pháp trợ đạo cho Đạo đế, con đường trung đạo đưa hành giải 
thóat ra khỏi khổ để chứng đắc Niết-bàn an lạc giải thóat, phần 
này chúng tôi đã đề cập đầy đủ trong phần Đạo đế trong Tứ Đề 
xin xem lại qua những bài viết trước cũng trong Tập san Pháp 
Luân này." 
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